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FỜI NÓI ĐẦU 


Tâm có năng lực vô cùng lớn lao từ việc tham gia tạo tác những sự vật bên 
ngoài như cảnh quan, nhà cửa, đồ vật, v.v... đến những nghĩ suy bên trong mà có 
thể ảnh hưởng tới lời nói hay hành động rồi tích lũy nghiệp thiện hoặc bắt thiện và sẽ 
trổ quả khi đủ duyên trong tương lai. Trong đời sống thường nhật, khi làm việc, giao 
tiếp, học hành chúng ta cảm nhận như có nhiều tâm tham gia vào những hoạt động 
này. Tuy nhiên, với trí tuệ phàm nhân thì khó có thể nhận biết và nắm bắt được hoạt 
động của tâm ý. Đức Phật, với công hạnh ba-la-mật đã tạo trong suốt 4 A-tăng-kỳ và 
100.000 đại kiếp, Ngài đã đạt đến trí tuệ toàn giác và thấy rằng ở mỗi thời điểm chỉ 
có một tâm sinh khởi. Tuy nhiên, vì tốc độ sinh diệt của các tâm nối tiếp nhau cực kỳ 
nhanh nên chỉ trong một lần búng ngón tay là có 1.000 tỷ lần tâm sinh diệt và hơn 
58 tỷ lần sinh diệt của sắc pháp. Lại nữa, các tâm sinh khởi không đơn lẻ, riêng biệt 
nhau mà kết thành dòng, thành chuỗi được gọi tên là những (⁄2viM/ - !ộ trình tâm 
pháp. Mỗi một lộ trình tâm đều có chức năng riêng của mình, nhiều lộ trình tâm kết 
nối với nhau tạo nên sự thấy, sự nghe, v.v... rồi đi đến định hình, định danh để nhận 
thức, hiểu biết đối tượng và ra quyết định, hành động, tạo nên những hành vi, cử chỉ 
và hoạt động thông qua ba đường là thân, khẩu và ý. Dòng chảy liên tục của tâm 
thức trong luân hồi vô tận cứ như thế mãi, hết kiếp này đến kiếp khác và chỉ kết thúc 
khi chúng sinh diệt tận tử sinh luân hi, đạt đáo Niết-bàn. 


Bên cạnh đó, sắc pháp cũng sinh khởi rồi trụ lại và diệt đi tương tự như 
tâm thức vậy và các sắc pháp cũng diễn tiến theo tuần tự mà sinh diệt tạo thành lộ 
trình có tên là øoavJ/ ~ !ô trình sắc pháp. Cho nên việc tìm hiểu, học hỏi về sự 
sinh, trụ và diệt, cũng như diễn tiến của các sắc pháp là rất quan trọng, bởi lẽ trên 
tấm thân ngũ uẩn của chúng sinh nói chung, nếu xếp gọn lại thì chỉ có 2# áp và 
sắc pháp. Hai phạm trù này là tiền đề cho việc tiền hành thiển minh sát đưa đến sự 
hiển lộ Tam tướng là Vô thường, Khổ và Vô ngã, làm nền tảng cho việc giác ngộ, giải 
thoát. 


Khi tìm hiểu về lộ trình tâm ở tạng Vi Diệu Pháp, người học có thể biết 
được về mặt lý thuyết những trật tự diễn tiến của các sát-na tâm sinh diệt theo những 
quy luật để thực hiện những chức năng của tâm thức. Sát-na tâm trước diệt đi sẽ 
truyền lại những đặc tính và làm duyên cho sát-na tâm sau sinh khởi. Chẳng hạn khi 
có những tác ý khéo hoặc tác ý không khéo ở Ngũ môn hướng tâm hoặc Ý môn 
hướng tâm thì những Tốc hành tâm sinh khởi tiếp sau sẽ tạo tác các thiện pháp hoặc 
bất thiện pháp. Như thế, trong Pháp hành, hành giả cần khéo tác ý để các phiền não, 


bất thiện không sinh ra; bởi vì suốt ngày, chúng sinh đang còn luân hồi chỉ tạo tác ra 
thiện và bất thiện mà thôi. Tuy nhiên, hành giả phải có sự thực hành thiền định để 
tâm ý được an tịnh trong sáng và làm nền tảng cho sự quán sát thâm sâu của minh sát 
tuệ thì hành giả mới có thể trải nghiệm trực tiếp những tiến trình sanh diệt liên tục 
của tâm thức, cũng như của sắc pháp và thấy rõ không có sự hiện hữu nào, dẫu là 
chỉ một cá thể, để từ đó phát sinh trí tuệ về vô ngã làm duyên cho sự chứng ngộ 
Đạo, Quả, Niết-bàn. 


Người học, khi đã có những kiến thức cần thiết cũng như sự quen thuộc 
về các thuật ngữ của Vi Diệu Pháp Toát Yếu qua những tập giáo trình trước đây; 
trong đó, với tập một trình bày về Tâm, tập hai về Tâm Sở, tập ba về Sắc Pháp và 
Niết-bàn và tập bốn về Tạp Phần Tập Yếu thì sẽ làm nền tảng cho sự tiếp cận những 
kiến thức vi diệu thâm sâu về lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp ở tập 5 này. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 


và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,... 


Huế, mùa Hè 2021 
Tưởng Nhán Sư 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời nói đầu 

PIIBBXBHAGA PHẨN MỖI ĐAU so dua dngduanghad án hướ ho NanniliAnBdsbdontabiliesa 1 
KĂMIAYTTHI= LỢI TRÌNH DI GÌ ác neaduanikbidcoaitdbaduoloibisuiuislaiddemstbibslaskesb 10 
A. PANCADVÄRAVÏTHI - LỘ TRÌNH NGŨ MÔN .............................--:- 222 211222tEEEEE111111111cEE..Enrrkk 10 
I. Atimahantärammana — Cảnh rất lớn............................--:-ss:: tt 8223202112021... 11 
[I. Mahantärammana - Cảnh lớn...............................-- +: ©©22++22EE222++tt2EEEYS+rttvvrEvvsrrrrrrrrrsred 16 
[II. Parittärammana - Cảnh nhỏ ..................................--- 2+ ©©222++922EE2S2+tttEEEEESerttrrrvrvrrrrrrrrrrreed 17 
IV. Atiparitärammana — Cảnh rất nhỏ................................. in 19 
X;-DỐHH Của llO BIIIfTDU fflDftapiassussopbisneidenhoiriobuilaghwidsbdilanthisbauibuexby0ildiga 20 
VI TBIì Ghla:] 0 tminItrtipTf Tì0fITHé0D C01 VÀ-NGHỦIiuwpgasgtnauadgisitaidskingBitegoduidie 26 
VII. Ägantukabhavahga - Hộ kiếp khách.......................................---...s+22tstseterrerersee 28 
B. MANODVARAVITHI = LỘ TRÌNH Ÿ MÔN ¡coi cci0SA0 nh Su 0 ung n1 Gà ngà ad iệu 33 
I. Kãmajavanasuddhamanodvaravithi - Lộ trình tốc hành dục giới thuần ý môn............. 34 

II. Tadanuvattimanodväravithi - Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn / 
Anubandhakamanodkäravithi - Lộ trình ý môn tiếp nối............................................ 45 
IllS0pilTavfnl:= Lôi tHilftDI GHIEITÌBADIoussassianlbadseaatidaidftustepldufoiGbilkuiÔnaaCEer 52 
lÝ. Dãrakavitil= Lõ trìnhì:Của trở tôn tâ:sscsasnnendiabadtieblltunilnidiisiiitsstai bien 55 
X;S0 SIM. 0°1NNT.TiPB THÔWY:VốI L0 TRE ƒ TÌOH sssseousassdasrhiuagnrinbuuaagiiutdurbeoidii 55 
A|,EAN(AVITIEF= 0) TRINHAN CHÍ cvaisseatiesootofeedbatisvealatdlaafsadxoielaesaei 58 
I. Lolđyaappanävithi - Lộ trình an chỉ hiệp thế........................................---..s.essesererre 59 
II. Lokuttaraappanävithi - Lộ trình an chỉ siêu thế........................................s---....s.eese 62 
III. Phân chia An chỉ tốc hành theo nền tảng Pháp...........................................--.--....2 67 
IV. Số lượng An chỉ tốc hành theo nền tảng Người........................................---2...scese 69 
V. Paccavekkhanavithi - Lộ trình hồi quán.......................................--...---2.sssrerrererree 72 
SAMAPATTÍVITHI= LỘ TRÌNH NHẬP ĐỊNH:.....: cá i6c6 6n b0 tu kt ad à dua 60a 8x2. ngang 75 
I. Jhãnasamäpatti - Nhập thiền định..................................... ii 75 
l[lPMi8losaiiigiaffI.NNSITii.0ITiffiesrxesaseaensabinisibsndbimauBbrsaiatosistbrtenitanphezcsbd 77 


II. Nirodhasamapatti - Nhập diệt định...............................Aiiaie 80 


ABHIÑÑÃVÏTHI - LỘ TRÌNH THÂN THÔNG..............................--.-22t2E22222E1.Exxer 83 


Ï, Định nghĩa ABhififiA = Tháng ẲÍ ssasssessssonsiegoliiangion dò hgygAdoi Ôn gindnhgd ng hàng 83 
J8110-10i[y0jp- TT ra ốc 84 
III. Tiêu chuẩn để hành giả đắc thần thông...........................................----2.s.s.cereese 85 
Ñ ;Ti0i0ifiItftfIiTfICTFHISIIHIOHTP 2unss4iaueeibsibiskidosuagiiuekiaidytdkehtoigftindfaaiuiialiee 86 
MARANÄSANNAVÏTHI - LỘ TRÌNH CẬN TỬ................................:: c2 4222211111122... 89 
E;fniitiiilt V0 00011DE TT TP siotosrassigtidueiertleseidbsnifolestidoeeriastleeidbnpifeblfestilbtiiatBiber 89 
II. Đối tượng của Lộ trình cận tử....................................--..2..sttttzttztrrtrtrrrrrrrsrrrrrie 90 
JÌMIEU in 0p. ĐH hố cổ ốc 92 
[Ÿ: TỪ Võ T46 SIH 00a: CHHITP SLlTiosaosseaisenansnaisdolpanlissnulbyleMoenlbiXolltieasitnsto 94 
V. Niết-bàn của Thánh A-ra-hán...................................-.<2t.t...rirdre 9% 
0/2577: 1m 6)0789/.10007Đ 7 7 ẻ..ẻốố cố. 98 
I. Tadälambananiyama - Quy luật của Tiếp đối tượng .............................................-.. 98 
II. Javananiyama - Quy luật của Tốc hành....................................................... se, 101 
PUGGALABHEDA = CÁC HẠNG NGƯIÍ sa 066666 bsn 6á 0naktkn kg kiiaG0sgitsd 105 
|; TRöfIE Kế cặc hafliffPDÍsssssesossuaedoakbudttesdliiestinioditllAbiegsii0fiuxkcsislfkestiBb 105 
l[;Phận chia bác Dùc: TiiAfti TÌhiáii Tf60:00/1HW/0I0issasasaumedieanhussadidlibsainninbhdniauied 108 
J[IMPD trìnili 13m) Ulđ:016 TA TIDWObuoyigiiseigfipoillastfadistkefoksBiendigihoaiBulovligiojfeltintifli 109 
Jÿ-:l Trì TâN! THTE0A0:PRaureMertbbegiliuiSobtgtspbuuetbbhiianpisinlMhostbil0yaielligganlNaigti 121 
BÚPAVITHI= TÔ TRÌNH SAU? PHÍ be su kiigbriisengbefngĐnbteiikikbjRdicdAisikigiilsse 124 
Bảng 1. Diễn biến Lộ trình sắc pháp bắt đầu từ Thời tục sinh trở đi.............................. 125 
Bảng 2. Lộ trình sắc pháp bắt đầu từ Mạng căn chín sắc khối sinh khởi........................ 129 
Bảng 3. Lộ trình sắc pháp bắt đầu từ Vật thực khởi sắc khối sinh khởi......................... 132 
Bảng 4. Lộ trình sắc pháp bắt đầu từ Tứ căn sắc khói sinh khởi.................................... 136 
Bảng 5. Lộ trình sắc pháp tại thời điểm Lộ trình ngũ môn sinh khởi............................. 139 
Bảng 6. Lộ trình sắc pháp tại thời điểm nhập Diệt thọ tưởng định............................... 142 
Bảng 7. Lộ trình sắc pháp tại thời điểm xuất Diệt thọ tưởng định.................................. 145 
Bảng 8. Lộ trình sắc pháp lúc Lộ trình ngũ môn cận tử sinh khởi.................................. 147 
Bảng 9. Lộ trình sắc pháp lúc Lộ trình ý môn cận tử sinh khởi..................................... 152 
Bảng 10. Lộ trình sắc pháp sau khi chúng sinh đã chết..........................................----- 154 


T1 15. .............‹4... E2... <-Í “3-3. 158 


athasahgaha: 
1. CITTUPPADÄNAMICCEVAM 


BHỦMIPUGGALABHEDENA 


2. PAVATTISANGAHAM NĂMA 
PAVAKKHÂMI SAMÄSENA 


Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


KATVÄ_ SANGAHAMUTTARAM 
PUBBAPARANIYÄMITAM 


PATISANDHIPAVATTIYAM 
YATHÄSAMBHAVATO KATHAM 


Tôi (Anuruddha), đã biên soạn Tập yếu cao thượng liên quan đến tâm 
và tâm sở, như đã nói trong chương Tạp Phần. Tiếp đến sẽ trình bày 
về Biến chuyển Tập yếu (Pavattisangaha), nhằm để hiểu biết về sự 
diễn tiến của tâm và tâm sở trong Thời tục sinh và Thời thường nhật, 
phân loại theo Cõi và Người, xác định trước sau một cách tóm lược 


tùy theo hiện hữu. 


Wthisarigaha - !ộ trình tập yếu là sự quy tập diễn tiến của tâm sinh khởi 
trước hoặc sau, theo trình tự có liên quan đến 6 nhóm pháp, mỗi nhóm lại gồm 6 
loại pháp gọi là Œ#ađa ~ !ục áp. Như vậy các pháp liên đới đến /ô nh tập yếu 


có cả thảy 6 chakka. Đó là: 


1, Vatthuchakka - Vật lục pháp 
2, Dvärachakka - Môn lục pháp 
3, Ärammanachakka —- Cảnh lục pháp 


~~= 


4, Viññãnachakka - Thức lục pháp 
5, Vithichakka - Lộ trình lục pháp 


6, Visayappavattichakka — Cảnh diễn tiến lục pháp. 


GIẢI THÍCH: 


1, Vafhuchakka - Vật lục pháp: có 6 pháp là: 


* Cakkhuvatthu —- Nhãn vật 
* Ghänavatthu - Tỷ vật 
* Kãyavatthu — Thân vật 


* Sotavatthu - Nhĩ vật 
* Jivhavatthu - Thiệt vật 
* Hadayavatthu — Ý vật. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 














1. Cakkhuvatthu - Nhãn vật _ chỉ pháp: Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc 
2. Sotavatthu - Nhĩ vật cp: Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc s 
3. Ghãnavatthu - Tỷ vật Ghänapasãda - Tỷ tịnh sắc : 
4. Jivhävatthu - Thiệt vật Jivhãpasäda - Thiệt tịnh sắc = 
5. Kãyavatthu - Thân vật Kãyapasäda - Thân tịnh sắc S 
6. Hadayavatthu - Ý vật Hadayavatthurũpa - Sắc ý vật 
1. Cakkhudwära - Nhãn môn Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc 
2. Sotadvära - Nhĩ môn Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc = 
3. Ghãnadvära - Tỷ môn Ghäãnapasäda - Tỷ tịnh sắc = 
4. Jivhãdvära - Thiệt môn Jivhãpasäda - Thiệt tịnh sắc = 
5. Kãyadvära - Thân môn Kãyapasäda - Thân tịnh sắc ề 
6. Manodvära - Ý môn 19 Bhavahgacitta - Hộ kiếp tâm 
1. Rũpãrammana - Sắc trần Các loại màu = 
2. Saddärammana - Thỉnh trần Các loại tiếng = ca 
3. Gandhãrammana - Hương trần Các loại mùi š ®© 
4. Rasãrammana - Vị trần Các loại vị Ỗ = 
5. Photthabbärammana - Xúc trần Cứng mềm, nóng lạnh, căng chùng + m 
6. Dhammãrammana - Pháp trần 89 tâm, 52 tâm sở, 5 tịnh sắc, 16 sắc vi tế, S 
Niết-bàn, chế định h 

1. Cakkhuviññäna - Nhãn thức 2 Cakkhuviññänacitta - Nhãn thức tâm lỗ 
2. Sotaviññäna - Nhĩ thức 2 Sotaviññanacitta - Nhĩ thức tâm s. K= 
3. Ghãnaviññäna - Tỷ thức 2 Ghänaviññãnacitta - Tỷ thức tâm Ễ # 
4. Jivhäviññãäna - Thiệt thức 2 Jivhaviññänacitta - Thiệt thức tâm S = 
5. Kãyaviññãna - Thân thức 2 Kãyaviññänacitta - Thân thức tâm : H 
6. Manoviññäna - Ý thức 79 tâm còn lại 

6_ DVÄRA -MÔN 6 VIÑÑÃNA - THỨC 


= 





1. Cakkhudväravithi cp. 46 tâm, 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) | 1. Cakkhuviññanavithi Nhãn thức đứng đầu 





2. Sotadvaravithi cp. 46 tâm, 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) _ | 2. Sotaviññanavthi Nhĩ thức đứng đầu <. 
3. Ghãnadväravithi  cp. 46 tâm, 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) | 3. Ghãnaviññãnavithi Tỷ thức đứng đầu ~ 
4.Jihãdvãravithi  cp. 46 tâm, 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) | 4. Jivhäviññänavithi Thiệt thức đứng đầu = 
5. Kãyadvaravithi  cp. 46 tâm, 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) | 5. Kãyaviñfñãnavithi Thân thức đứng đầu 2 
6. Manodväravithi _ cp. 67 tâm (trừ 10 Ngũ song, 3 Ý giới, _ | 6. Manoviññãnavithi Ý thức gồm 55 tốc hành 

9 Đại hành quả tâm), 52 tâm sở. tâm (29+26) đứng đầu 
=_| 1. Atimahantärammana - Cảnh rất lớn, có số lượng sát-na tâm sinh nhiều nhất. 
¬ 2. Mahantärammana - Cảnh lớn, có số lượng sát-na tâm sinh nhiều. 
Š. 3. Parittärammana - Cảnh nhỏ, có số lượng sát-na tâm sinh ít. 
sI 4. Atiparittärammana - Cảnh rất nhỏ, có số lượng sát-na tâm sinh ít nhất. 


1. Ativibhitärammana - Cảnh rất rõ. 


1. Vibhũtãrammana - Cảnh rõ, xuất hiện rõ rệt trong tâm. 
2. Vibhũtärammana - Cảnh rõ. 


2. Avibhitarammana - Cảnh không rõ, xuất hiện 
không rõ rệt trong tâm. 3. Avibhitärammana - Cảnh không rõ. 
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4. Atiavibhũtärammana - Cảnh rất không rõ. 


Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


2, Dvãrachakka - Môn lục pháp: có 6 pháp là: 


* Cakkhudvara - Nhãn môn * Sotadvara - Nhĩ môn 
* Ghãnadvära - Tỷ môn * Jivhadvara - Thiệt môn 
* Kãyadvära - Thân môn * Manodvära - Ý môn. 


3, Ärammaachakka - Cảnh lục pháp: có 6 pháp là: 


* Rũpärammana - Sắc trần * Saddärammana - Thinh trần 
* Gandhãrammana — Hương trần * Rasärammana - Vị trần 
* Photthabbärammana - Xúc trần * Dhammärammana - Pháp trần. 


4, Vi“ñãnachakka - Thức lục pháp: có 6 pháp là: 


* Cakkhuviññäna - Nhãn thức * Sotaviññäna - Nhĩ thức 
* Ghãnaviññãäna — Tỷ thức * Jivhãviññãna — Thiệt thức 
* Kãyaviññãna — Thân thức * Manoviññäna - Ý thức. 


5, Vih(chakka - Lộ trình lục pháp: phân thành 2 dạng là: 
a, Theo aVãravfthí - môn lộ trình, có 6 pháp là: 
* Cakkhudväravrthi - Nhãn môn lộ trình _* Sotadväravrthi - Nhĩ môn lộ trình 
* Ghänadväravrthi - Tỷ môn lộ trình * Jivhadvaravrthi - Thiệt môn lộ trình 
* Kâyadvaravithi - Thân môn lộ trình * Manodväravithi - Ý môn lộ trình. 


~~~ 


b, Theo w⁄ñãnavithi - thức lộ trình, có 6 pháp là: 


°. .~= 


~~= ~~= 


* Kãyaviññänavithi - Thân thức lộ trình  * Manoviññãnavithi — Ý thức lộ trình. 
6, VisayappavaHichakka - Cảnh diễn tiến lục pháp: là sự diễn tiễn của đối 
tượng ở lộ trình tâm. Có tất cả 6 pháp, được phân thành 2 dạng: 

a, Diễn tiến của đối tượng qua ngũ môn, có 4 là: 
* Atimahantärammana — Cảnh rất lớn: có số lượng sát-na tâm sinh khởi nhiều nhất 
* Mahantärammana - Cảnh lớn: có số lượng sát-na tâm sinh khởi nhiều 
* Parittärammana - Cảnh nhỏ: có số lượng sát-na tâm sinh khởi ít 
* Atiparittärammana — Cảnh rất nhỏ: có số lượng sát-na tâm sinh khởi ít nhất. 

b, Diễn tiến của đối tượng qua ý môn, có 2 là: 


* Vibhũtãärammana - Cảnh rõ: đối tượng xuất hiện rõ rệt trong tâm. 
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* Avibhũtärammana - Cảnh không rõ: đối tượng xuất hiện không rõ rệt trong tâm. 


Trong sáu nhóm pháp đó, các nhóm pháp 1, 2, 3 là: Vật lục pháp, Môn lục 
pháp và Cảnh lục pháp đã được nói đến trong chương lII - Tạp Phần. Riêng nhóm 4, 
Thức lục pháp đã được nêu ra ở chương I - Tâm. Hai nhóm pháp còn lại là: 5, Lộ 
trình lục pháp và 6, Cảnh diễn tiến lục pháp sẽ được trình bày tiếp theo trong 
chương IV: ⁄/- !ô trừ này. 


VĨTHICHAKKA - LỘ TRÌNH LỤC PHÁP 

Nhóm sáu pháp có tên là Lộ trình lục pháp này là tiến trình hiện khởi của 
tâm qua 6 cửa là: 

1, Cakkhudväravithi - Lộ trình nhãn môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua 
nhãn môn (mắt), gồm có 46 tâm. 

2, Sotadväravithi - Lộ trình nhĩ môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua nhĩ 
môn (tai), gồm có 46 tâm. 

3, Ghãnadväravrthi - Lộ trình tỷ môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua tỷ 
môn (mũi), gồm có 46 tâm. 

4, Jivhädväravithi - Lộ trình thiệt môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua 
thiệt môn (lưỡi), gồm có 46 tâm. 

5, Kãyadväravithi —- Lộ trình thân môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua 
thân môn (thân), gồm có 46 tâm. 

6, Manodväravithi - Lộ trình ý môn: là diễn tiến của tâm sinh khởi qua ý 
môn (ý), gồm có 67 tâm. 

Từ ngữ: dãravfMi - môn lộ trình nghĩa là tâm hiển hiện ra do sự diễn tiến 
sinh khởi theo 6 cửa ngõ mà nó nương vào để phát sinh, chẳng hạn như nhãn môn, 
v.v... Do vậy sẽ có tên gọi tùy theo cửa ngõ mà qua đó tâm sinh khởi. 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA LỘ TRÌNH LỤC PHÁP VÀ CẢNH DIỄN TIỀN 
VÏTHICHAKKA - LỘ TRÌNH LỤC PHÁP: _ Nói về diễn tiến của tâm liên quan đến ø1⁄4/2 - môn, tức là 
lộ trình tâm đó sinh khởi qua môn nào. 
VISAYAPPAVATTI - CẢNH DIỄN TIỀN: __ Nói về diễn tiến của tâm liên quan đến Z⁄2/⁄n2/0a - cản/, 
tức là đối tượng đó hiện khởi ở lộ trình tâm rõ rệt nhiều ít ra 
sao, ngắn nào. 


Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


THỨC LỘ TRÌNH VÀ CẢNH DIỄN TIỀN 


Thức lộ trình và Cảnh diễn tiến có nghĩa như nhau, nghĩa là lộ trình tâm diễn 
tiến trước 6 đối tượng, mà các đối tượng này rõ rệt ít hay nhiều như thế nào. 


Từ I⁄4ayappavaf/bao gồm 2 từ: v/sayavà pavaf// nỗi nhau (sandhi) mà thành. 


* J⁄øaya = cảnh, đối tượng là pháp bị tâm (thức) nhận biết. 

* Øavaf/ = diễn tiến, diễn biến. 

* ⁄sayappavaffí = tâm diễn tiễn với đối tượng trong một giai đoạn, một 
thời kỳ,... 


Vayappavaffi - Cảnh diễn tiến được phân thành 2 loại: 


1, Cảnh diễn tiến ở Thời tục sinh: là diễn tiễn của tâm và tâm sở tại Thời tục 
sinh (Patisandhikala). Trong Thời tục sinh này, đối tượng của tâm và tâm sở là Mø//êp 
cảnh (Kammarammaia), Nghiệp tướng cảnh (Kammanimilârammana) và Thú tướng cảnh 
(Œafinimifấrammana), là đỗi tượng có được từ kiếp trước, lúc gần chết. Tục sinh tâm 
(Patisandhicitta) nhận một trong 3 cảnh quá khứ này làm đối tượng, không liên quan gì 
đến Cảnh diễn tiến là đối tượng mới ở hiện tại. Tâm nhận đối tượng là một trong 3 
loại cảnh này là ¿âm (hoá môn (duãraưwmuacđa) và cũng là tâm thoát lộ trình 
(vithimuttacitta) sẽ được nói đến trong chương tiếp theo. 


2, Cảnh diễn tiến ở Thời thường nhật: là diễn tiễn của tâm và tâm sở trong 
Thời thường nhật (Pavattikãla). Trong thời thường nhật này, các đối tượng là: Sắc trần, 
Thỉnh, Hương, Vị, Xúc và Pháp trần sẽ hiển hiện trước tâm một cách rõ rệt lúc nhiều, 
khi ít. Diễn tiến của các tâm hiện khởi trong thời thường nhật này gọi là I⁄2///c/a - 
Lộ trình tâm, sẽ được nói đến trong chương này. 


Cảnh diễn tiến ở thời thường nhật theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận gồm có 6 
loại, gọi là l⁄ayappavaffichakka - Cảnh diễn tiến lục pháp và được phân làm 2 
dạng, đó là: 
a, Diễn tiến của đối tượng qua ngũ môn, có 4 là: 
* Mahantärammana - Cảnh lớn 
* Atimahantärammana - Cảnh rất lớn 


* Parittärammana - Cảnh nhỏ 
* Atiparittärammana — Cảnh rất nhỏ. 
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b, Diễn tiến của đối tượng qua ý môn, có 2 là: 


* Vibhũtãärammana - Cảnh rõ 
* Avibhũtärammana — Cảnh không rõ. 


Trong Paramatthadipanitikä đề cập đến Cảnh diễn tiến có đến 8 dạng. Lộ 
trình tâm nhận đối tượng qua ngũ môn có 4 giống như đã nêu trên, còn riêng lộ trình 
tâm nhận đối tượng qua ý môn có đến 4 dạng đối tượng, đó là: 

* Ativibhũtärammana — Cảnh rất rõ rệt 

* Vibhũtärammana - Cảnh rõ rệt 

* Avibhũtärammana —- Cảnh không rõ rệt 

* Atiavibhũtärammana — Cảnh rất không rõ rệt. 

Về phần Cảnh diễn tiến của 19 tâm thoát lộ trình chỉ có 3 như đã nói là 
Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng cảnh và Thú tướng cảnh sẽ được trình bày trong chương tới. 


TUÔI THỌ CỦA TÂM VÀ CỦA SÁC 


* Uppãdathitibharigavasena khanattayamn. ekacitakkhanan nãma. 
Cả ba tiểu sát-na: sanh, trụ và diệt gọi là một sát-na tâm. 





_ KHANACITTA --- SÁT-NA TÂM: 


tiểu sát-na diệt 






tiểu sát-na trụ Cả 3 tiểu sát-na này là tuổi thọ của tâm 


tiểu sát-na sinh 
Nghĩa là tuổi thọ của một sát-na tâm bằng 3 tiểu sát-na, đó là lúc mới sinh 
gọi là (/ppãdakkhana - Tiểu sát-na sanh, lúc duy trì gọi là 7h/kkhana - Tiểu sát-na 
frụ và lúc diệt đi thì gọi là 8#ar4gakkhana - Tiểu sát-na diệt 

Thọ mạng của tâm, tức một sát-na tâm là rất nhanh chóng, khi đem so sánh 
với thọ mạng của một sắc pháp thì Pä|i có nêu: 
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* 7ãn/ pana saltarasa citakkhanäni rũpadharnmãnamäyu. 
Lại nữa, 17 sát-na tâm bằng tuổi thọ của một sắc pháp. 





X———— rễ  - 
1 tiểu sát-na sinh 49 tiểu sát-na trụ 1 tiểu sát-na diệt 








51 tiểu sát-na này là tuổi thọ của 22 loại sắc 


Một lần búng ngón tay, theo Tikã là bằng 100.000 koti, tức là 1.000 tỷ lần tâm 
sinh diệt; cũng thời gian đó thì sắc pháp sinh diệt hơn 58 tỷ lần (58.823.529.412 lần). 


Tuổi thọ của sắc pháp được đem ra so sánh với tuổi thọ của tâm ở đây là nói 
đến 22 sắc pháp (trừ 2 Viññattirũpa - Sắc cử động và 4 Lakkhanarpa - Sắc trạng thái) chứ 
không phải tất cả 28 sắc pháp. 


Sắc cử động và Sắc trạng thái có tuổi thọ không đến 17 sát-na bởi lẽ Sắc cử 
động sinh đồng thời với tâm và diệt đồng thời với tâm, như trong Dukamätikä, phần 
Mahantaduka có nêu: “⁄4sahabhuno dhammã ca cítãnuparivattino dhammã ca” 
(Các pháp đồng sinh với tâm và diễn tiến theo dòng tâm là thông thường). Riêng các Sắc 
trạng thái chỉ là dấu hiệu biểu thị của các sắc /ñâf (Miaphannarữn2), chúng là các Sắc 
phi thật /M/yz/amnarZp2), cho nên có tuổi thọ không đến 17 sát-na; bởi vậy các sắc 
pháp có tuổi thọ 17 sát-na phải là các Sắc thật mà thôi. 


MỘT VÀI KHÁI NIỆM TRONG VĨTHISAÑGAHA - LỘ TRÌNH TẬP YẾU 


KHANA - SÁT-NA: nghĩa là khoảng thời gian tâm sinh diệt một lần, hay một tâm, còn gọi 
là một s-na ứâm, gồm 3 tiểu sát-na: sanh, trụ và diệt. 


VÏTHI - LỘ TRÌNH: nghĩa là tâm ra khỏi dòng Hộ kiếp (Bhavanga), bắt đầu tính từ Hướng 
tâm (Ävajjanacitta). Bao gồm các tâm làm các phận sự khác ngoại trừ: 
Tục sinh, Hộ kiếp và Tử, gọi là /nộr /ô frừnn. Cho dù tâm sinh khởi 
nhiều sát-na, nhưng chỉ làm một phận sự duy nhất thì vẫn tính là một 
lộ trình mà thôi. 

VÏTHICITTA - LỘ TRÌNH TÂM:_ nghĩa là tâm sinh khởi, diễn biến trước 6 đối tượng và qua 6 môn gọi 
là mớó/ lộ trừ tâm. 


Danh pháp là tâm, tâm sở sinh khởi trước sẽ là trợ duyên cho các tâm, tâm sở 
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sinh khởi về sau, chúng luôn luôn sinh khởi nối tiếp nhau, theo tuần tự không xen 
hở, thành lỗi, thành hàng. Khi tâm sinh trước rồi diệt đi thì nó vẫn còn năng lực trợ 
thủ cho tâm sau sinh lên thay tâm trước, tương tục nhau suốt như thế, không có thời 
gian ngừng nghỉ. Cho đến khi tâm làm phận sự Tử của bậc Thánh A-ra-hán thì mới 
hết năng lực trợ duyên cho tâm nào khác sinh khởi, nối tiếp được nữa. 


Do vậy, sự sinh khởi của tâm, tâm sở có trạng thái giống như thành lối thành 
hàng, hay như một dòng nồi tiếp nhau không dứt, cứ tương tục như thế từ kiếp này 
sang kiếp khác. Tâm sinh khởi theo hàng, theo lối, theo dòng như thế được phân ra 
thành 2 dạng: 


1, Vñhimuffacifa - Tâm thoát lộ trình: gồm những tâm sinh khởi để làm các 
phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp và Tử. Đối tượng của chúng là Nghiệp cảnh, Nghiệp 
Tướng cảnh và Thú tướng cảnh, nhận được từ Cận tử tốc hành tâm trong kiếp trước. 

Tại thời điểm tâm làm các phận sự và nhận các đối tượng này thì tâm không 
cần môn (dvära) là cửa để mở ra nhận các đối tượng đó, nên có tên gọi cho các tâm 
này là 7â thoát môn — /)vãramuffacifa. Tâm thoát môn hay tâm thoát lộ trình này 
có cả thảy 19 tâm, đó là: 

2 Suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta) 
8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta) = 19 tâm 
9 Đại hành quả tâm (Mahaggatavipäkacitta) 


2, VWhicifa - Tâm lộ trình: gồm những tâm sinh khởi để làm 11 phận sự 
ngoài 3 phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp và Tử, nhận đối tượng Lục trần: Sắc trần, v.v... 
qua Lục môn là: Nhãn môn, v.v... Bao gồm 80 tâm, ngoại trừ 9 Đại hành quả tâm. 


Trong tập sách này sẽ đề cập đến diễn biến của tâm theo 6 đối tượng qua 6 
môn. Khi nói đến sự hiển hiện của tâm thành lộ trình, nếu các tâm đó là các Dục giới 
tâm (Kãmacitta) thì lộ trình tâm sẽ gọi là KZavZl/ ~ !ộ trình dục giới, còn nêu lộ trình 
liên quan đến các Đại hành tâm hay Siêu thế tâm thì được gọi là Aøpanav - !ộ 
trình an chí. 


KÃMAVÏTHI - nghĩa là lộ trình tâm khởi lên, nhận đối tượng Lục trần thuộc về Dục giới 
LỘ TRÌNH DỤC GIỚI: pháp. Tức là Sắc trần, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp trần liên quan đến 


Dục giới. Các tâm sinh khởi nhận các đối tượng này đều là tâm Dục giới 
(gồm có 54 tâm), tùy tương thích mà hiện khởi, không có tâm nào thuộc 
về tâm Đại hành hay tâm Siêu thể cả. 


Pubbabhãga - Phần Mở đầu 


APPANÄVÏTHI - nghĩa là lộ trình tâm đạt đến sự ổn có, an định trên đối tượng, đồng thời 
LỘ TRÌNH AN CHỈ: diễn tiến với sự đoạn trừ phiền não. Đây là lộ trình tâm với các tốc hành 
tâm là 2 hay 58 An c#/ tắc hàn/ tâm. Đó là: 
- 9 Đại hành tâm (Mahaggatacitta) 
-9 Đại duy tác tâm (Mahäkiriyacitta) ; = 26/58 tâm. 
— 8/40 Siêu thế tâm (Lokuttaracitta) 








tk) *Œ4Œ4(⁄ 
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KAMAVITHI — LỘ TRÌNH DỤC GIỚI 


Kãmavithi - Lộ trình dịc giới là lộ trình tâm nhận đối tượng Lục trần: Sắc 
trần, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp trần liên quan đến /Øc giới pháp (Kãma- 
đhamma). Khi nói đến việc nhận biết đối tượng Lục trần của các tâm dục giới nương 
theo các môn mà được gọi là môn /ộ trình (dấravh/) thì Lộ trình dục giới này có thể 
phân theo môn của việc nhận đối tượng qua 2 dạng: 


* Lộ trình dục giới qua ngũ môn gọi là #2#cadvravithi - Lộ trình ngũ môn, 
* Lộ trình dục giới qua ý môn gọi là A⁄anodWãravwithi - Lộ trình ý môn. 


A., PAÑCADVÄRAVĨTHI - LỘ TRÌNH NGŨ MÔN 


Lộ trình ngũ môn là lộ trình tâm Dục giới nhận Ngũ trần qua Ngũ môn, đó là: 
* Cakkhudväravithi — Lộ trình nhãn môn, là lộ trình tâm nhận đối tượng là 
Sắc trần qua Nhãn môn. 
* Sotadväravithi - Lộ trình nhĩ môn, là lộ trình tâm nhận đối tượng là 
Thỉnh trần qua Nhĩ môn. 
* Ghãnadväravrthi - Lộ trình tỷ môn, là lộ trình tâm nhận đối tượng là 
Hương trần qua Tỷ môn. 
* Jivhãdväravithi — Lộ trình thiệt môn, là lộ trình tâm nhận đối tượng là Vị 
trần qua Thiệt môn. 
* Kãyadväravithi — Lộ trình thân môn, là lộ trình tâm nhận đối tượng là Xúc 
trần qua Thân môn. 


Chung cả 5 lộ trình tâm nhận đối tượng ngũ trần này gọi là /Z2cadvravifh/ - 
tộ trình ngũ môn, được mô tả qua kệ thi: 


athasangoha: 
3. VÏTHICTTÄNI SATTEVA CITTUPPÄDÄ  CATUDDASA 
CATUPANÑÄSA VITTHÃRÄ PANCADVÄRE YATHÄRAHAM 
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Lộ trình tâm hiện khởi nhận đối tượng qua Ngũ môn tùy tương thích, 
nếu tính theo lộ trình thì có 7 loại, tính theo tâm sinh khởi thì có 14 
sát-na, còn tính theo tâm chỉ tiết thì có 54 tâm. 


Kệ thi này trình bày mang tính tổng quát, tức là nói đến tâm hiện khởi trong 
mỗi một ngũ môn lộ trình có số lượng lớn nhất mà có thể sinh lên được. Trong đó, 7 
loại trên lộ trình là: Ngũ môn hướng tâm, Ngũ thức, Tiếp thọ, Suy đạt, Xác định, Tốc 
hành và Tiếp đối tượng; 14 sát-na tâm là: 1 Ngũ môn hướng tâm, 1 Ngũ thức, 1 Tiếp 
thọ, 1 Suy đạt, 1 Xác định, 7 Tốc hành và 2 Tiếp đối tượng; và 54 tâm chỉ tiết chính 
là 54 tâm Dục giới. 


Tiếp đến sẽ trình bày diễn biến của tâm qua việc nhận đối tượng ngũ trần mà 
được gọi là \⁄4ayappavaffí - Cảnh diễn tiến trong Ngũ môn lộ trình. Có cả thảy 4 
dạng, đó là: 


* Atimahantärammana - Cảnh rất lớn 
* Mahantärammana - Cảnh lớn 

* Parittärammana - Cảnh nhỏ 

* Atiparittärammana — Cảnh rất nhỏ. 


I. ATIMAHANTÄRAMMANA - CẢNH RẤT LỚN: 


1, AmahantãrammaIna - Cảnh rất lớn: 


Đây chính là Ngũ trần, bao gồm: Sắc trần, Thỉnh, Hương, Vị và Xúc trần; có 
năng lực lớn khiến cho tâm có thể nhận các đối tượng này được nhiều nhất. Muốn 
thế cần dựa vào các yếu tố hỗ trợ, chẳng hạn như với đối tượng Sắc trần, để được sự 
rõ nét nhất thì cần có thần kinh mắt tốt, ánh sáng tốt, có hình ảnh rõ và sự lưu tâm 
khi nhìn đối tượng thì mới đạt được sự hiển bày rõ ràng nhất, tâm nhận Sắc trần rõ 
nét nhất. 


Với Thỉnh trần, Hương, Vị và Xúc trần cũng cần hiểu cùng một dạng như vậy. 
Khi có được các yếu tố hỗ trợ phù hợp thì các trần cảnh ấy sẽ có năng lực tối ưu và 
làm cho tâm nhận biết một cách rõ rệt nhất. Do vậy nên cảnh Ngũ trần hiển hiện cho 
tâm nhận biết một cách rõ rệt nhất như thế gọi là Œ4n/ zất lớn. 


Cảnh rất lớn này có lộ trình tâm sinh khởi nhiều nhất đến 7 loại. Nếu nói về 
tâm sinh khởi (cifuppäda) thì sát-na tâm trụ lại trước đối tượng này nhiều đến 14 sát- 
na và nói theo loại tâm hiển lộ để nhận đối tượng này có đến 54 loại, đó là 54 tâm 
Dục giới. 
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2, Atimahantãrammaavithi - Lộ trình cảnh rất lớn: 


Lộ trình cảnh rất lớn là một loại lộ trình tâm qua Ngũ môn, có số lượng tâm 
sinh khởi nhận đối tượng đến 17 sát-na tâm, mỗi một sát-na tâm đều có chức năng, 
nhiệm vụ khác nhau, cụ thể là: 


a, ðáf-na tâm thứ nhất: có tên là Atfabhavaiiga - Hộ kiếp quá khứ, là Hộ 
kiếp tâm đầu tiên tiếp xúc với Ngũ trần trong hiện tại. Theo lệ thường thì Hộ kiếp 
tâm là tâm hộ trì kiếp sống, nghĩa là loại tâm này có nhiệm vụ duy trì tâm quả được 
sinh ra trong kiếp hiện hữu, ngoài ra còn gìn giữ sắc pháp do tâm sinh sao cho giữ 
nguyên trạng thái bình thường, chẳng hạn như Sắc pháp tạo nên hơi thở vào, hơi thở 
ra — là Sắc pháp do tâm Hộ kiếp sinh. 


Hộ kiếp tâm này có đối tượng là một trong các cảnh được nối tiếp từ kiếp 
trước mà có tên gọi là Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng cảnh hoặc Thú tướng cảnh, chúng 
là những đối tượng cũ thuộc về quá khứ. 

Một trong các đối tượng này được tâm nhận lấy kể từ lúc 7c s⁄ #ức 
Hộ kiếp tâm thứ nhất (Pathamabhavariga) sinh khởi, nhận đối tượng tiếp nối từ Tục 
sinh thức xong lại diệt và rồi các Hộ kiếp tâm khác sẽ nhận đối tượng ấy tiếp tục cho 
đến hết kiếp sống này, ngay khi đó 7 ứâm (Cufcia) sẽ khởi sinh và diệt mất. Ở 
khoảng giữa Tục sinh thức và Tử tâm này, các Hộ kiếp tâm liên tiếp làm nhiệm vụ 
nhận đối tượng đó. Nếu như không có đối tượng mới trong kiếp hiện tại đến tác 
động làm cho Hộ kiếp tâm rung động để chuẩn bị nhận đối tượng mới này thì vẫn 
tiếp tục nhận đối tượng cũ, và sẽ là Hộ kiếp tâm hiện khởi tiếp tục. Hộ kiếp tâm đầu 
tiên tiếp xúc với đối tượng mới này vẫn không chịu rời khỏi đối tượng cũ nên được 
định danh là /ô &/ấp quá khứ (Atfabhavarig2) xem như ở sát-na này lộ trình tâm 
chưa khởi sinh. 


b, %#f-na tâm thứ nhì: có tên là 8havaigacalana - Hộ kiếp rung động là 
Hộ kiếp tâm sinh khởi nối tiếp sau Hộ kiếp quá khứ, có trạng thái rung động với đối 
tượng cũ, nhưng vẫn còn nhận đối tượng cũ, chưa rời bỏ khỏi đối tượng cũ, cho nên 
vẫn còn gọi tên là Hộ kiếp, nhưng có khác với Hộ kiếp tâm trước là do tiếp xúc với 
đối tượng mới rồi nẩy sinh sự dao động, làm cho giảm đi sự bám víu vào đối tượng 
cũ. Tâm này vẫn chưa được tính vào tâm lộ trình là do vậy. 


c, Sáf-na tâm thứ ba: có tên là Bhavagupaccheda - Hộ kiếp cắt đứi, là 
Hộ kiếp tâm sinh khởi để bắt đầu rời bỏ đối tượng cũ, và sẽ dứt khoát với đối tượng 
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cũ tại tiểu sát-na diệt của tâm; tuy nhiên tâm này vẫn còn nhận đối tượng cũ nên 
chưa được gọi là nhập lộ trình hay chưa phải là tâm của lộ trình. 


d, Sáf-na tâm thứ tư: có tên là añcadvarãvajana - Ngũ môn hướng tâm, 
là một Vô nhân duy tác tâm (Ahetukakiriyäcitfa), sinh khởi nhận đối tượng mới đến tiếp 
xúc bất luận là mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân để cho biết rằng đối tượng đến tiếp xúc 
đó là đối tượng đến với môn nào và cũng là trợ duyên đối với tưởng (saññä) và thức 
(viññãna) qua môn đó nữa. Ngũ môn hướng tâm này là tâm đầu tiên nhận đối tượng 
mới trong hiện tại ở mỗi một lộ trình tâm. Cho nên, đây là tâm đầu tiên phát khởi lộ 
trình tâm nhận đối tượng mới và là trợ duyên cho các tâm tiếp theo sinh khởi, nhận 
Ngũ trần làm đối tượng tới khi chấm dứt lộ trình, rồi tiếp đó là Hộ kiếp tâm lại sinh 
khởi như trước. 


e, óáf-na tâm thứ năm: có tên là #añcav/ñãna - Ngũ thức tâm, là 5 tâm 
sinh khởi nhận đối tượng là Ngũ trần một cách tương thích, đó là: 
* Nhãn thứctâm sinh khởi nhận biết Sắc trần tức là thấy hình sắc đó. 
*Nhĩthứctâm sinh khởi nhận biết Thỉnh trần tức là nghe âm thanh đó. 
*Tỷthứctâm sinh khởi nhận biết Hương trần tức là ngửi mùi đó. 
* Thiệtthứctâm sinh khởi nhận biết Vị trần tức là nếm vị đó. 
* Thân thứctâm sinh khởi nhận biết Xúc trần tức là biết xúc chạm đó. 


{, Sá†f-na tâm thứ sáu: có tên là Sampaficchana — Tiếp thọ tâm, là tâm sinh 
khởi nhận đối tượng từ Ngũ thức tâm rồi chuyển cho Suy đạt tâm làm nhiệm vụ suy 
xét đối tượng. Giống như người giữ cổng, làm nhiệm vụ tiếp đón người tới liên hệ 
công việc rồi đưa vào bên trong để bộ phận kế tiếp làm việc. 


g, ðáf-na tâm thứ bảy: có tên là Sanfirana — Suy đạt tâm, là tâm có phận sự 
suy xét đối tượng được nhận từ Tiếp thọ tâm rằng đối tượng này xấu - tốt thế nào, ra 
sao rồi chuyển giao cho Xác định tâm sẽ quyết định. 


h, Sá-na tâm thứ tám: có tên là Voffhabbana - Xác định tâm, chính là Ý 
môn hướng tâm (Manodvärävajjana), là tâm làm phận sự quyết định đối tượng của 
Thiện tâm, hoặc Bất thiện tâm hoặc Duy tác tâm tùy theo cơ duyên rồi diệt. 


¡, Sáf-na tâm thứ chín đến mười lăm: có tên là Javana - Tắc hành tâm, là 
các Thiện tâm, Bất thiện tâm, hoặc Duy tác tâm, sinh diệt liên tục 7 sát-na tâm tạo 
nên các nghiệp thiện, bất thiện hoặc duy tác tùy theo trình độ hiểu biết của chúng 
sinh. Đối với bậc Thánh A-ra-hán thì các Ngài chỉ có làm mà thôi, gọi là duy tác, không 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


tạo tác thiện hay bắt thiện nữa. 


j, á-na tâm thứ mười sấu, mười bảy: có tên là Tadãlambana - Tiếp đối 
tượng tâm, là tâm quả, làm phận sự tiếp nhận đối tượng từ Tốc hành tâm còn dư sót 
lại và sinh khởi 2 sát-na thì vừa đủ tuổi thọ của đối tượng Ngũ trần mới, chúng thuộc 
về hiện tại. 

Như vậy, đối tượng Ngũ trần ở hiện tại này vừa hết tuổi thọ là 17 sát-na tâm, 
và lộ trình tâm cũng chấm dứt, tiếp đó là Hộ kiếp tâm sinh khởi nhận đối tượng cũ 
của mình để duy trì kiếp sống, cho đến khi có đối tượng mới đến tiếp xúc sẽ khởi 
sinh lộ trình tâm mới tương tợ như đã nêu ở trên. 


ĐỎ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM QUA NGŨ MÔN, CẢNH RÁT LỚN 


Atitabhavahga - Hộ kiếp quá khứ (afi) 3LJ0Mlil@nliansdies 
Ầ . 
Bhavangacalana - Hộ kiếp rung động (na) nhấp Suy đạt tâm thọ xả 


HNỊML I IVODN 


10 Kãmabhavangacitta : sa. : 
Bhavahgupaccheda - Hộ kiếp cắt đứt (da) 8 Mahävipäkacita - Đại quả tâm 


Pañcadvärävajjana - Ngũ môn hướng tâm (pañ) bao gồm 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm 
à Pañcaviññãna - Ngũ thức (viñ) bao gồm 10 Dvipañcaviññänacitta - Ngũ song thức tâm 
Ís )_ Sampaticchana - Tiếp thọ (sam) bao gồm 1 Sampaticchanacitfa - Tiếp thọ tâm 

à Santirana - Suy đạt (san) bao gồm 1 Sanfiranacita - Suy đạt tâm 


Votthabbana - Xác định (vot) bao gồm 1 Manodvärävajanacitta - Ý môn hướng tâm 


ONƠORL 


( 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm 


Ộ1 


r Javana - Tốc hành (Jav) =3 


HNIML 


ị bao gồm 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm 


29 Kâmajavanacita  Í ạ Mahakusalacitta - Đại thiện tâm 





L8 Mahäkiriyäcitta - Đại duy tác tâm 


bao gồm 


11 Tadslatibanaeilia - 


3 Santiranacitta - Suy đạt tâm 
: Tadälambana — Tiếp đối tượng (tad) 


8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm 


r Bhavanga - Hộ kiếp (pha) 








HN Ô1IVODN 





Quá trình diễn biến của lộ trình tâm khi nhận đối tượng là cảnh rất lớn xảy ra 
như sau: 
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Lúc đối tượng là một trong Ngũ trần (Sắc trần chẳng hạn) đến tiếp xúc với 
Ngũ môn, việc tiếp xúc này tác động đến các Hộ kiếp tâm. Hộ kiếp tâm thứ nhất 
tiếp xúc đối tượng được gọi tên là /⁄Ó &/ấp guá khứ Lúc mà tâm Hộ kiếp quá khứ 
này diệt đi thì Hộ kiếp tâm thứ nhì sẽ sinh khởi, có trạng thái rung động, muốn rời bỏ 
đối tượng cũ, chuẩn bị nhận đối tượng đến tiếp xúc đó, có tên gọi là /⁄Ó &/ếp rung 
động và tồi cũng diệt đi, làm nhân cho Hộ kiếp tâm thứ ba khởi sinh, sẽ làm nhiệm 
vụ rời bỏ đối tượng cũ - là một trong các đối tượng: Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng 
cảnh hoặc Thú tướng cảnh. Hộ kiếp tâm thứ 3 này có tên gọi là /⁄Ó ⁄/éo cắt đi, nó 
là tâm mà khi diệt đi sẽ cắt đứt, dứt khoát với đối tượng cũ để cho lộ trình tâm khởi 
lên. Hộ kiếp cắt đứt vừa diệt xong thì MøgZ môn hướng tâm sinh khởi, nhận đối tượng 
mới đang đến tiếp xúc và nhận biết đối tượng đó chỉ là biết đối tượng gì, tiếp xúc 
qua cửa nào để trợ duyên cho ứưởngvà hức qua cửa đó mà thôi. Tâm này được xem 
là tâm đầu tiên của lộ trình tâm bởi lẽ nó làm phận sự /Zướng tâm (Aua/2na). Khi tâm 
này diệt đi, sẽ là trợ duyên cho sát-na tâm thứ 5 là /Mgớ hức tâm sinh khởi. Ngũ thức 
tâm có cả thảy 5 loại là: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức và Thân thức, sẽ 
sinh ra tương thích với môn và đối tượng mà chúng nhận biết để làm các phận sự là 
thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Sự diệt đi của Ngũ thức tâm sẽ trợ duyên cho 
Tiếp thọ tâm khởi sinh, nhận đối tượng tiếp tục từ Ngũ thức tâm, rồi sẽ chuyển qua 
cho .Suy đạf tâm khi nó diệt mất. Suy đạt tâm là tâm thứ 7, sinh khởi làm phận sự suy 
đạt, quán xét đối tượng để biết đối tượng tốt hay không tốt. Nếu đối tượng là đối 
tượng tốt trung bình (ithärammana) thì Thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhä- 
santiranakusalavipäkacitta) sẽ làm nhiệm vụ suy xét đối tượng này. Nếu đối tượng là đối 
tượng không tốt (anitthärammana) thì Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhã- 
santiranaakusalavipäka) sẽ làm nhiệm vụ suy xét đối tượng, xong rồi diệt đi và chuyển 
đối tượng cho Xác đính tâm tiếp nhận. Xác định tâm là sát-na tâm thứ 8 của lộ trình, 
là tâm xác định đối tượng rồi ra quyết định sẽ là hành thiện hay hành bắt thiện tiếp 
theo. Sát-na tâm thứ 9 sẽ hiện hữu, làm nhiệm vụ thụ hưởng đối tượng mà đã được 
Xác định tâm trước đó quyết định rồi, đó sẽ là hành thiện hay bất thiện. Tâm này có 
tên gọi là 7ốc #àn” tâm, nó sinh diệt đến 7 sát-na kế tiếp nhau và cả 7 tâm này đều 
mang tên Tốc hành tâm. Trong cõi Dục giới, 29 tâm sẽ làm phận sự tốc hành này, 
chúng là những tâm thiện hoặc bất thiện hoặc cả tâm duy tác (kiriyäcitfa), tạo nên 
phước hoặc tội, tác thành nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu, đối với tất cả chúng sinh 
thông thường. Còn riêng bậc Thánh A-ra-hán, các Ngài chỉ có làm mà thôi, không tạo 
tác nghiệp gì cả, vì tâm các Ngài đã thoát khỏi thiện và bắt thiện, nên gọi là z2 đuy 
fác. 29 Tốc hành tâm bao gồm: 12 Bất thiện tâm, 1 Tiếu sanh tâm, 8 Đại Thiện Tâm 
và 8 Đại duy tác tâm. Khi Tốc hành tâm thứ 7 diệt đi, thì sát-na tâm thứ 16, 17 sẽ 


15 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


hiện khởi nhận đối tượng còn sót lại từ Tốc hành tâm và cả hai được gọi tên là 7⁄2 
đối tượng tâm. Tiếp đối tượng tâm có cả thảy 11 tâm, đó là: 3 Suy đạt tâm và 8 Đại 
quả tâm, sẽ sinh khởi tiếp nối từ Tốc hành tâm sao cho phù hợp để nhận đối tượng 
và phải luôn sinh khởi 2 sát-na tâm để bằng với tuổi thọ của đối tượng là 17 sát-na 
tâm. 

Tiếp sau đó, tâm lại tiếp tục làm phận sự Hộ kiếp, như vậy là kết thúc lộ trình 
tâm qua ngũ môn với đối tượng là C4 rấr lớn. 


Về phần tâm ngoài lộ trình là các Hộ kiếp tâm, bất luận là Hộ kiếp tâm đầu 
(tức là: Hộ kiếp quá khứ, Hộ kiếp rung động hoặc Hộ kiếp cất đứt) hay Hộ kiếp tâm cuối, là 
Hộ kiếp tâm tiếp nối Tiếp đối tượng tâm thì cũng không nằm trong lộ trình, tất cả các 
Hộ kiếp tâm đều là 7øoá /ô trình (VihúmuHf) và là Thoát môn(DvãravimuHfi) 


II. MAHANTÄRAMMANA - CẢNH LỚN: 


iahantärammaina - Cảnh lớn cũng là đối tượng thuộc về Ngũ trần nhưng 
khả năng rõ nét ít hơn Cảnh rất lớn do bởi các trợ duyên là đang còn thiếu sót, chưa 
được hoàn hảo. Với đối tượng là Cảnh lớn này, lộ trình tâm chỉ sinh khởi 6 loại lộ 
trình mà thôi, số lượng sát-na tâm sinh khởi được 12 sát-na và tâm sinh khởi được 46 
tâm (trừ 8 Đại quả tâm). Lộ trình phân thành 2 dạng như sau: 


1, Dạng thứ nhất: Khi Ngũ trần xuất hiện, trải qua 2 sát-na /⁄Ô k/ếp tâm quá 
khứ, khi sát-na tâm thứ nhì diệt xong thì làm duyên cho /ộ “ấp ¿âm rung động sinh 
khởi, rồi Hộ kiếp tâm rung động này cũng diệt đi, tạo điều kiện cho /⁄ô ⁄/ếp ¿âm cắt 
đứï sinh ra, làm nhiệm vụ rời bỏ đối tượng cũ và nhận đối tượng mới một khi nó diệt 
xong. Đồng thời tâm này cũng trợ duyên cho A\gớ môn hướng tâm sinh lên để nhận 
đối tượng mới đến tiếp xúc ấy. Ngũ môn hướng tâm là tâm đầu tiên khởi lộ trình, khi 
nó diệt đi sẽ trợ duyên cho \øứ /hứcsinh ra tùy tương thích với đối tượng, cụ thể là: 

* Nhãn thức nhận Sắc trần, 
* Nhĩ thức nhận Thinh trần, 
* Tỷ thức nhận Hương trần, 
* Thiệt thức nhận Vị trần, 

* Thân thức nhận Xúc trần. 

Khi một trong các thức này diệt đi thì 7Záo //o ¿âm sinh ra để nhận đối tượng 
từ Ngũ thức và chuyển tiếp cho .%y đf tâm, tâm này sẽ suy xét đối tượng rằng đối 
tượng tốt hay không tốt như thế nào, xong rồi cũng diệt mất và trợ duyên cho Xác 
định tâm sinh khởi. Xác định tâm này chính là Ý môn hướng tâm, làm phận sự quyết 
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định đối tượng và ra hành động là thiện hoặc bất thiện hoặc là duy tác phù hợp với 
hành ý (manasikära) và người (puggala). Lúc mà Xác định tâm diệt đi, nó sẽ trợ duyên 
cho 7ốc hành tâm sinh khởi, làm phận sự thụ hưởng đối tượng, sinh diệt đến 7 sát-na 
tâm rồi cũng diệt đi. Rồi một Hộ kiếp tâm sinh ra nối tiếp Tốc hành tâm thứ 7, Cảnh 
lớn (Mahantärammana) cũng vừa hết tuổi thọ cùng với Hộ kiếp tâm này, lộ trình tâm 
cũng kết thúc tại đây. Sau đó Hộ kiếp tâm lại sinh ra để duy trì mạng căn, duy trì 
kiếp sống tiếp tục. 


2, Dạng thứ nhì: Khi đối tượng Ngũ trần hiện hữu và trôi qua 3 sát-na /ô 
kiếp quá khứ, tồi thì sát-na Hộ kiếp thứ 4 tiếp xúc đối tượng làm cho hộ kiếp rung 
động, đây cũng là sự sinh khởi của tâm /Zô &/ấp rung động, rồi diệt đi và làm duyên 
cho hộ kiếp thứ 5 là /Zô &/ấp cắf đớfsinh ra, chuẩn bị nhận đối tượng mới, từ bỏ đối 
tượng cũ lúc nó diệt. Lúc mà tâm khởi lộ trình, nhận đối tượng mới sẽ bắt đầu từ 
Ngũ môn hướng tâm tồi đến Ngũ thức— Tiếp thọ _— Suy đạt— Xác định —- Tốc hành. 
Tốc hành sinh đến 7 sát-na tâm và khi sát-na tâm thứ 7 diệt đi thì lộ trình tâm cũng 
vừa chấm dứt tại sát-na diệt của Tốc hành tâm thứ 7 này. Lộ trình tâm cảnh lớn dạng 
thứ 2 kết thúc bằng /avanavãra - Tốc hành &. Sau đó Hộ kiếp tâm sinh khởi tiếp tục 
để duy trì kiếp sống. 


Lộ trình cảnh lớn ở dạng thứ nhất có 2 sát-na Hộ kiếp quá khứ còn dạng thứ 
nhì thì có đến 3 sát-na là do một trong các đối tượng Ngũ trần trôi qua nhiều sát-na 
Hộ kiếp tâm thì mới khiến Hộ kiếp rung động, rồi từ bỏ đối tượng cũ, nhận đối 
tượng mới và đối tượng mới này diệt đi đúng lúc Tốc hành tâm diệt, không đến được 
Tiếp đối tượng tâm. 


ĐỎ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM QUA NGŨ MÔN, CẢNH LỚN 


al na da pañ viñ sam san vo{ jav jav jav jav jav jav - jav bha 


DẠNG THỨ NHẤT 





DẠNG THỨ NHÌ 





III. PARITTÄRAMMANA - CẢNH NHỎ: 


Pariftãrammana — Cảnh nhỏ cũng là đối tượng Ngũ trần nhưng khả năng yếu 
hơn Cảnh lớn, chỉ có 5 loại lộ trình sinh khởi mà thôi, có 7 sát-na tâm sinh khởi và số 


17 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


lượng tâm chỉ có 17 loại tâm, đó là 17 Ahetukacitta - Vô nhân tâm (trừ Tiếu sanh tâm) 
và kết thúc lộ trình ở Xác định tâm, chưa kịp vào đến Tốc hành tâm, tức là chưa thấy, 
chưa nghe, ... được gì rõ rệt cả; giống như người ở trong môi trường tối tăm, mờ mịt 
hoặc ở quá xa đối tượng đang hiện hữu ấy thì sẽ khó mà thấy, mà nghe đối tượng đó 
một cách rõ ràng; do vậy, khó có thể nẩy sinh sự hài lòng hay bất toại nguyện nơi đối 
tượng ấy. Lại nữa, lộ trình tâm sẽ không đạt đến Tốc hành tâm, cho nên không thể 
làm cho thiện pháp hay bất thiện pháp sinh ra, dẫu rằng bản thân Xác định tâm vẫn 
cố gắng sinh khởi vài sát-na nhưng vẫn không thể quyết định đối tượng không rõ rệt 
này. Và cuối cùng Lộ trình cảnh nhỏ này kết thúc ở Xác định tâm nên lộ trình này 
được gọi / Voffhabbanavara - Xác định kỳ 


ĐÒ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM QUA NGŨ MÔN, CẢNH NHỎ 


ai na da pañ viñ sam san vo{ voi vot bha bha bha bha 


DẠNG THỨ NHẤT 
DẠNG THỨ NHÌ 
DẠNG THỨ BA 
DẠNG THỨ TƯ 
DẠNG THỨ NĂM 


DẠNG THỨ SÁU 





Lộ trình tâm cảnh nhỏ qua ngũ môn có cả thảy 6 dạng như sau: 

* Dạng 1, có Hộ kiếp quá khứ 4 sát-na, có Hộ kiếp tâm sau lộ trình 4 sát-na. 

* Dạng 2, có Hộ kiếp quá khứ 5 sát-na, có Hộ kiếp tâm sau lộ trình 3 sát-na. 

* Dạng 3, có Hộ kiếp quá khứ 6 sát-na, có Hộ kiếp tâm sau lộ trình 2 sát-na. 

* Dạng 4, có Hộ kiếp quá khứ 7 sát-na, có Hộ kiếp tâm sau lộ trình 1 sát-na. 

* Dạng 5, có Hộ kiếp quá khứ 8 sát-na, _ không có Hộ kiếp tâm sau lộ trình, 
chỉ có Xác định tâm 3 sát-na. 

* Dạng 6, có Hộ kiếp quá khứ 9 sát-na, _ không có Hộ kiếp tâm sau lộ trình, 
chỉ có Xác định tâm 2 sát-na. 
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IV. ATIPARITTÄRAMMANA - CẢNH RẤT NHỎ: 


Atiparifãrammaina - Cảnh rất nhỏ là đối tượng Ngũ trần có năng lực yếu 
nhất, cho dù tiếp xúc nhiều lần với Hộ kiếp tâm thì Hộ kiếp chỉ rung động tí ít, tâm 
Hộ kiếp rung động chỉ sinh khởi 2 sát-na, chưa kịp thấy hay chưa kịp nghe thì đối 
tượng đã diệt đi, chưa kịp biết đó là đối tượng gì thì đối tượng đã hết tuổi thọ, tâm 
Hộ kiếp lại tiếp tục làm phận sự Hộ kiếp, duy trì mạng sống. 

So sánh như một người nằm ngủ, khi bị đánh thức, dịch chuyển thân thể 
hoặc bị gọi, đối tượng tiếp xúc với Sắc tịnh căn (Pasädaripa) sẽ tác động đến tâm Hộ 
kiếp, khiến cho Hộ kiếp tâm rung động làm sinh khởi 2 sát-na tâm /ô Á/ến rưng 
động, tồi trở lại Hộ kiếp tâm ban đầu, tức là người này tiếp tục ngủ không kịp biết 
mình vừa bị đánh thức. Các tâm sinh khởi đều là Hộ kiếp tâm, chưa có lộ trình tâm 
sinh ra nhưng vẫn thuận gọi là lộ trình bởi vì có đối tượng mới đến tiếp xúc với các 
Hộ kiếp tâm, nhưng do đối tượng có năng lực rất yếu, không đủ khả năng làm cho 
tâm khởi lộ trình nhận đối tượng mới được. Do vậy, lộ trình cảnh rất yếu này có tên 
gọi là Aoghavãra - Không ky, bởi vì đối tượng này không đủ năng lực để khiến tâm 
khởi lộ trình cả 6 dạng. 


ĐỎ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM QUA NGŨ MÔN, CẢNH RẤT NHỎ 


ai na na bha bha bha bha bha 


DẠNG THỨ NHẤT 
DẠNG THỨ NHÌ 
DẠNG THỨ BA 
DẠNG THỨ TƯ 
DẠNG THỨ NĂM 


DẠNG THỨ SÁU 





Lộ trình tâm cảnh rất nhỏ qua ngũ môn có cả thảy 6 dạng như sau: 


* Dạng 1, có 10 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 5 Hộ kiếp cũ. 
* Dạng 2, có 11 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 4 Hộ kiếp cũ. 
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* Dạng 3, có 12 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 3 Hộ kiếp cũ. 
* Dạng 4, có 13 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 2 Hộ kiếp cũ. 
* Dạng 5, có 14 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 1 Hộ kiếp cũ. 
* Dạng 6, có 15 sát-na Hộ kiếp quá khứ, 2 Hộ kiếp rung động, 0 Hộ kiếp cũ. 


Khi tính theo việc nhận một trong các đối tượng Ngũ trần qua một môn sẽ có 
số lượng như sau: 


a, Lộ trình cảnh rấtlớn gọi là Tiếp đối tượng kỳ có 1 dạng, 


b, Lộ trình cảnh lớn gọi là Tốc hành kỳ có 2 dạng, 
a, Lộ trình cảnh nhỏ gọi là Xác định kỳ có 6 dạng, 
a, Lộ trình cảnh rất nhỏ gọi là Không kỳ có 6 dạng. 


Tổng cộng: 15 dạng. 


Nếu tính tất cả các lộ trình qua 5 môn, nhận đối tượng Ngũ trần thì tổng số 
sẽ là 75 dạng. Cả 75 lộ trình này đều là Dục giới lộ trình do bởi chúng là các lộ trình 
của 54 Dục giới tâm sinh khởi qua 5 môn và chỉ nhận đối tượng thuộc về hiện tại mà 
thôi. 


TÂM KỲ CỦA NGŨ MÔN LỘ TRÌNH 
Sự tận cùng của tâm khi hết nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng gọi là 2/2 - & có 
tất cả 4 kỳ là: 
* Lộ trình cảnh rất lớn: tận cùng với Tiếp đối tượng tâm nên gọi là: 
Tadalambanavara - Tiếp đối tượng kỳ. 
* Lộ trình cảnh lớn: tận cùng với Tốc hành tâm nên gọi là: 
Javanavãra - Tốc hành kỳ 


* Lộ trình cảnh nhỏ: tận cùng với Xác định tâm nên gọi là: 
Woffhabbanavara - Xác định kỳ. 

* Lộ trình cảnh rất nhỏ: Hộ kiếp tâm chỉ rung động 2 sát-na, chưa khởi lộ 
trình tâm để nhận đối tượng mới nên được gọi là: 
Aloghavara - Không kỳ. 

V. CẢNH CỦA LỘ TRÌNH NGŨ MÔN: 


Lộ trình ngũ môn luôn đón nhận Ngũ trần làm đối tượng, đó là: Sắc trần, 
Thinh trần, Hương trần, Vị trần và Xúc trần làm đối tượng cho lộ trình tâm qua ngũ 
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môn tùy tương thích, chẳng hạn: Sắc trần là đối tượng của Nhãn môn lộ trình v.v... 


Ngũ trần là đối tượng của lộ trình qua ngũ môn giống như là quả từ nghiệp 
quá khứ, tương tợ như lửa địa ngục hay lâu đài của chư thiên, nhưng đấy không phải 
là quả trực tiếp như các tâm quả (vipäkacitta), nghĩa là nghiệp ấy chính là trợ duyên 
(paccaya) cho các danh pháp (nãmadhamma), bao gồm các tâm quả hiện hữu ở Thời 
tục sinh và cả Thời thường nhật vậy. 


Về phần nghiệp - chính là tác ý (cetanä) trợ duyên cho sắc thì sắc pháp 
(rũpadhamma) là quả trực tiếp của nghiệp bao gồm các sắc pháp do nghiệp sinh 
(kammajarũpa - nghiệp khởi sắc) mà hiện hữu qua thân thể của chúng sinh: Nhãn tịnh 
sắc, Nhĩ tịnh sắc, Tỷ tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc, Sắc ý vật, Sắc giới tính 
luôn được trợ duyên từ nghiệp trực tiếp và còn nhận được trợ duyên từ nghiệp một 
cách gián tiếp, đó chính là các trần cảnh mà chúng sinh đang nhận biết trước mắt. 
Do vậy, Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần và Xúc trần đang làm đối tượng cho 
Ngũ môn lộ trình này chính là một phần quả gián tiếp từ nghiệp trong quá khứ; còn 
các tâm quả sinh khởi để nhận các đối tượng này, bao gồm Ngũ thức tâm, Tiếp thọ 
tâm, Suy đạt tâm và Tiếp đối tượng tâm đều là các quả tâm (vipäkacitta), chính là quả 
trực tiếp của các nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện. 

Ngũ trần mà chúng sinh trong vũ trụ nhân hoàn tiếp nhận đó có nhiều loại, 
cả loại tốt lẫn loại không tốt, có thể phân thành 3 loại như sau: 


1, Aharammana - Cảnh rất tốt: là đôi tượng tất tốt, khi tiếp xúc với đối 
tượng loại này rồi thì các tâm quả làm các phận sự khởi sinh lộ trình để nhận đối 
tượng Ngũ trần này sẽ bao gồm: Ngũ thức tâm, Tiếp thọ tâm, Suy đạt tâm và Tiếp đối 
tượng tâm đều là các tâm quả của các nghiệp thiện mà được gọi là: &s2/aw/oãka - 
Thiện quả, và tiêng các Suy đạt tâm, Tiếp đối tượng tâm sẽ luôn đồng sinh với 
Somanassavedanã - Thọ hý. 


kusalavipäka kusalavipäka 





upekkhãä somanassa S0manassa 


2, lfhãrammana - Cảnh tốt: là đôi tượng tốt, tốt ít hơn Atiitthärammana, khi 
tiếp xúc với đối tượng loại này rồi thì các tâm quả làm các phận sự khởi sinh lộ trình 
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để nhận đối tượng Ngũ trần này sẽ bao gồm: Ngũ thức tâm, Tiếp thọ tâm, Suy đạt tâm 
và Tiếp đối tượng tâm đều là các tâm quả đồng sinh với (/oekkhãvedanã ~ Thọ xả. 


kusalavipäka kusalavipäka 





upekkhãa upekkhä 


3, Anifharammanna - Cảnh không tốt: là đối tượng không tốt, khi tiếp xúc với 
đối tượng loại này rồi thì đa số sẽ phát sinh sự không hài lòng đối với đối tượng. Các 
tâm quả làm các phận sự khởi sinh lộ trình để nhận đối tượng Ngũ trần này sẽ bao 
gồm: Ngũ thức tâm, Tiếp thọ tâm, Suy đạt tâm và Tiếp đối tượng tâm đều là các tâm 
quả của các nghiệp bất thiện mà được gọi là: A&¿sa/av/oãka - Bắt thiện quả, và các 
tâm này luôn đồng sinh chỉ với (/pekkhãvedanã - Thọ xả mà thôi. 


akusalavipäka akusalavipãka 





upekkhãä upekkhä 


4, Quy tắc phân định Cảnh tốt và Cảnh không tốt: 


Cảnh tốt (lfhãrammana) và Cảnh không tốt (Anifharammana) được phân 
biệt dựa trên một số quy tắc được áp dụng rộng rãi như sau: 


a, Đối tượng nào là thiện, được sinh từ thiện pháp hoặc dựa theo thiện 
pháp, đối tượng đó tất phải là (24z⁄ zố:. Các Thiện tâm (Kusalacitta) cùng các tâm sở 
kết hợp, các Thiện quả tâm (Kusalavipäkacitta), các Thiện nghiệp khởi sắc (Kusala- 
kammajaripa) — là sắc pháp sinh do thiện nghiệp, các sắc pháp sinh bởi thiện tâm, cho 
đến các sắc đối tượng nương theo thiện nghiệp khi trở thành đối tượng trần cảnh của 
tâm thì các đối tượng này được xếp vào Œn/ /ốt. 


b, Đối tượng nào là bất thiện, được sinh từ bất thiện pháp hoặc dựa theo 
bất thiện pháp, đối tượng đó tất phải là (2⁄2 không tối Các Bắt thiện tâm 
(Akusalacitta) cùng các tâm sở kết hợp, các Bất thiện quả tâm (Akusalavipäkacitta), các 
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Bất thiện nghiệp khởi sắc (Akusalakammajaripa) — là sắc pháp sinh do bắt thiện nghiệp, 
các sắc pháp sinh do bất thiện tâm, cho đến các sắc đối tượng nương theo bắt thiện 
nghiệp khi trở thành đối tượng trần cảnh của tâm thì các đối tượng này được xếp vào 
Cảnh không tốt. 


Cảnh tốtvà Cảnh không tốt còn phân thành 2 loại nữa: 


c, Sabhavalfthãarammanna - Cảnh tốt thật và Sabhãvaaniffhãrammann — 
Cảnh không tốt thật: 


Nghĩa là Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc trần theo tự nhiên hay theo thực tính 
pháp đã được sự chấp nhận của chúng sinh nói chung về bản chất thực tại của đối 
tượng, phần đông đều công nhận rằng đối tượng này là đáng hài lòng hoặc không 
đáng hài lòng. Nếu là đáng hài lòng thì đa số sẽ xếp vào (4z⁄ /ốr 0hậ£, còn nếu là 
không đáng hài lòng thì đa số sẽ xếp vào (Œ4n/ không tốt thật. 


d, 22ikappalifharammaina - Cảnh tốt giả và Parikappaaniffhãrammanã - 
Cảnh không tốt giả: 

Nghĩa là Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc trần hiện hữu trước một người nào đó 
mà họ hài lòng còn đối với những người khác thì không. Đối tượng đáng hài lòng chỉ 
đối với cá nhân đó gọi là (24: ứốr giả. Cũng dạng như vậy, nếu đối tượng đến tiếp 
xúc là không đáng hài lòng đối với cá nhân mình nhưng với những người khác thì lại 
đáng hài lòng. Đối tượng mà không đáng hài lòng với riêng mình đó gọi là (⁄ 
không tốt giả. Ví dụ như một xác chó chết, hôi thối; nói chung là vật đáng nhờm 
gớm, được xem là Cẩn/ không fốt thực, nhưng xác chó chết này lại là đối tượng đáng 
ưa thích, đáng hài lòng, đáng mong cầu của bầy quạ, bầy kên kên, bởi vì đối với 
chúng thì đấy là thực phẩm quá ngon lành, đầy chất bổ, v.v... 


5, Cân nhắc Cảnh tốt và Cảnh không tốt: 


Việc quyết định một đối tượng là tốt hay không tốt phải được xem xét nhiều 
khía cạnh và góc độ nữa, các Giáo thọ sư và Chú giải sư đã để ra 5 quy tắc cân nhắc 
như sau: 


* Cân nhắc theo tâm quả (vipäkacitta), 

* Cân nhắc theo người bậc trung (majjhattapugøala), 
* Cân nhắc theo môn (dvãra), 

* Cân nhắc theo đối tượng (ãrammana), 

* Cân nhắc theo thời (kãla). 
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a, Cân nhắc theo tâm quả (/ipãkacifi): có nghĩa là tâm quả sinh khởi nhận 
đối tượng ấy là 7//⁄ên guả (saiavipã&a) thì xác định ngay đối tượng đó là Œ4n/ iốt 
(lfhãrammana) chắc chắn. Còn nếu tâm quả sinh khởi nhận đối tượng ấy là Øấƒ z/ên 
quả (Akusaiavjpáta) thì xác định ngay đối tượng đó là ẩnh không tốt 
(Anifharammana) chắc chắn. 

Việc sử dụng tâm quả để xác định đối tượng là cảnh tốt hay không tốt là 
chuyện khó để biết được nhưng lại là phương pháp xác định theo đúng thực tính 
pháp, được gọi là dựa trên nên ẩảng pháp (dhammadhiffhäna). Rõ tàng, đúng thực 
tính pháp thì thiện quả tâm phải nhận cảnh tốt và bất thiện quả tâm nhận cảnh 
không tốt, không thể biến đổi thành kiểu khác được. 


Tuy nhiên, đối với các Tốc hành tâm, để biết là Thiện tốc hành (Kusalajavana) 
hoặc Bất thiện tốc hành (Akusalajavana) thì phụ thuộc vào như lý tác ý (Yoniso- 
manasikära) hoặc Phi như lý tác ý (Ayonisomanasikära) của con người là điều quan trọng. 
Có khi nhận cảnh tốt nhưng Tốc hành tâm sinh khởi lại là bất thiện là thường, hoặc là 
có khi nhận cảnh không tốt nhưng Tốc hành tâm sinh khởi lại là thiện, không có gì 
chắc chấn cả. Do vậy chỉ sử dụng các tâm quả để xác định đối tượng, chứ không thể 
sử dụng các Tốc hành thiện tâm hay bất thiện tâm để xác định đối tượng là Cảnh tốt 
hay Cảnh không tốt là điều không thể. 


b, Cần nhắc theo người bậc trung (majjhafiapeøaia): lẫy nền tảng là người 
bậc trung để quyết định đối tượng. Bởi vì, theo lệ thường, người bậc trung sẽ nhìn sự 
vật một cách trung gian, cái gì là tốt thì công nhận là tốt, cái gì là không tốt thì cho là 
không tốt, có sự cảm nhận diễn tiến với cấp độ vừa phải. 


Nếu là người thấp hèn hoặc các loài súc sinh thì dẫu là cái gì mà đa số người 
ta cho là không tốt thì họ ngược lại xem như là tốt. Như ở cấp độ của chúng ta, một 
mẫu thức ăn thì chẳng có gì đáng thích thú cả, nhưng đối với người ăn xin hay các 
loài sâu kiến thì đó lại là vật đáng quý vậy. 

Về phần những hạng người cao sang, những đồ vật gì mà người dân bình 
thường thấy là quý báu thì đối với họ lại chẳng có gì tốt đẹp cả bởi vì bản thân họ đã 
dùng qua những đồ vật tốt đẹp hơn nhiều. Do vậy, khi quyết định đối tượng thì nên 
lấy người bậc trung làm công cụ để cân nhắc là thế. 


c, Cần nhắc theo môn (da): lẫy môn (dvära) làm tiêu chuẩn để phân 
định. Nói chung, sự vật gì đến tiếp xúc với các môn sẽ sinh ra những cảm nhận khác 
nhau. Mỗi môn sẽ có sự ưa thích đối tượng riêng của mình, đó là Cảnh tốt của môn 
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đó. Cũng vậy, nêu môn nào nhận đối tượng mà cảm thấy không đáng ưa thích thì đó 
là Cảnh không tốt của môn ấy. Ví dụ như với trái ớt, đối với Nhãn môn thì đây chính 
là Cảnh tốt vì hình dáng và màu sắc đẹp đẽ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc Thiệt môn thì 
đối với người thích ăn cay, đây lại là Cảnh tốt, đối tượng đáng ưa thích; còn với Thân 
môn thì đây là Cảnh không tốt, nó có thể làm cho người ta cay mắt, nóng da khi bị 
xát vào. Rồi sau đó lộ trình qua Ý môn sẽ diễn ra tùy thuộc lộ trình này tiếp nối từ lộ 
trình qua môn nào trước đó. Nếu lộ trình qua Ý môn tiếp nối từ lộ trình qua Nhãn 
môn thì đấy là Cảnh tốt, còn như nó tiếp nối từ lộ trình qua Thân môn thì đây là 
Cảnh không tốt vậy. 


d, Cân nhắc theo đối tượng (ãammaia): đôi tượng ở đây là con người nào 
đó hay đồ vật nào đó sẽ là đối tượng nhiều loại của tâm. Chẳng hạn nơi một người sẽ 
có Sắc trần là dáng người, da dẻ, ... hoặc Thinh trần là lời nói, ..., chí đến Pháp trần 
là tính tình rộng lượng hay hẹp hòi, hiền từ hay hung dữ v.v... Khi nói đến đối tượng 
là Sắc trần thì ngoại hình xinh đẹp, da dẻ mịn màng là Cảnh tốt; còn với Thinh trần 
thì lời nói dịu ngọt, thanh tao, dễ nghe, hấp dẫn là Cảnh tốt. Nhưng khi nói đến đối 
tượng Pháp trần, người ấy là người có tính tình xấu tệ, ăn chơi đàng điểm, cờ bạc 
rượu chè, trai gái thì lại trở thành Cảnh không tốt v.v... Đồ vật cũng vậy, ví dụ như 
thức ăn, có những loại nói về mùi thì khó chịu, không mê được, thuộc về Cảnh 
không tốt; nhưng có những vị rất ngon, rất được ưa chuộng lại thuộc về Cảnh tốt, 
điển hình như mùi vị của trái sầu riêng ... 


e, Cần nhắc theo thời (kãh): đôi khi cũng là đối tượng ấy mà lúc này là 
Cảnh tốt, lúc khác lại là Cảnh không tốt. Trường hợp Ngài Angulimäla là một điển 
hình. Lúc còn là tên cướp trong rừng, giết người rồi lấy xương ngón tay xâu làm tràng 
hoa, khi đó là Cảnh không tốt cho những ai gặp phải. Nhưng sau khi được Đức Thế 
Tôn tiếp độ, trở thành vị tỳ-khưu, chứng đắc Thánh quả A-ra-hán thì Ngài được dân 
chúng yêu mến, lúc đó lại là Cảnh tốt cho họ. Không những là con người mà đồ vật 
cũng tương tự như thế, chẳng hạn như nước, lửa, gió: 


* Nước: khi con người, con vật dùng nước để tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn, 
uống thì nước đó là Cảnh tốt, nhưng khi nó là lũ lụt, sóng thần, gây họa cho chúng 
sinh thì lại trở thành Cảnh không tốt, tùy thời mà xét vậy. 

* Lửa: khi con người, con vật dùng lửa để thắp sáng hay nấu nướng thì lúc 
ấy lửa là Cảnh tốt. Ngược lại, khi bị cháy nhà, hỏa thiêu vật dụng thì nó lại là 
Cảnh không tốt. 


* Gió: cũng như thế, lúc trời nóng bức, ngột ngạt, chúng ta cần một cơn gió 
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mát lành, rồi gió thổi đến, đó là Cảnh tốt. Nhưng khi có bão tố cuồng phong, gây 
thiệt hại đến của cải, tài sản thì gió sẽ trở thành Cảnh không tốt. 


VI. PHÂN CHIA LỘ TRÌNH NGŨ MÔN THEO CỐI VÀ NGƯỜI: 


1. 7a/ cõi Dục giới: Cảnh rất lớn (Atimahantärammana) là đối tượng của các 


hạng người như sau: 
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4, Dugatipugøala— Người khổ cảnh: 


* Hộ kiếp tâm: 1 Upekkhäsantiranaakusalavipäkacitta - 
Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 


* Tốc hành tâm: 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm và } = 20 tâm 
8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm 


* Tiếp đối tượng tâm: _ 3 Santranacitta - Suy đạt tâm. 
Ð, Sugatiahetukapugsala— Người vô nhân lạc cảnh: 


* Hộ kiếp tâm: 1 Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta - 
Thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 


* Tốc hành tâm: 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm và ng 
8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm 


* Tiếp đối tượng tâm: _ 3 Santranacitfa - Suy đạt tâm và 
4 Mahävipäkañänavippayuttacitta - = 7tâm. 
Đại quả tâm không hợp trí. 
c_ĐVihetukapuggala - Người nhị nhân: 
* Hộ kiếp tâm: 4 Mahävipäkañänavippayuttacitta - 
Đại quả tâm không hợp trí. 
* Tốc hành tâm: 20 Tốc hành tâm như trên. 
* Tiếp đối tượng tâm: _ 7 Tiếp đối tượng tâm như trên. 
đ Tihetukapugsala - Người tam nhân: 
* Hộ kiếp tâm: 4 Mahävipäkañänasampayuttacitta - 
Đại quả tâm hợp trí. 


* Tốc hành tâm: 20 Tốc hành tâm như trên. 
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* Tiếp đối tượng tâm: _ 3 Santiranacitfa - Suy đạt tâm và =thOn 
8 MahävipAkacitta - Đại quả tâm : 
e@, - £ šotãpannapugsala - Thánh Nhập lưu và 
Sakadäagãmipugøsala - Thánh Nhất lai: 
* Hộ kiếp tâm: 4 Mahävipäkañänasampayuttacitta - 


Đại quả tâm hợp trí. 


* Tốc hành tâm: 7 Akusalacitta - Bất thiện tâm (trừ 4 Tham tâm 
hợp Tà kiến và 1 Si tâm hợp Hoài nghị) và 
8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm. 
* Tiếp đối tượng tâm: 11 Tiếp đối tượng tâm như trên. 
8 Anagãmipugsala - Thánh Bắt lai: 
* Hộ kiếp tâm: 4 Mahävipäkañänasampayuttacitta - 
Đại quả tâm hợp trí. 
* Tốc hành tâm: 4 Ditthigatavippayuttacitta - Tham tâm không 
hợp tà kiến, 1 Uddhaccasampayuttacitta - 
Si tâm hợp phóng tâm và 
8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm. 
* Tiếp đối tượng tâm: 11 Tiếp đối tượng tâm như trên. 
h, Arahattapugsala - Thánh A-ra-hán: 
* Hộ kiếp tâm: 4 Mahävipäkañänasampayuttacitta - 
Đại quả tâm hợp trí. 
* Tốc hành tâm: 8 Mahäkiriyäcitta - Đại duy tác tâm và 
1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm. 
* Tiếp đối tượng tâm: 11 Tiếp đối tượng tâm như trên. 
Ngoài ra, các lộ trình: Lộ trình có cảnh lớn, Lộ trình có cảnh nhỏ và Lộ trình 


có cảnh rất nhỏ đều sinh khởi được trong cõi Dục giới với các hạng người như trên. 


2. 7ạí cối Sắc giới: Trong Lộ trình có cảnh rất lớn, các Tiếp đối tượng tâm 
không thể sinh khởi được; chỉ có thể sinh khởi Lộ trình cảnh rất lớn, Tốc hành kỳ 
(Javanavara) và cũng chỉ sinh khởi ở Nhãn môn và Nhĩ môn mà thôi. 


* Hộ kiếp tâm: 5 Rũpävacaravipäkacitta - Sắc giới quả tâm 
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tùy tương thích. 


* Tốc hành tâm: 10 Akusalacitta - Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm) và 
8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm. 


Các lộ trình tâm và Tốc hành tâm khác sinh khởi một cách phù hợp với các 
bậc Thánh nhân ở trong cõi Sắc giới này. 


3. 7a/ cõ/ Vô sắc giới: Ngũ môn lộ trình không thể sinh khởi được vì không có 
các Sắc trú căn (Vatthurũpa) để nhận đối tượng, do vậy Cảnh diễn tiến (Visayappavatti) 
qua Ngũ môn sẽ không sinh khởi trong cõi này được, cũng có nghĩa là không có một 
loại: 


- Cảnh rất lớn Tiếp đối tượng kỳ 
- Cảnh lớn Tốc hành kỳ, 
— Cảnh nhỏ Xác định kỳ, 
- Cảnh rất nhỏ Không kỳ nào cả. 


VII. ÄÃGANTUKABHAVANCA - HỘ KIẾP KHÁCH: 


Như đã nói ở trên, trong việc nhận đối tượng của Hộ kiếp tâm, bất luận là 
Hộ kiếp đầu, trước khi xuất hiện lộ trình nhận đối tượng mới ở hiện tại hay là hộ 
kiếp sau, lúc kết thúc lộ trình thì đối tượng của các Hộ kiếp tâm là một trong các đối 
tượng: Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng cảnh hoặc Thú tướng cảnh. Các cảnh này đo Cận 
tử tốc hành tâm (Maranãsannajavanacif/a) có từ kiếp trước quy định. Riêng về đối tượng 
của các tâm trong lộ trình là đối tượng mới, thuộc về hiện tại, chẳng hạn như Sắc 
trần, Thinh trần, v.v... Lộ trình tâm bắt đầu từ Ngũ môn hướng tâm và tận cùng ở 
Tiếp đối tượng tâm và các tâm sinh khởi sẽ tương thích với môn và đối tượng. Khi lộ 
trình sinh lên để nhận đối tượng mới thuộc về hiện tại vừa kết thúc, tức là các Tốc 
hành tâm đã làm xong phận sự biểu thị thiện hay bất thiện. Lúc đó, nếu như đối 
tượng hiện hữu rõ rệt, sắc nét thì 2 Tiếp đối tượng tâm sẽ sinh lên để đón nhận đối 
tượng tiếp nối từ các Tốc hành tâm, rồi sau đó các Hộ kiếp tâm mới tiếp tục sinh ra 
liền kể với các Tiếp đối tượng tâm này để làm phận sự duy trì kiếp sống. 


Thông thường thì việc nhận đối tượng của các lộ trình tâm là luôn diễn tiến 
như thế, tuy nhiên vẫn có trường hợp không nhất thiết phải vậy. Cụ thể là sau khi Tốc 
hành tâm làm xong phận sự rồi diệt đi thì Tiếp đối tượng tâm sẽ sinh khởi tiếp theo 
Tốc hành tâm trong Lộ trình cảnh rất lớn hoặc Hộ kiếp tâm sinh khởi theo sau Tốc 
hành tâm trong Lộ trình cảnh lớn nhưng Tiếp đối tượng tâm hoặc Hộ kiếp tâm này 
không sinh lên được là do bởi 7o âm sở (edanacefas/ka) kết hợp với Tốc hành tâm và 
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Thọ tâm sở (Vedariacetasika) kết hợp với Tiếp đối tượng tâm hoặc Hộ kiếp tâm có trạng 
thái đối nghịch nhau. Chẳng hạn, Thọ tâm sở ở Tốc hành tâm là thọ (⁄ /2ømanassa), 
còn Thọ tâm sở ở Tiếp đối tượng tâm hoặc Hộ kiếp tâm là thọ /Z /%omanassa), hai thọ 
này đi liền kề nhau không được vì ngược nhau. Giống như khóc với cười không đi liền 
nhau được, phải dừng nghỉ khóc một chốc rồi mới cười thì được. 

Do vậy, ở chỗ đầu mối nối nhau này cần có một loại tâm đặc biệt làm phận 
sự trung gian tiếp nối, tức là chuyển đổi cảm nhận để tiếp vào nhau được. Loại tâm 
đặc biệt này được gọi tên là 4ga/ukabhavaiga - Hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách này 
không nhận đối tượng mới giống như Tốc hành tâm nhận trong Lộ trình ngũ môn và 
cũng không nhận một trong các đối tượng cũ là Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng cảnh 
hoặc Thú tướng cảnh như Hộ kiếp đầu nhận mà lại nhận một trong các Lục trần 
thuộc về Dục giới, là đối tượng mà bản thân từng nhận một cách thuần thục rồi trong 
kiếp này. Hộ kiếp khách tâm này thường là một trong các tâm Suy đạt quả tâm thọ 
xả (Upekkhäsantiranavipakacitta) hoặc Đại quả tâm thọ xả (Upekkhãämahävipäkacitta) nào 
đó làm nhiệm vụ trung gian nối tiếp giữa Sân căn tốc hành tâm thọ ưu với Hộ kiếp 
tâm thọ hỷ, là Hộ kiếp tâm gốc của chúng sinh ấy. 


Lộ trình tâm nếu có Hộ kiếp khách sẽ có những quy tắc xác định như sau: 


1, !ộ trình cảnh rất lớn có Hộ kiếp khách: 

Thông thường ở Lộ trình tâm có cảnh rất lớn, kết thúc lộ trình sẽ là Tiếp đối 
tượng kỳ, rồi Hộ kiếp gốc sẽ khởi sinh tiếp nối. Tuy nhiên vẫn có những lộ trình mà 
Tiếp đối tượng tâm không sinh khởi được, cần phải có Hộ kiếp khách sinh khởi thay, 
nếu trạng thái đó có đủ các yếu tố: 

- Người đó tục sinh bằng Đại quả tâm thọ hỷ (Somanassamahãvipäkacitta). 
- Đối tượng hiện hữu là Cảnh rất tốt (Atiitthärammana). 
— Thụ hưởng đối tượng bằng Sân căn tốc hành tâm (Dosajavanacitta). 


Nghĩa là người này tục sinh bằng một trong 4 Đại quả tâm thọ hỷ, gặp đối 
tượng là Cảnh rất tốt nhưng tâm lại bực bội, không hài lòng, phát sinh Tốc hành tâm 
thọ ưu. Thường thường thì khi gặp đối tượng là Cảnh rất tốt, Tiếp đối tượng tâm thọ 
hỷ sẽ sinh ra tiếp sau Tốc hành tâm, nhưng do Tốc hành tâm là Sân căn tâm thọ ưu 
nên Tiếp đối tượng tâm thọ hỷ sẽ sinh khởi để nhận đối tượng tiếp sau Tốc hành tâm 
là không được. Lúc trở lại Hộ kiếp như ban đầu, do tục sinh bằng tâm quả thọ hỷ 
nên cũng không thể được, do vậy cần có một Suy đạt quả tâm thọ xả hoặc một Đại 
quả tâm thọ xả nào đó làm phận sự Hộ kiếp khách nối tiếp Sân căn tốc hành thọ ưu 
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ấy trước đã. Khi Hộ kiếp khách này diệt đi thì Hộ kiếp dạng gốc có thọ hỷ sẽ sinh 
khởi tiếp nối Hộ kiếp khách được. Đồ hình Lộ trình Hộ kiếp khách như sau: 


äãgantukabhavariga (upekkhävedanä) 


F điltthärammana ————————————¬ 





somanassapatisandhi 2 dosamilacitta (domanassavedanä) 
somanassapatisandhi 


Tuy nhiên, nếu như có một vài thiếu sót nào đó trong các yếu tố đã nêu trên 
thì Lộ trình cảnh rất lớn cũng không thể có được Hộ kiếp khách. Chẳng hạn như: 

a, Dấu là tục sinh bằng thọ Hỷ (Somanassa) và đối tượng là Cảnh rất tốt, 
nếu như Tốc hành tâm không phải là Sân căn tâm thì Tiếp đối tượng tâm vẫn sinh 
khởi được và không cần phải có tâm Hộ kiếp khách. Nguyên do là cảm thọ ở Tốc 
hành tâm và cảm thọ ở Tiếp đối tượng tâm có thể tiếp nối vào nhau được vì gần gũi 
nhau, tức là thọ Hỷ với thọ Xả. 


S0manassavedanã 


 đfitthầammana —————————) 





somanassapatisandhi lobhamilacitta / kusalacitta 
somanassavedanä / upekkhävedanä 


b, Nếu Tốc hành tâm là Sân căn tâm và đối tượng là Cảnh rất tốt, nhưng 
người này lại tục sinh bằng thọ Xả (Upekkhäpatisandhi), nếu Tiếp đối tượng tâm có thọ 
Hỷ thì cũng không thể sinh khởi được; nhưng do Hộ kiếp ban đầu là thọ Xả nên Hộ 
kiếp tâm có thể sinh khởi tiếp nối Sân căn tốc hành tâm được, vì vậy không cần sự có 
mặt của Hộ kiếp khách. 


upekkhãvedanã 


F 'niitthầammana —————————\ 





upekkhäpafisandhi 2 dosamilacitta (domanassavedanä) 
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c, Nếu người này tục sinh với Thọ hỷ, Tốc hành tâm là Sân căn tâm, nhưng 
nếu đối tượng là Cảnh tốt hoặc Cảnh không tốt thì Tiếp đối tượng tâm có thể sinh 
khởi được, không cần phải có Hộ kiếp khách. Bởi vì với 2 loại đối tượng này thì Tiếp 
đối tượng tâm có thọ Xả sẽ sinh khởi nối tiếp sau Sân tốc hành tâm có thọ Ưu vẫn 
được. 


upekkhävedanã 


KP”. ttthärammana / anitthärammana ————————— 





` ~ 2 © 2 


somanassapafisandhi 2 dosamilacitta (domanassavedanä) 








Tóm lại, Lộ trình cảnh rất lớn (Atimahantärammana) có tất cả 3 lộ trình: 


¡, Lộ trình cảnh rất lớn, Tiếp đối tượng kỳ (Tadalambanavãra), sinh khởi với 8 
hạng người ở trong cõi Dục giới (Kãmabhũmi) mà thôi. 


ii, Lộ trình cảnh rất lớn, Tốc hành kỳ (Javanavära), không có Hộ kiếp khách, 
sinh khởi với 8 hạng người ở trong cõi Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) mà thôi. 


iii, Lộ trình cảnh rất lớn, Tốc hành kỳ (Javanavära), có Hộ kiếp khách, sinh 
khởi với 4 hạng người ở trong 7 cõi Lạc dục giới (Kãmasugatibhũmi) mà thôi. 4 hạng 
người là: 

— Dvihetukapugsala - Người nhị nhân, 

— Puthujjanatihetukapugsala - Người phàm tam nhân, 
— So{äpannapugøsala - Thánh Nhập lưu, 

— Sakadägãmipuggala - Thánh Nhất lai. 


Về phần Người khổ cảnh (Dugatipuggala) và Người lạc cảnh vô nhân (Sugati- 
ahetukapugøala) thì Hộ kiếp khách không thể sinh khởi được vì họ tục sinh với thọ Xả 
(Upekkhäpatisandhi). 

Bậc Thánh Bất Lai (Anägämipuggala) và bậc Thánh A-ra-hán (Arahattapuggala) 
không có Hộ kiếp khách bởi vì Sân căn tốc hành tâm (Dosamilajavanacitta) không thể 
sinh khởi với các vị này được. 

2, Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp khách: 


Ở Lộ trình cảnh lớn, nếu Hộ kiếp tâm gốc sinh khởi không được, kết thúc lộ trình 
với Tốc hành kỳ thì cần có Hộ kiếp khách sinh ra 1 sát-na trước rồi mới đến Hộ kiếp 
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gốc sinh theo. Cũng giống như trong Lộ trình cảnh rất lớn thì trong Lộ trình cảnh lớn 
này, Hộ kiếp khách có 2 yếu tố quyết định: 


- Người đó tục sinh bằng Đại quả tâm thọ hỷ (Somanassamahävipäkacitta). 
— Thụ hưởng đối tượng bằng Sân căn tốc hành tâm (Dosamilajavanacitta). 


Nếu thiếu một trong hai yếu tố trên thì Hộ kiếp khách trong Lộ trình cảnh 
lớn sẽ không sinh khởi được. Lộ trình tâm cụ thể như sau: 


äãgantukabhavaniga (upekkhãavedan3) 


Fahantärammana———————————————\ 





VÁ - 2 V« - 2 


somanassapatisandhi 2 dosamilacitta (domanassavedan3) 
somanassapatisandhi 








Hộ kiếp khách trong Lộ trình cảnh lớn này nếu có thiếu sót nào đó ở hai yếu 
tố trên thì không thể sinh khởi được. Chẳng hạn như: 


a, Dẫu cho người ấy tục sinh với thọ Hỷ, nhưng nếu Tốc hành tâm không 
phải là Sân tốc hành thì không nhất thiết phải có Hộ kiếp khách: 


S0Inanassavedanã 


 ahantärammana———————————————) 





somanassapatisandhi lobhamilacitta / kusalacitta 
somanassavedanä / upekkhãvedanä 


b, Dẫu cho Tốc hành tâm là Sân tốc hành nhưng người đó lại tục sinh với 
thọ Xả thì Hộ kiếp gốc vẫn sinh ra được, không nhất thiết phải có Hộ kiếp khách: 


upekkhãvedanã 


F Mahantầammana———————————————\ 





upekkhäpatisandhi 2 dosamilacitta (domanassavedanä) 
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Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp khách này không nhất thiết nhận đối tượng 
phải là Cảnh không tốt, Cảnh tốt hoặc Cảnh rất tốt, chỉ cần thỏa mãn 2 yếu tố trên 
thì Hộ kiếp khách sẽ sinh khởi được. 


Lộ trình cảnh lớn có cả thảy 4 lộ trình, đó là: 


¡, 1 Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 2 sát-na, không có Hộ kiếp khách. 
ii, 1 Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 2 sát-na, có Hộ kiếp khách. 
ii, 1 Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 3 sát-na, không có Hộ kiếp khách. 
iv, 1 Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 3 sát-na, có Hộ kiếp khách. 


* Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 2, 3 sát-na, không có Hộ kiếp khách 
sinh khởi ở 8 hạng người trong các cõi Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokãrabhimi). 


* Lộ trình cảnh lớn có Hộ kiếp quá khứ 2, 3 sát-na và có Hộ kiếp khách sinh 
khởi ở 4 hạng người trong 7 cõi Lạc dục giới (Kãmasugatibhimi). 4 hạng người đó là: 


— Dvihetukapugsala - Người nhị nhân, 

— Puthujjanatihetukapugsala - Người phàm tam nhân, 
— 5ofãpannapuggala - Thánh Nhập Lưu, 

- Sakadägãmipuggala - Thánh Nhất Lai. 


Về phần Người khổ cảnh (Dugatipuggala) và Người lạc cảnh vô nhân (Sugati- 
ahetukapugøala) thì Hộ kiếp khách không thể sinh khởi được vì họ tục sinh với thọ Xả 
(Upekkhäpatisandhi). 


Bậc Thánh Bất Lai (Anägämipugsala) và bậc Thánh A-ra-hán (Arahattapuggala) 
không có Hộ kiếp khách bởi vì Sân căn tốc hành tâm (Dosamilajavanacitta) không thể 
sinh khởi với các vị này được. 


B. MANODVÄRAVÏTHI - LỘ TRÌNH Ý MÔN 


Lộ trình ý môn nói đến ở đây là chỉ xét đến trong cõi Dục giới, thuộc về Lộ 
trình dục giới (Kãmavithi), nghĩa là nói đến lộ trình tâm thụ hưởng đối tượng Dục giới 
qua ý môn, còn được gọi là: Kãma/avanamanodkwaravfthi - Lộ trình tốc hành dục giới 
ý môn. 

Ở phần Lộ trình ngũ môn vừa nêu, đối tượng của các tâm lộ trình là Ngũ trần 
(Sắc trần, Thinh, Hương, Vị, Xúc trần). Các đối tượng này, nếu nói theo thực tính Chân 
nghĩa pháp (Paramatthadhamma) thì đó chính là 7 Sắc đối tượng (Visayaripa): 
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Vanna - Hình sắc, Sadda - Âm thanh, Gandha - Mùi, Rasa - Vị, Pathavi - Đất, Tejo - 
Lửa và Vãyo - Gió. Các sắc pháp này nếu là đối tượng của một lộ trình tâm nào đó thì 
phải thuộc về hiện tại mà thôi, tức là các sắc pháp này đang hiện hữu mới thành đối 
tượng của lộ trình tâm qua Ngũ môn được. 


Tuy nhiên ở Lộ trình qua Ý môn thì các tâm có thể nhận hết thảy các đối 
tượng Lục trần, không nhất thiết phải là hiện tại, quá khứ hay vị lai, thậm chí là thoát 
thời (kãlavimutti) cũng được. 


Ngoài đối tượng là Ngũ trần như đã nói, Lộ trình ý môn còn nhận đối tượng 
là Pháp trần (Dhammärammana), cả Chân nghĩa pháp lẫn Chế định, gom lại thành Lục 
trần. Lục trần không giới hạn là đối tượng hiện tại, tức là đang hiện hữu, đối tượng vị 
lai, tức là xuất hiện trong tương lai hoặc đối tượng quá khứ đã từng hiện hữu và diệt 
đi rồi mà ngay cả đối tượng thoát thời, vượt ngoài thời gian như Niết-bàn hay Chế 
định chẳng hạn, cũng là đối tượng của Lộ trình ý môn được cả. 


ĐÓI TƯỢNG HIỆN HỮU TRONG LỘ TRÌNH Ý MÔN 


Lục trần làm đối tượng cho Lộ trình ý môn đến hiện hữu trước Ý môn qua 2 
lối như sau: 


¡, Đối tượng Lục trần đến hiện hữu trước Lộ trình ý môn một cách trực 
tiếp, gọi là Suddhamanodwaravithí - Lộ trình thuẫn ý môn. 

ii, Đối tượng Ngũ trần đã qua Lộ trình ngũ môn rồi Lộ trình ý môn nhận 
tiếp nối, gọi là 7adauvafikamanodwaravithi - Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn hoặc 
Anubandhakamanodvaravithi - Lộ trình ý môn tiếp nối. 

Tiếp đến sẽ tìm hiểu về Lộ trình thuần ý môn và Cảnh diễn tiến (Visayappavatfi) 
trước đã rồi sẽ đến Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn hay Lộ trình ý môn tiếp nối. 


I. KÂMAJAVANASUDDHAMANODVÄRAVÏTHI ~ LỘ TRÌNH TỐC HÀNH DỤC GIỚI THUẦN Ý MÔN: 
1, Nhân sinh khới: 


Trong Lộ trình ngũ môn, các đối tượng Ngũ trần đến hiện hữu trực tiếp trước 
ngũ môn khi khởi sinh lộ trình tâm qua ngũ môn. Còn trong /ô nh fốc hành dục 
giới thuân ý môn (Kãmajavanasuddhamanodravi//) thì các đối tượng Lục trần hiện 
hữu trước Ý môn một cách trực tiếp như trên. Theo Phụ chú giải Zz⁄2maffha- 
đïpaniƒikã, nguyên do mà các đối tượng này đến hiện bày trực tiếp trước Ý môn là 
dựa trên 14 lý do sau: 
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a, £hafo: Do đã từng thấy, gặp các đối tượng Lục trần đó rồi nên mới 
đến hiển hiện được ở trong tâm. 


b, 2/asambandlhafo: Do các đôi tượng Lục trần đang hiện ra đó giống 
với các đối tượng Lục trần đã từng gặp, từng thấy. 


c, 6ứafo: Do đã từng nghe, kể cả đã được học tập hoặc đang nghe, đang 
học, đang đọc các nội dung đó rồi tư duy, suy nghĩ theo về nhân quả của nó. 


d, Stasambandhafo: Do các đối tượng Lục trần đang hiện ra đó giống đối 
tượng đã từng nghe, kể cả đã được học, được đọc làm cho nhớ đến việc ấy. 

e, Suđdấwa: Do năng lực của lòng tin nơi lời nói của người khác làm cho 
nghĩ đến chuyện mà bản thân từng tin. 

{, #ucj/ã: Do năng lực của sự hài lòng của bản thân làm cho suy nghĩ đến 
những sự việc đáng hài lòng ấy. 

g, Äkãraparivakkena: Do năng lực của việc suy tư nghĩ ngợi dựa trên câu 
chuyện, lời nói cho đến nhân quả. 


h, //////na/hãnakhanrjyã: Do năng lực của việc suy xét các loại đối 
tượng bằng trí tuệ và quan điểm của bản thân rồi ra quyết định. 


¡, Nãnãkammabalena: Do năng lực của các loại nghiệp, chẳng hạn như 
Nghiệp cảnh, Nghiệp tướng cảnh hay Thú tướng cảnh hiển hiện khi gần chết. 

j, Nãnãfddhibalena: Do năng lực của các loại thần thông biến hóa phát 
sinh từ những vị đắc thần thông hiện bày cho xem. 


k, Ø2/ãtukkhobhavasena: Do năng lực của các nguyên tố bên trong cơ thể 
như mật, đờm, bạch huyết, máu, chất gió không được điều hòa, như người tâm thần bất 
định phát rồ hoặc như người nằm ngủ vào mùa đông mơ thấy những điều linh tinh. 

|, 2evafopasainhäravasena: Do năng lực của chư Thiên tác động đến tâm. 


m, Abodhavasena: Do năng lực của sự biết Tứ Thánh đề dựa trên trí tuệ 
phát sinh từ văn, tư, tu mà không ngăn ngại đến Đạo tuệ (Magøañäna) và Quả tuệ 
(Phalañäna). 


n, 2/edhavasena: Do năng lực của việc thấu rõ Tứ Thánh đế dựa trên 
Đạo tuệ và Quả tuệ giống như Pháp thành tuệ (Pativedhañanä) của Bậc Chánh Đẳng 
Giác đã thuyết trong Kinh Chuyển Pháp Luân: “2e  ananussufesu dhammesu 
cakkhum udapädj ñãnam udapädf,..." v.v... cho nên những đối tượng này mới đến 
hiện bày nơi tâm được. 
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Việc Ý môn nhận đối tượng một cách rộng rãi như vậy là do Ý môn chính là 
các Hộ kiếp tâm (Bhavangacitta), thuộc về danh pháp nên có năng lực mạnh mẽ. VỀ 
phần Ngũ môn là các sắc pháp, có năng lực nhận đối tượng kém hơn danh pháp, do 
vậy các đối tượng đến hiện bày trước Ý môn là đủ các loại, không hạn chế. 


2, Cảnh diễn tiến của !ộ trình dục giới ý môn: 
Cảnh diễn tiến (VWayappawaf/) là tiễn trình diễn biến của đối tượng trong lộ 


trình tâm.. Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận có tất cả 6 Cảnh diễn tiến gọi là 
Vayappavatfichakka - Cảnh diễn tiến lục pháp, được chia thành 2 dạng: 


a, Diễn tiễn của đối tượng qua Ngũ môn, có 4 là: 


* Mahantärammana - Cảnh lớn * Atimahantärammana - Cảnh rất lớn 
* Parittãrammana - Cảnh nhỏ * Atiparittärammana — Cảnh rất nhỏ. 


Phần này đã được nói đến trong Lộ trình ngũ môn rồi. 
b, O/n tiến của đối tượng qua Ý môn, có 2 là: 


* Vjbhitãrammana - Cảnh rõ. đối tượng là Lục trần, đến hiện bày rõ 
rệt nhất, khiến cho lộ trình tâm sinh khởi nhiều sát-na nhất, cho đến tận Tiếp đối 
tượng tâm. 

* Awbhdtãrammana - Cảnh không rõ: đôi tượng là Lục trần, đến hiện 
bày không rõ bằng trường hợp trên, khiến cho lộ trình tâm chỉ đến Tốc hành tâm thì 
chấm dứt. 


athasahgaha: 
4. VÏTHICITTANI TỈNEVA CITTUPPADA DASERITA 
VITTHÄRENA PANETTHEKA- CATTALISA VIBHAVAYE 


Trong Lộ trình tốc hành dục giới ý môn, nếu tính theo lộ trình tâm 
thì có 3 loại, tính theo tâm sinh khởi thì có 10 sát-na, còn tính theo 
tâm chỉ tiết thì có 41 tâm (trừ 10 Ngũ song thức và 3 Ý giới). 
GIẢI THÍCH: 
¡, Lộ trình tâm qua Ý môn với đối tượng là Cẩh rõ (Wihdfãzammana) sẽ 
hiện bày rõ rệt nhất, có số sát-na tâm sinh khởi như sau: 





F Yibhitärammana i Kãmacitta 4 

Vithi 3 

@Ò@:)@9@9@Ô@9@9@9@)@)@) (du. . 
Tadälambanavära 
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Hộ kiếp tâm chuyển mình để nhận đối tượng mới gọi là /⁄Ó k/áp rung động 
(Bhavarigacalza), rồi Hộ kiếp tâm sinh ra tiếp theo sẽ chuẩn bị rời đối tượng cũ để 
đón đối tượng mới, có tên là /⁄Ô &/áp cắt đứt (Bhavarigupacchedl). 

Tiếp đó, Ý môn hướng tâm (Manodkarawajjanaciffa) sinh khởi 1 sát-na, bắt đầu 
nhận đối tượng mới, làm nhiệm vụ quyết định là thiện hay bất thiện. Ý môn hướng 
tâm này xem như là tâm đầu tiên của lộ trình tâm qua Ý môn, tức là bắt đầu lộ trình 
tâm tại Ý môn hướng tâm này. 

Khi Ý môn hướng tâm diệt đi, Tốc hành tâm (Javanacia) sinh khởi 7 sát-na, 
thụ hưởng đối tượng. Do đối tượng là Cảnh rõ nên có năng lực lớn làm cho 7⁄áp đố/ 
tượng tâm sinh khởi nối theo sau Tốc hành tâm đến 2 sát-na rồi chấm dứt lộ trình. 


* Nếu tính theo lộ trình tâm (với phận sự của tâm trong một lộ trình) thì có 3 loại: 
Ý môn hướng tâm, Tốc hành tâm và Tiếp đối tượng tâm. 

* Nếu tính theo tâm sinh khởi (sát-na tâm trong lộ trình) thì có 10 sát-na tâm: 1 
sát-na Ý môn hướng tâm, 7 sát-na Tốc hành tâm và 2 sát-na Tiếp đối tượng tâm. 

* Nếu tính theo tâm chỉ tiết, số lượng tâm sinh khởi được trong /ô Ø›h tốc 
hành dục giới thuẫn ý môn này sẽ là 41 Dục giới tâm: 1 Ý môn hướng tâm, 29 Dục 
giới tốc hành tâm và 11 Tiếp đối tượng tâm. 

ii, Lộ trình tâm qua Ý môn, có đối tượng là #2 không rố (Aw- 
bjữfãrammmapna) sẽ hiện bày với độ rõ rệt ít hơn trường hợp trên, có số sát-na tâm sinh 


khởi như sau: 


F— ®vibhitärammana ———————) Kamacitta 30 


@3XsX»ppm@f) -„Ó 
Cittuppäda 8 
Javanavära 


Hộ kiếp tâm chuyển mình để nhận đối tượng mới gọi là /⁄Ô /áp rung động 
(Bhavarigacalza), rồi một Hộ kiếp tâm sinh ra tiếp theo sẽ chuẩn bị rời đối tượng cũ 
đón đối tượng mới, có tên là /#ô k/ếp cắt đứt (BhavarigupacchedB). 

Tiếp đó, Ý môn hướng tâm sinh khởi 1 sát-na, bắt đầu nhận đối tượng mới 
rồi diệt đi. 7ốc %àn/ ứâm tiếp nối sinh khởi liền nhau 7 sát-na để thụ hưởng đối 
tượng, xong rồi sẽ diệt và lộ trình tâm cũng kết thúc ở đây. 


* Nếu tính theo lộ trình tâm sẽ có 2 loại: Ý môn hướng tâm và Tốc hành tâm. 
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* Nếu tính theo tâm sinh khởi thì có 8 sát-na tâm: 1 sát-na Ý môn hướng tâm 
và 7 sát-na Tốc hành tâm. 


* Nếu tính theo tâm chỉ tiết, số lượng tâm sinh khởi được trong /ô nh tốc 
hành dục giới thuần ý môn này sẽ là 30 tâm: 1 Ý môn hướng tâm và 29 Dục giới tốc 
hành tâm. 


QUAN SÁT: 


Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Lộ trình ý môn không có //ô k/ếp quá khứ 
(Affabhavariø2) bởi vì đối tượng đến hiện bày với Lộ trình ý môn này không tiếp xúc 
với Hộ kiếp tâm như ở Lộ trình ngũ môn, chỉ có tâm sinh khởi do nghĩ đến đối tượng 
rồi hướng đến đối tượng. Còn về Lộ trình ngũ môn thì đối tượng đến tiếp xúc với căn 
môn một cách trực tiếp nên Hộ kiếp tâm phải chuyển mình để đón nhận đối tượng. 
Do vậy, Lộ trình ý môn sẽ có công việc cần làm khi nhận đối tượng cũng ít theo và 
chỉ có 3 loại, đó là: 

¡, Ý môn hướng tâm làm phận sự lôi kéo đối tượng đến với lộ trình, đồng 
thời tự mình quyết định là thiện hay bất thiện, không cần phải dựa vào các tâm khác 
như trong Lộ trình ngũ môn. 


ii, 7Ốc hành tâm sinh khởi, thụ hưởng đối tượng (tác hành) được chuyển từ 
Ý môn hướng tâm là thiện hay bắt thiện ngay tức khắc. 

iii, Nếu đối tượng rõ rệt nhiều, có năng lực lớn thì cần phải có 7⁄ến đối 
tượng tâm sinh khởi nhận đối tượng ấy tiếp nối từ Tốc hành tâm trước khi chấm dứt 
lộ trình. 

3, Vãra - K} của lộ trình dục giới ý môn: 

Kỳ @⁄Z2) của Lộ trình dục giới ý môn nghĩa là sự tận cùng (chấm dứt) của Lộ 
trình dục giới tâm qua Ý môn. Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Lộ trình ý môn có 2 
dạng lộ trình là zô #ờa" cảnh rõ và !ộ trình cảnh không rố, do vậy sự châm dứt của 
lộ trình cũng có 2 dạng: 

a, 1adãrammatiavära - Tiếp đối tượng &: lộ trình tâm có đối tượng là Lục 
trần, hiện bày rõ rệt khiến cho tâm sinh khởi được nhiều nhất, đến tận Tiếp đối 
tượng tâm mới kết thúc nên được gọi là 7⁄éo đối tượng kỳ 


b, /avanavara - Tốc hành ky; lộ trình tâm có đối tượng là Lục trần, hiện 
bày rõ rệt ít hơn trường hợp trên, lộ trình tâm sinh đến 7 sát-na Tốc hành tâm rồi 
mới kết thúc nên được gọi là 7ốc hành kỳ 
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4, Lộ trình tốc hành dục giới thuần ý môn theo T1kã: 


Lộ trình tốc hành dục giới thuần ý môn theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận như 
đã trình bày là ở dạng tóm lược, rút gọn. Tuy nhiên trong /#22maffhadijpaniikãä, đã 
trình bày một cách chỉ tiết hơn qua Pä|i như sau: 


4masnim  manodvarepí  tadãrammana/avanavolthabbanamoghavara- 
salikhãtãnam catunnam vãrãnam yathãkkamam ärammanabhutã visayappavatfi 
catudhã veditabbã“. 


Nên biết rằng 4 Cảnh diễn tiến là đối tượng của 4 kỳ theo tuần tự, đó là: Tiếp đối 
tượng kỳ, Tốc hành kỳ, Xác định kỳ và Không kỳ trong Ý môn này. 


“Jatha tadilammanavấrasa rammanabhua atiwbhiutĩ nãma 
javanavãrasa vibhutã nãma, voifihabbanavarassa avibhutä nãma, moghavãrassa 
ãrammanabhutã atavibhutã nãma yojetabbã “ 


Trong cả 4 Cảnh diễn tiễn đó, 
- Cảnh diễn tiến là đối tượng của Tiếp đối tượng kỳ gọi là Lộ trình cảnh rất rõ. 
- Cảnh diễn tiền là đối tượng của Tốc hành kỳ gọi là Lộ trình cảnh rõ. 
- Cảnh diễn tiến là đối tượng của Xác định kỳ gọi là Lộ trình cảnh không rõ. 
- Cảnh diễn tiến là đối tượng của Không kỳ gọi là Lộ trình cảnh rất không rõ. 
Việc kết hợp giữa 4 kỳ với 4 Cảnh diễn tiến là như vậy. 
Cảnh diễn tiến của Lộ trình dục giới ý môn có 4 loại là: 
¡, Ativibhũtärammana - Cảnh rất rõ: đối tượng hiện bày trước Ý môn rõ rệt nhất. 
ii, Vibhũtärammana - Cảnh rõ: đối tượng hiện bày trước Ý môn rõ rệt. 
ii, Avibhitãärammana — Cảnh không rõ: đối tượng hiện bày trước Ý môn không rõ rệt. 
iv, Atiavibhitärammana - Cảnh rất không rõ: đối tượng hiện bày trước Ý môn 
rất không rõ rệt. 


GIẢI THÍCH: 


a, Atiibhútãrammana - Cảnh rất rõ: là đối tượng hiện bày trước Ý môn rõ 
rệt nhất nên có số lượng sát-na tâm sinh khởi nhiều nhất. Lộ trình tâm sinh ra như sau: 


Hộ kiếp tâm đầu tiên tiếp xúc với đối tượng mới qua Ý môn có tên là /Zô ấp 
guá khứ, Hộ kiếp tâm tiếp theo chuyển mình để nhận đối tượng có tên là /Zô &/áp 
rung động, rồi Hộ kiếp tâm kế tiếp sẽ bắt đầu rời đối tượng cũ để nhận đối tượng mới 
gọi là /⁄Ô ép cất đứt. Lúc bẫy giờ, Ý môn hướng tâm sinh khởi 1 sát-na bắt đầu nhận 
đối tượng mới, rồi 7ốc ñàn/ ứâm sinh ra liên tiếp 7 sát-na nhằm thụ hưởng đối tượng 
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xong cũng diệt đi. Do đối tượng rất rõ rệt nên 7/ấp đỐ/ tượng tâm sinh khởi đến 2 sát- 
na tiếp sau Tốc hành tâm để nhận đối tượng và lộ trình cũng kết thúc khi Tiếp đối 
tượng tâm diệt đi. 


Ở đây, khi nói rằng với Œ4n/ rất rố, tâm sinh khởi đến tận Tiếp đối tượng 
tâm có nghĩa là chỉ sinh khởi với những người ở trong 11 cõi Dục giới, gọi là chúng 
sinh Dục giới mà thôi. Còn với những chúng sinh trong cõi Sắc giới thì Tiếp đối tượng 
tâm không thể sinh khởi được, chỉ có Tốc hành kỳ là chấm dứt, sau đó Hộ kiếp tâm 
tiếp nối sinh khởi. Có khi, chính chúng sinh Dục giới ấy nhận đối tượng là Cảnh rất 
rõ, theo lệ thường thì lộ trình tâm sẽ kết thúc ở Tiếp đối tượng tâm, tuy nhiên đôi khi 
Tiếp đối tượng tâm sinh khởi không được nếu như chúng sinh ấy tục sinh với âm 
quả thọ hỷ (somaniassavwipảkacifa), đôi tượng là Cảnh rất tốt (Atiiffhãammania) và Tốc 
hành tâm là /2osz/avana (Sân tốc hành). Khi đã như thế, thì Tiếp đối tượng tâm sẽ 
không sinh khởi được do bởi /#o (edz/;2) của 2 tâm liên tiếp là Tốc hành tâm và Tiếp 
đối tượng tâm đối nghịch nhau, do vậy cần có một sát-na tâm /⁄ô &/ếp khách 
(Agantukabliavariga) sinh ra đề nối tiếp với Sân căn tốc hành tâm rồi sau đó mới trở về 
Hộ kiếp gốc được. Sự xuất hiện của /⁄ô &/ấp khách trong Lộ trình ý môn diễn tiến 
cũng giống như trong Lộ trình ngũ môn đã được nêu ở trên. 


Kết lại, với (24n/ rất rố trong Lộ trình ý môn kết thúc dưới 2 dạng: 
* 7adãrammanavara - Tiếp đối tượng kỳ: sinh khởi với 8 hạng người trong 11 
cõi Dục giới. 
* Javanavara - Tốc hành k): 
- Không có Hộ kiếp khách: sinh khởi với 8 hạng người, ở trong cả Ngữ 
uẩn cảnh giới (Pafcavokãrabhim/) ẫn Tứ uẩn cảnh giới (Caiuvokãrabhimi) 
- Có Hộ kiếp khách: sinh khởi với 4 hạng người, ở trong 7 cõi /ac dục giới 
(Kãmasugafibhum/), đó là: 
- Người nhị nhân (Dvihetukapugsala), 
- Người phàm tam nhân (Puthujjanatihetukapuggala), 
- Thánh Nhập Lưu (Sotäpannapugøala), 
- Thánh Nhất Lai (Sakadägãmipuggala). 
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Manodwäravithi - Lộ Trình Ý Môn 


22 LỘ TRÌNH THUẢN Ý MÔN, CẢNH RÁT RÕ 


* 7lếp đối tượng k) gồm có 6 lộ trình: 


— ffivibhitärammana ——————————— 









Đối tượng là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị lai; 
là Dục giới tâm - Tâm sở, Sắc phi thật cả 3 thời. 


* Tốc hành kỳ không có Hộ kiếp khách, gồm có 8 lộ trình: 


E 8vibhitärammana ———————¬ 






Đối tượng là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị lai; 
là Tâm - Tâm sở, Sắc phi thật, Niết-bàn, Chế định. 
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15. 


16. 


11, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
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* 7ốc hành kỳ có Hộ kiếp khách gồm có 8 lộ trình: 


E 8†\ibhũtärammana —————— 














x 


2 dosamilacitta (domanassavedanä) 











Đối tượng Lục trằn, Cảnh rất tốt, 
là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị lai, 
là Tâm - Tâm sở, Sắc phi thật và Chế định. 


b, W/bhútãrammana- Cảnh rõ: là đối tượng hiện bày trước Ý môn không rõ 
rệt bằng Cảnh rất rõ, lộ trình tâm sinh khởi với số loại tâm ít hơn, tức là chỉ đến Tốc 
hành kỳ và Lộ trình cảnh rõ này cũng tương tự như Lộ trình cảnh rất rõ là có cả Lộ 
trình có Hộ kiếp khách và Lộ trình không có Hộ kiếp khách. Cụ thể như sau: 


16 LỘ TRÌNH THUÀN Ý MÔN, CẢNH RÕ 


* 7Ốc hành kỳ không có Hộ kiếp khách, gồm có ổ lộ trình: 


F vVibhitäammana_——————————— 











_——¬ 








Đối tượng là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị lai, 
là Tâm - Tâm sở, Sắc phi thật, Niết-bàn và Chế định. 


Manodwäravthi - Lộ Trình Ý Môn 


Lộ trình thuần ý môn, Cảnh rõ, Tốc hành kỳ, không có Hộ kiếp khách sinh 
khởi với 8 hạng người: 4 hạng phàm nhân và 4 bậc Thánh nhân, ở trong cả Ngũ uẩn 
cảnh giới lẫn Tứ uẩn cảnh giới. 


* 7ốc hành kỳ có Hộ kiếp khách gẫm có 8 lộ trình: 


F Vibhũtäammana ———————————— 








Đối tượng là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị 
lai; là Tâm - Tâm sở, Sắc phi thật, Chế định. 








2 dosamilacitta (domanassavedanä) 


Lộ trình thuần ý môn, Cảnh rõ, Tốc hành kỳ, có Hộ kiếp khách sinh khởi với 
4 hạng người, ở trong 7 cối Lạc dục giới là: Người nhị nhân, Người phàm tam nhân, 
Thánh Nhập Lưu và Thánh Nhất Lai. 


QUAN SÁT: 


Ở Lộ trình thuần ý môn thì sự hiện hữu của /Zô “/ếp guá khứ là không chắc 
chắn như trong Lộ trình ngũ môn. Với lộ trình tâm qua Ngũ môn, sự xuất hiện của 
Hộ kiếp quá khứ là một điều chắc chắn vì tâm nhận chỉ đối tượng Ngũ trần là Sắc 
thật (Nipphannarzpa) mà thôi. 

Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận thì không có Hộ kiếp quá khứ trong Lộ trình 
thuần ý môn, tuy nhiên trong Phụ chú giải (Tikã) lại nêu rằng với đối tượng là Cảnh rất 
rõ và Cảnh rõ thì Hộ kiếp quá khứ sinh khởi không chắc chắn. Phụ chú giải khẳng 
định rằng Hộ kiếp quá khứ sinh khởi được là do các yếu tố sau: 

—- Nếu Lộ trình thuần ý môn có đối tượng là Lục trần và là Sắc thật hiện tại 
(Paccuppannanipphannaripa) thì Hộ kiếp quá khứ sinh khởi được một cách chắc chắn, 


43 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


giống như Lộ trình ngũ môn. 


—- Nếu khi nào Lộ trình thuần ý môn có đối tượng Lục trần khác với Sắc thật 
hiện tại, nghĩa là đối tượng Lục trần là Sắc thật thuộc về Quá khứ, Vị lai hoặc Pháp 
trần là Tâm - Tâm sở, Sắc phi thật cả 3 thời (Tekälika), Niết-bàn và Chế định thì lúc đó 
sẽ không có Hộ kiếp quá khứ sinh khởi trong Lộ trình thuần ý môn ấy. 


c, Awibhúfãrammana - Cảnh không rõ: là đối tượng hiện bày không rõ rệt 
trước Ý môn. Lộ trình tâm sinh khởi nhận đối tượng qua Ý môn nhưng chưa đến việc 
thụ hưởng đối tượng, tức là Lộ trình ý môn sinh khởi chỉ đến Ý môn hướng tâm 
(Manodvärävajjanacitta) mà thôi rồi Hộ kiếp tâm sinh ra. Cảnh không rõ này hiện khởi 
tại thời điểm nghĩ ngợi đến đối tượng Lục trần vi tế, thâm sâu cả về Chân nghĩa pháp 
(Paramattha) lẫn Tục để (Paññatti), nhưng lúc đó thì lại nghĩ không ra, nhớ không được, 
hoặc nêu không thế thì lúc ấy đang ngủ mơ mà không rõ rệt, giống như người nằm 
ngủ không sâu giấc vậy. 

Lộ trình tâm này sinh khởi với 8 hạng người cả trong Tứ uẩn cảnh giới lẫn 
Ngũ uẩn cảnh giới. Nhưng nếu là lộ trình của giấc mơ thì chỉ sinh khởi với 7 hạng 
người, trừ bậc Thánh A-ra-hán trong Cõi người (Manussa) và 3 Cảnh khổ (trừ Địa ngục). 


Lộ trình ý môn, Cảnh không rõ này có 2 lộ trình: 


¡, Hộ kiếp tâm chuyển mình sẽ nhận đối tượng mới gọi là /#ô &/ấp rưng 
động. Hộ kiếp tâm rời đối tượng cũ nhưng chưa kịp nhận đối tượng mới gọi là /⁄ô 
kiếp cắt đứt. Tiếp đến Ý môn hướng tâm sinh khởi 2 sát-na rồi Hộ kiếp tâm tiếp tục 
sinh khởi. 


ii, Hoặc là một lộ trình khác với Ý môn hướng tâm sinh khởi 3 sát-na nhằm 
cố gắng nghĩ suy đối tượng nhưng lại nghĩ không ra, sau đó Hộ kiếp tâm tiếp tục sinh. 


Hai lộ trình này được xếp vào Xác định kỳ (Votthabbanavära). 


: 06.-.;000@@e® 
: @06@--‹-.-00@® 


d, Afiawbhdtãrammana - Cảnh rất không rõ: là đối tượng không hiện bày 
trước Ý môn, giống như có dấu hiệu sinh khởi nơi Ý môn của người nằm ngủ say, chỉ 
làm cho Hộ kiếp tâm rung động mà thôi, không có việc nhận đối tượng tại thời điểm 
ấy, gọi là tâm không khởi lộ trình nhận đối tượng, trở thành Không kỳ (Moghavära). 
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Lộ trình tâm này sinh khởi với 8 hạng người cả trong Tứ uẩn cảnh giới lẫn 
Ngũ uẩn cảnh giới. Nhưng nếu là lộ trình của giấc mơ thì chỉ sinh khởi với 7 hạng 
người (trừ bậc Thánh A-ra-hán) ở trong Cõi người (Manussa) và 3 Cảnh khổ (trừ Địa ngục). 


Lộ trình ý môn, Cảnh rất không rõ này chỉ có 1 lộ trình: 


. #(@XmX62X6)036X6) } 


KÉT LUẬN: 





Trong Phụ chú giải có ghi rằng Lộ trình thuần ý môn, Cảnh diễn tiến (Visayap- 
pavatti) có tất cả 41 lộ trình và được phân chia theo K? (1⁄2Jnhư sau: 
- Cảnh rất rõ, kết thúc bằng Tiếp đối tượng kỳ và Tốc hành kỳ gồm có 22 
lộ trình. 
- Cảnh rõ, kết thúc bằng Tốc hành kỳ gồm có 16 lộ trình. 
- Cảnh không rõ, kết thúc bằng Xác định kỳ gồm có 2 lộ trình. 
- Cảnh rất không rõ, kết thúc bằng Không kỳ gồm có 1 lộ trình. 


II. TADANUVATTIMANODVÄRAVÏTHI ~ LỘ TRÌNH Ý MÔN TIẾP NGŨ MÔN / 
ANUBANDHAKAMANODVÄRAVÏTHI ~ LỘ TRÌNH Ý MÔN TIẾP NÓI: 


TadanuvattimanodWaravithi - Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn hoặc Anubandhaka- 
manodWäravithi - Lộ trình ý môn tiếp nối là Lộ trình ý môn sinh khởi tiếp sau Lộ trình 
ngũ môn với đối tượng là Chân nghĩa pháp nối tiếp đến Chế định nhằm hiểu được 
nội dung câu chuyện do quy ước, chế định đã được nêu lên theo ngôn ngữ của thế 
gian. 

Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn hay Lộ trình ý môn tiếp nối sinh khởi nối tiếp từ 
Lộ trình ngũ môn gồm có 4 lộ trình tâm như sau: 

* 1Ô trình ý môn tiếp nối sinh khởi kế tiếp từ Lộ trình nhãn môn có 4 lộ trình 
tâm, đó là: 

¡, Atitaggahanavrthi - Lộ trình gom quá khứ, 

ii, Samuhaggahanavithi - Lộ trình gom xếp đặt, 
iii, Atthaggahanavrthi - Lộ trình định ý nghĩa, 

¡iv, Nămaggahanavithi - Lộ trình định danh xưng. 
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** 1Ô frình ý môn tiếp nối sinh khởi kế tiếp từ Lộ trình nhĩ môn có 3 hoặc 4 
lộ trình tâm, đó là: 
¡, Atitaggahanavrthi - Lộ trình gom quá khứ, 
ii, Samuhaggahanavithi - Lộ trình gom xếp đặt, 
iii, Namaggahanavrthi — Lộ trình định danh xưng, 
¡v, Atthagøahanavrthi - Lộ trình định ý nghĩa. 


Nếu đối tượng là Thỉnh trần với lời nói chỉ là một âm tiết, chẳng hạn: rắn, gà, 
ăn, đi, v.v... thì Lộ trình ý môn tiếp nối sinh khởi nối tiếp từ Lộ trình nhĩ môn chỉ có 3 
lộ trình sinh khởi là ¿ô ừ›h gơm quá khứ, Lộ trình định danh xưng và tộ trình định ý 
nghĩa, còn !ộ trình gom xếp đặt không thể sinh ra được. 


*** 1Ô trình ý môn tiếp nối sinh khởi kế tiếp từ Lộ trình tỷ môn, Lộ trình thiệt 
môn, Lộ trình thân môn có 3 hoặc 4 lộ trình tâm như trên, đó là: 
¡, Atitaggahanavrthi - Lộ trình gom quá khứ, 
ii, Samuhaggahanavithi - Lộ trình gom xếp đặt, 
iii, Atthaggahanavrthi - Lộ trình định ý nghĩa, 
iv, Nămaggahanavithi - Lộ trình định danh xưng. 


1, Afffageahannavithi — Lộ trình gom quá khứ: 


Lộ trình tâm qua Ý môn này nhận Ngũ trần làm đối tượng tiếp theo Lộ trình 
ngũ môn vừa diệt đi để sinh khởi tức thì. Lộ trình ngũ môn luôn nhận đối tượng là 
Chân nghĩa pháp đang hiển hiện trước mắt, là đối tượng hiện tại; còn /Ô #2 gom 
guá khứ là Lộ trình ý môn có đối tượng là Chân nghĩa pháp cũng chính là đối tượng 
của Lộ trình ngũ môn vừa nêu, chỉ khác ở chỗ là đối tượng này đã diệt đi, trở thành 
đối tượng quá khứ, nhưng cũng xem như là quá khứ tiếp nối đối tượng hiện tại vừa 
mới diệt đi. Cho nên /ô #ờ› gơm quá khứ này vẫn được xem như có đối tượng là 
Chân nghĩa pháp. Lộ trình tâm qua Nhãn môn có đồ hình như sau: 


CN. ý Ầ .:ÐA . 
paccupannaripärammana / sắc trân hiện tại 
ị Ï 


tộ trình gom quá khứ là Lộ trình ý môn, có đối tượng là Chân nghĩa pháp, 
thuộc về quá khứ tiếp nối với đối tượng hiện tại cho nên được xem như hiện tại tiếp 
diễn (paccupannasantati): 
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atitarpärammana / sắc trần quá khứ 
œ1@@@®@®@@@6› 
Lộ trình ngũ môn và Lộ trình gom quá khứ sinh khởi xen kế nhau, quay vòng 
nhiều nhiều lần, tính đến hàng nghìn, hàng vạn lần như thế. 


2, Samuhagøahanavithi - Lộ trình gom xếp đặt: 

Đây là Lộ trình ý môn nhận đối tượng Ngũ trần từ Lộ trình ngũ môn và Lộ 
trình gom quá khứ. /ô in" gom xếp đặt có nhiệm vụ gom góp các phần khác nhau 
của Sắc trần vào chung một, để cho có sự liên kết thành hình dạng. 

Lộ trình gom xếp đặt này vẫn còn có đối tượng là Chân nghĩa pháp và thuộc 
về quá khứ mà có thể xem như hiện tại tiếp diễn giống như đối tượng của Lộ trình 
gom quá khứ. Lộ trình gom xếp đặt này cũng sinh khởi hàng nghìn, hàng vạn lần để 
gom góp cho được nội dung cần biết. Đồ hình lộ trình tâm có dạng như sau: 


afitarpärammana / sắc trần quá khứ 
(œ=X®3Œ(Đ)(E)G)(E)đ9)(e1Xsi) 
3, Athagsahannaavithi — Lộ trình định ý nghía: 


Lộ trình này là một Lộ trình ý môn, nhận Chế định làm đối tượng, biết chế 
định nơi nội dung của Ngũ trần ấy, cũng sinh khởi hàng nghìn, hàng vạn lần, có đồ 
hình dạng như sau: 


paññattipañcärammana / ngũ trần chế định 
G:X»X»0(mXeXh3IeXm3eXh) 

tộ trình định ý nghía này có đối tượng là Chễ định pháp, tức là biết nội dung 
đó là hình dáng, màu sắc mà có được do nhận Ngũ trần đó từ Lộ trình gom xếp đặt 
chuyển cho. Lộ trình này giúp cho biết được ý nghĩa theo quy định, quy ước của dân 
chúng trên thế gian bởi vì đối tượng là Chế định pháp vậy. Lộ trình này không có 
Tiếp đối tượng tâm (Tadälambanacitta). 

4, Nãmagsahanavithi - Lộ trình định danh xưng: 


Lộ trình này là một Lộ trình ý môn, có đối tượng là Chế định pháp, nhận biết 
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tên của đối tượng Ngũ trần đó. /ô #ừnh định danh xưng này sinh khởi rất nhiều 
nhiều lần, có đồ hình như sau: 


paññattiärammana / chế định pháp 
G2X5X 0e Xm3Xm3(eXe XP) 
Lộ trình định danh xưng có đối tượng là Saddaa/ñaffi - Tiếng chế định, tức 
là lấy tên gọi đã được quy ước theo ngôn ngữ của thế gian. 


TadanuvattinanodwaravRthi — Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn như đã nói ở trên 
là lộ trình sinh khởi tiếp nối từ /ô #ờnh nhấn môn ((ak&hudkã/avñ#h/), có đối tượng là 
Rũpãrammana -— Sắc trần (hình hoặc màu sắc). 


Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn sinh khởi tiếp nối /ô rừnh £ý môn (Ghãnadãra- 
vn, có đối tượng là Gandhãrammana - Hương trần (mùi). Cũng vậy sinh khởi tiếp 
nối /ô #ình thiệt môn (JW/hãd/ãravwïfh/, có đối tượng là Rasãrammana - Vị trần (vị), 
sinh khởi tiếp nối /Ô #ừu? thân môn (Kãyadavfmj có dối tượng là 
Photthabbärammana - Xúc trần (đất, lửa, gió). Cả 3 Lộ trình ý môn tiếp ngũ môn này 
đều diễn tiến giống như Lộ trình ý môn tiếp nối Lộ trình nhãn môn vậy. 

Về phần như Lộ trình ý môn tiếp nỗi /ô rừh nhĩ môn (Sofad/ãravi//) có tiêng 
hay âm thanh là đối tượng (Thinh trần) thì /ô #ờnh định danh xưng (NãmaggahaIiavith/) 
sẽ sinh khởi trước, còn tô #ờnh định ý nghĩa (Afihagoaharaavif/h/) sẽ sinh khởi sau. Do 
tiếng đã được phát ra thành lời nói nên Lộ trình ý môn sẽ biết tên của đối tượng đó 
trước khi biết ý nghĩa hay nội dung của đối tượng. Chẳng hạn như nghe được từ: “ly 
nước” thì biết tên gọi vật dụng đó trước rồi mới biết ý nghĩa rằng đó là đồ vật dùng 
để đựng nước v.v... Nếu lời phát ra đó chỉ là một âm tiết, ví dụ: gà, vịt, người, rắn, ... 
thì ô #ành gom xếp đặt (Samuhaøøahanavit//) không sinh khởi, bởi vì đối tượng là âm 
thanh có rất ít, không cần phải gom góp lại, tự thân nó đã đầy đủ ý nghĩa rồi. 

Hơn thế nữa, nếu được nghe âm thanh đó mà lại không hiểu, không biết nội 
dung gì cả, chẳng hạn như nghe tiếng nước ngoài mà trước đây bản thân chưa từng 
biết thì ô ứrừh định ý nghĩa (Ahaggahanavith/) sẽ không sinh khởi, khi đó !ô trừ“ ý 
môn tiếp ngũ môn sẽ bị thiêu sót, không đủ 4 lộ trình như thường lệ, chỉ 3 lộ trình mà 
thôi. 


Nếu đối tượng Ngũ trần không liên quan đến các loại tên gọi, ví dụ như gặp 
người nháy mắt hay ngoắc tay gọi đến v.v... thì /Ô #ờnh định danh xưng (Nãmag- 
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@ahaavifhj) sẽ không sinh khởi, nhưng sẽ có lộ trình tâm khác sinh khởi để mở rộng 
nội dung của /ô #ờn" đính ý nghĩa nhằm giúp cho hiểu vẫn đề một cách chỉ tiết, tỉ 
mỉ hơn lên. 

Còn nếu nghe tiếng kêu gọi mình hãy đến: “Tới đây!” hay xua đuổi: “Cút 
đi!” v.v... mà bản thân có thể hiểu ngôn ngữ ấy thì /ô #rừh định danh xưng 
(Nãmagøahanavifh/) sẽ sinh khởi, tiếp đó !ô trình định ý nghĩa (Athaggahainavifh/) cũng sẽ 
sinh khởi và hiểu được nội dung của lời nói đó và sẽ có lộ trình tâm khác sinh khởi, 
mở rộng nội dung của Lộ trình định ý nghĩa nhằm giúp cho hiểu vấn đề chỉ tiết, tỉ mỉ 
hơn nữa. 

Như vậy, nếu đối tượng có sự biểu hiện qua Thân môn (Kãyadvãra) thì /ô 
trình định thân biểu (Kãyavifññiaffjggahapavifhj sẽ sinh khởi tiếp nối Lộ trình định ý 
nghĩa. Còn nếu đối tượng có sự biểu hiện qua Khẩu môn (Vacidvära) thì 2ô frờ định 
khẩu biểu (VacWiñfñaffigøahanavifh) sẽ sinh khởi tiếp nối Lộ trình định ý nghĩa và hơn 
thế nữa sẽ có !ô trình định giảng giải (Adhipäyagøahanavifh) sinh khởi nhằm giải thích 
nội dung, ý nghĩa của đối tượng tiếp xúc đó một cách tỉ mỉ và chỉ tiết hơn. Chẳng 
hạn như khi có ai đó ngoắc tay về phía mình, thì ta biết ngay người đó đang gọi 
mình, sẽ có 6 lộ trình tâm sinh khởi, cụ thể là: 


ĐỎ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM THÁY NGƯỜI NGOẮC TAY GỌI MÌNH 


1/ CakkhudVãravithi - Lộ trình nhấn môn: 


Thấy Sắc trần là Chân nghĩa pháp và đối tượng thuộc về hiện tại, chỉ thấy 
hình sắc mà thôi, đồ hình lộ trình tâm như sau: 


2l Atitagsahanavithi - Lộ trình gom quá khứ: 


Đây là Lộ trình ý môn, nhận đối tượng mà Lộ trình nhãn môn đã thấy rồi, là 
Chân nghĩa pháp (thấy hình sắc) nhưng lại thuộc về quá khứ, có lộ trình tâm như sau: 


3/ Samuhagøahanavithi — Lộ trình gom xếp đặt: 


Đây là Lộ trình ý môn gom góp Sắc trần là Chân nghĩa pháp và thuộc về quá 
khứ, có lộ trình tâm như sau: 
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4| Atthagsahanavithi - Lộ trình định ý nghía: 


Aàú ⁄ 


Đây là Lộ trình ý môn biết được chế định có nội dung là “ngoắc tay”, đối 
tượng là pháp Chế định, có lộ trình tâm như sau: 


5| Kãyavififñattigsahainavithi - Lộ trình định thân biểu: 

Đây là Lộ trình ý môn biết được nội dung từ việc thấy sự dịch chuyển nhiều 
hơn lên, tức là biết rằng: “ngoắc tay gọi mình”, đối tượng là pháp Chế định, có lộ 
trình tâm như sau: 


6/ AdhipAyaggahannavithi — Lộ trình định giảng giải: 
Đây là Lộ trình ý môn biết được nội dung tỉ mỉ hơn nữa, rằng là chế định: 
“ngoắc tay gọi mình đến gặp”, có lộ trình tâm như sau: 


ĐỎ HÌNH LỘ TRÌNH TÂM NGHE TIẾNG NGƯỜI GỌI MÌNH: “HÃY TỚI ĐÂY!” 


1/ SotadVãravithi - Lộ trình nhĩ môn: 


Nghe tiếng, tức Thinh trần là đối tượng Chân nghĩa pháp và thuộc về hiện tại, 
chỉ nghe âm thanh mà thôi, đồ hình lộ trình tâm như sau: 


2l Atitagsahanavithi - Lộ trình gom quá khứ: 


Đây là Lộ trình ý môn, nhận Thỉnh trần mà Nhĩ thức tâm đã nghe được, là Chân 
nghĩa pháp (nghe âm thanh) nhưng lại thuộc về quá khứ, có lộ trình tâm như sau: 
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3/ Samuhagøahanavithi Lộ trình gom xếp đặt: 


Đây là Lộ trình ý môn gom góp Thỉnh trần là Chân nghĩa pháp và thuộc về 
quá khứ, có lộ trình tâm như sau: 


(Nếu tiếng gọi chỉ một âm hay một lời thôi thì lộ trình tâm này không sinh khởi) 


4l Nãmagsahanavithi — Lộ trình định danh xưng: 


Đây là Lộ trình ý môn biết tên là tiếng gọi, là đối tượng Chế định, biết được 
tên là vì ngôn ngữ mẹ đẻ đang dùng, có lộ trình tâm như sau: 


5/ Atthagsahapnavithi — Lộ trình định ý nghía: 


Đây là Lộ trình ý môn biết nội dung của lời gọi đó, là đối tượng Chế định, có 
lộ trình tâm như sau: 


6/ Vacipaffatfigøahannaavithí - Lộ trình định khẩu biểu: 


Đây là Lộ trình ý môn biết đối tượng Chế định là tiếng gọi mình, có lộ trình 
tâm như sau: 


7l Adhipãwagsahannavithi — Lộ trình định giảng giải: 


Đây là Lộ trình ý môn biết đối tượng Chế định một cách tỉ mỉ hơn lên rằng, 
đấy là tiếng gọi mình hãy đến, có lộ trình tâm như sau: 


Cả 3 loại lộ trình: Lộ trình định thân biểu (Kãyaviññattiggahanavithi), Lộ trình 
định khẩu biểu (Vacipaññattiggahanavithi) và Lộ trình định giảng giải (Adhipäyag- 
gahanavithi) có thể xếp vào loại Ô #rừnh định ý nghĩa (Atthaggahanavifhij). 
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IIl. SUPINAVÏTHI ~ LỘ TRÌNH CHIÊM BAO: 

Supinavithi - Lộ trình chiêm bao là lộ trình tâm sinh khởi tại thời điểm nằm 
ngủ không sâu, được gọi là ngủ mơ và lộ trình tâm của giấc mơ chính là KZ/ma/avana- 
manodWãravithi - Lộ trình tốc hành dục giới ý môn. Lộ trình này nhận đối tượng chỉ 
qua Ý môn mà thôi, không thể nhận đối tượng qua Ngũ môn được. 

1, Vãra - Kỳ của Lộ trình chiêm bao: 

Các dấu hiệu (hình ảnh, âm thanh, ...) của giấc mơ của một người nào đó sẽ có 
khi rõ ràng, có khi không rõ ràng, lại có lúc quá không rõ ràng đến mức chẳng biết 
được câu chuyện trong mơ. Bởi lý do này nên K} /⁄2)của Lộ trình chiêm bao có cả 
4 loại kỳ, đó là: 

a, Lộ trình chiêm bao, Tiếp đối tượng k): 


Supinavithi, Tadãlambanavära 


b, tô trình chiêm bao, Tốc hành kỳ: 


Supinavithi, Javanavära 


c, tộ trình chiêm bao, Xác định kỳ: 


Supinavithi, Votthabbanavära 


d, tộ trình chiêm bao, Không kỳ: 


Supinavithi, Moghavära 


Lộ trình chiêm bao có Tiếp đối tượng kỳ và Tốc hành kỳ là giấc mơ có thể 
biết chuyện rõ ràng nhiều hoặc rõ ràng ít, đạt đến sự thụ hưởng đối tượng đó và Tốc 
hành tâm có cả Thiện tốc hành (Kusalajavana) lẫn Bất thiện tốc hành (Akusalajavana), 
đồng thời gọi tên cả 2 dạng Lộ trình chiêm bao này là: sa/4kusalasupinavifthi - Lộ 
trình chiêm bao thiện, bất thiện. Tuy nhiên, Thiện - Bất thiện tốc hành sinh khởi khi 
nằm mơ này, với Œef/anã - 7ác ý có năng lực yếu, không mạnh mẽ giống Tác ý lúc 
đang thức, do vậy Lộ trình chiêm bao thiện, bất thiện không thể dẫn đi tục sinh vào 
Lạc cảnh (Sugati) hay Khổ cảnh (Dugati) được, mà chỉ có thể cho quả ở một số trường 
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hợp trong 7ï /hường nhật (Pavafikãi5) mà thôi. Cho dù là thế thì các nghiệp này vẫn 
không thể trở thành /\øg//ập đạo (amapafha) được, bởi vì Tác ý sinh khởi với đối 
tượng không diễn tiến bình thường, ngay cả tâm nhận đối tượng cũng không diễn 
tiến bình thường, cho nên không thành Nghiệp đạo được. 

Riêng về Lộ trình chiêm bao với Xác định kỳ hoặc Không kỳ là những giắc mơ 
không đạt đến việc thụ hưởng đối tượng, bởi vì không thể biết được những dấu hiệu 
trong giấc mơ nên được xếp vào Aøákatasupinavithi - Lộ trình chiêm bao vô ký. 


2, Nhân sinh khởi của Lộ trình chiêm bao: 
Giấc mơ được sinh khởi do 4 nguyên nhân sau, đó là: 


a, Pubbanimifa — Tiên tướng: do năng lực của các thiện nghiệp hoặc bất 
thiện nghiệp mà bản thân đã tạo từ trong quá khứ, khi đến thời điểm sẽ cho quả là lạc 
hay là khổ. Năng lực ấy có sức mạnh to lớn đã tác động đến tâm thức làm cho nẩy 
sinh chiêm bao mộng mị trước khi nhận quả của các nghiệp ấy và được gọi là 
Pubbaniimiffa - Tiên tướng hoặc cũng gọi là Kammanmifa - Nghiệp tướng. Đây là loại 
chiêm bao duy nhất nói lên sự kiện đã nằm thấy rằng sự /ậf sẽ đúng như trong mơ. 

b, Anubhđfapubba - Tùy hữu tiên: còn được gọi là Ciãưwarana - Tâm 
chướng, nghĩa là do năng lực của tâm níu kéo, dính mắc vào đối tượng nào đó mà 
mình đã từng thấy, đã từng nghe hoặc đã từng gặp, rồi nắm giữ đối tượng đó đi vào 
trong giấc mơ. Giấc chiêm bao loại này sinh khởi do tâm thức bám víu, dính líu đối 
tượng một cách đặc biệt nên được gọi là sinh khởi bởi (7⁄⁄ãvarana - Tâm chướng. 
Chiêm bao mơ mộng dạng này không thể cho là hiện thực chắc chắn được. 


c, Oevatopafsatmharanna — Thiên tác động: do năng lực của chư thiên đến 
báo điểm tốt, điềm xấu, tác động cho giấc mơ sinh khởi. Loại chiêm bao này có khi 
là thật, có khi không thật, không thể xác định chắc chắn được. Nếu như chư thiên là 
vị có chánh kiến với lòng yêu mến, thương tưởng, có nguyện vọng giúp đỡ sẽ đến nói 
lên sự thật cho người nằm mơ. Còn nếu chư thiên là hạng tà kiến, có thái độ không 
thích thì sẽ đến nói điều giả dối, lừa đảo, không thật và làm cho người có giấc mơ ấy 
sẽ phải gặp khó khăn, khổ sở. Kết lại, vấn để ở chỗ là tùy vào người chiêm bao là 
người được vị thiên ấy yêu hoặc ghét mà thôi. 

d, D/ãtukhobha - Tứ đại bất hòa: lúc mà tứ đại (đất, nước, lửa, gió) trong 
cơ thể không được điều hòa, chẳng hạn đau ốm, sốt, nóng lạnh, v.v... sẽ làm cho 
người ấy sinh chiêm bao mộng mị. Nguyên nhân là lúc nằm ngủ, giấc ngủ không sâu 
vì cơ thể không điều hòa âm dương, ngũ hành được, làm cho mơ mộng, chiêm bao sinh 


53 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


khởi. Mơ mộng dạng này thì khó lòng gọi là như thật được. 

Cả 4 yếu tố này là nhân sinh khởi cơ bản của giấc chiêm bao, tuy nhiên về 
bản chất sâu xa để làm cho Lộ trình chiêm bao sinh khởi chính là các pháp M⁄/oa/sa — 
Điên đảo. Đó là: Safñfñiãưipallãsa —- Tưởng điên đảo, Citavipall2sa - lâm điên đảo và 
Djhiipallsa — Tà kiến điên đảo. Riêng bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn tận lậu hoặc, 
xa rời điên đảo mộng tưởng nên các Ngài chẳng bao giờ chiêm bao, mơ mộng khi 
ngủ cả. 

3, Chiêm bao chỉ sinh khởi ở 4 cảnh giới: 

* Cảnh giới Nhân loại (Manussa) và 

* 3 Cảnh khổ (Apäyabhimi), đó là: 

— Ngạ quỷ (Petavisaya), 

— Súc sinh (Tiracchãna) và 

— A-su-ra (Asurakäya). 

Riêng chúng sinh trong cõi Địa ngục (Niraya) thì không thể có chiêm bao 
được vì chúng sinh ở cõi này phải nhận nhiều thống khổ triỀn miên đến độ không 
ngủ nghỉ được. 

Một số Giáo thọ sư cho rằng chư thiên ở cối trời Tứ đại thiên vương vẫn còn 
chiêm bao vì họ gần gũi với loài người và ngạ quỷ còn chư thiên ở các cõi cao hơn là 
không còn chiêm bao, điều này cũng chưa xác định chắc chắn được. 

4, Chiêm bao sinh khởi ở 7 hạng người: 

a, Dugatipuggala - Người khổ cảnh (trừ cõi Địa ngục), 

b, Sugatiahetukapuggala — Người vô nhân lạc cảnh, 

c, Dvihetukapuggala — Người nhị nhân, 

d, Tihetukaputhujjana - Người phàm tam nhân, trừ các phạm thiên ở cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, bởi vì các ngài nghỉ ngơi bằng các tâm Quả thiền (Jhãnavipäka), 

e, Sotäpannapugsala - Thánh Nhập Lưu, 

f, Sakadägămipugøala - Thánh Nhất Lai, 

ø, Anägãmipuggala - Thánh Bất Lai, phải là loài người, chưa đoạn tận 
phiền não lậu hoặc và vẫn còn ngủ nghỉ, do một vài điên đảo vọng tưởng (wipalläsa) 
còn sót lại nên có thể có chiêm bao. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán, các ngài vẫn có ngủ nghỉ như phàm nhân hoặc 
các vị Thánh hữu học (Sekkhapugsala), khi các ngài ngủ nghỉ luôn luôn có niệm (sati) 
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thường xuyên. Do đã đoạn tận tuyệt đối các phiền não lậu hoặc nên các điên đảo 
vọng tưởng cũng không hiện hữu, vì thế các bậc Thánh A-ra-hán không còn mộng mị 
chiêm bao gì nữa cả. 


IV. DÄRAKAVÏTHI - LỘ TRÌNH CỦA TRẺ TRONG THAI: 


Em bé ở trong thai mẹ cũng có lộ trình tâm sinh khởi. Ở đây, Manodväravithi 
- Lộ trình ý môn sẽ sinh khởi trước các loại lộ trình khác. Lộ trình ý môn này sẽ sinh 
khởi ngay sau Tục sinh thức (Patisandhicitta) và Hộ kiếp tâm (Bhavalgacitta sinh được 16 
sát-na trở đi). 


Pañcadvaravithi — Lộ trình ngũ môn sinh khởi được 3 loại lộ trình, đó là: 


* Sotadvaravrthi - Lộ trình nhĩ môn, 
* Jivhãdväravrthi - Lộ trình thiệt môn và 
* Kãyadväravithi — Lộ trình thân môn. 


Trong 3 loại lộ trình này thì ¿ô #h thân môn có khả năng sinh khởi trước 
nhất bởi vì 7/ân đính sắc (Kã/⁄apasãdarzn2) sinh ra đồng thời với Tục sinh thức, trong 
khi đó 0ô trừnh nhĩ môn và !ộ trình thiệt môn lại được sinh khởi ở thai tuần thứ 11 kể 
từ 7ục sính thời (PalsandhikãiR). 

Còn về !ô trình nhấn môn (Cakkhudkãravfhi) và Lộ trình tỷ môn (Ghãnadkãa- 
nh; sẽ sinh khởi sau khi em bé được sinh hạ khỏi lòng mẹ và trẻ bắt đầu có khả 
năng tiếp nhận các đối tượng đó. 


V. SO SÁNH LỘ TRÌNH NGŨ MÔN VỚI LỘ TRÌNH Ý MÔN: 


Kãmavihi - lộ trình dục giới là loại lộ trình tâm có đối tượng là Dục giới 
pháp (Kãmadhamma), có thể chia thành 2 loại: 2cadäravirlí - Lộ trình ngũ môn và 
ianodvãravithi - Lộ trình ý môn. Hai loại lộ trình tâm này có những điểm khác nhau, 
cụ thể như sau: 


LỘ TRÌNH Ý MÔN 
1. Luôn có Hộ kiếp quá khứ. 1. Đa phần không có Hộ kiếp quá khứ. 
2. Có 4 Cảnh diễn tiến: 2. Có 2 Cảnh diễn tiến: 


— Cảnh rất lớn — Cảnh rõ 


— Cảnh lớn — Cảnh không rõ 
- Cảnh nhỏ (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) 
- Cảnh rất nhỏ 





59 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


Dựa vào 5 môn để sinh khởi. 


Dựa vào 6 vật để sinh khởi. 


Có 5 đối tượng, đó là Ngũ trần. 


Đối tượng là Sắc pháp. 


Đối tượng là Chân nghĩa pháp. 


Đối tượng thuộc về Hiện tại. 


Sinh khởi với người Dục giới và người Sắc 
giới tùy tương thích với môn. 
10. Sinh khởi trong cõi Dục giới và cõi Sắc giới 
tùy tương thích với môn. 


11. Lộ trình tâm sinh đến 7 loại: 

- Hướng tâm - Ngũ thức 
- Tiếp thọ - Suy đạt 

- Xác định - Tốc hành 


- Tiếp đối tượng 


12. Tâm sinh khởi (Cituppäda) sinh được 14 
sát-na, tính luôn cả Hộ kiếp là 17 sát-na. 


13. Tính theo tâm chỉ tiết sinh được là 54 tâm, 
đó là 54 Dục giới tâm. 
14. Sinh từ 15 tâm Hộ kiếp là: 
- 2 Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Đại quả tâm 
- 5 Sắc giới quả tâm 
15. Có 5 loại Thọ (Vedanä) là: 
- Thọ lạc - Thọ khổ 
- Thọ hỷ - Thọ ưu 
- Thọ xả 
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LỘ TRÌNH Ý MÔN 
3... Chỉ sinh khởi ở Ý môn. 
4. Dựa vào ý vật sinh khởi trong Ngũ uẩn 
cảnh giới hoặc không thì chẳng nương vào vật 
nào cả để sinh khởi trong Tứ uầẩn cảnh giới. 
5. Có 6 đối tượng, đó là Lục trần. 


6. Đối tượng là Sắc pháp, Danh pháp và cả 
Chế định. 


7... Đối tượng có cả Chân nghĩa pháp lẫn Chế định. 
8. _ Đối tượng thuộc về Quá khứ, Hiện tại, Vị 
lai và cả Thoát thời. 

9. Sinh khởi với người Dục giới, người Sắc 
giới và người Vô sắc giới. 

10. Sinh khởi trong cõi Dục giới, cõi Sắc giới 
và cõi Vô sắc giới. 


11. Lộ trình tâm sinh được 3 loại: 
- Hướng tâm 
- Tốc hành 


- Tiếp đối tượng 


12. Tâm sinh khởi (Cituppãada) sinh được 10 
sát-na, tính luôn cả Hộ kiếp là 12 sát-na. 


13. Tính theo tâm chỉ tiết sinh được là 41 tâm 
Dục giới trừ 10 Ngũ song thức và 3 Ý giới. 
14. Sinh từ 19 tâm Hộ kiếp là: 

- 2 Suy đạt tâm thọ xả 

- 8 Đại quả tâm 

- 9 Đại hành quả tâm 


15. Có 3 loại Thọ (Vedan3) là: 
- Thọ hỷ - Thọ ưu 
- Thọ xả 





So Sánh Lộ Trình Ngũ Môn Với Lộ Trình Ý Môn 


QUAN SÁT: 
Trong Lộ trình dục giới, bất luận là Lộ trình ngũ môn hay ý môn thì: 


1, Ärzammana - Đối tượng: Trong mỗi một lộ trình chỉ có duy nhất một đối 
tượng mà thôi, kể từ lúc lộ trình sinh khởi đến khi chấm dứt. Ví dụ ở Lộ trình nhãn 
môn, tính từ Ngũ môn hướng tâm - Nhãn thức - Tiếp thọ - Suy đạt - Xác định - Tốc 
hành (cả 7 sát-na) - Tiếp đối tượng (2 sát-na) thì chỉ có Sắc trần là đối tượng duy nhất 
suốt cả lộ trình, v.v... Ở các môn khác: Nhĩ môn, Tỷ môn, Thiệt môn, Thân môn và ý 
môn cũng chỉ nhận một loại đối tượng suốt cả lộ trình tương tự như trên. 

2, /avana - Tốc hành: Trong Lộ trình dục giới, Tốc hành tâm sinh ra liên tục 7 
sát-na và cả 7 sát-na này đều là một loại tâm có sinh chủng (Jãti) như sau; tức là nếu 
Tốc hành tâm là thiện (kusala) thì cả 7 sát-na đều là thiện giống nhau, còn nếu là bất 
thiện (akusala) thì cả 7 sát-na đều là bất thiện cả. 

Ngoài việc các Tốc hành tâm phải cùng sinh chủng như đã nói thì cả 7 Tốc 
hành tâm phải là các Dục giới tâm, nghĩa là không có chuyện khi thì Dục giới tốc 
hành tâm, khi thì Đại hành tốc hành tâm xen kế nhau trong Lộ trình dục giới được. 


)k)k)—) *ŒC4CŒ(C⁄ 
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APPANAVTTHI — LỘ TRÌNH AN CHỈ 


Từ Apøanã - An chỉ có nghĩa là đoạn trừ phiền não, chướng ngại và còn có 
một nghĩa khác nữa là tâm ổn cố, vững chắc trên một đối tượng. 

Tâm được gọi là an cñ/nếu đạt đến sự kiên cố, ổn định trên một đối tượng 
nào đó. Nếu loại tâm này sinh khởi tiếp thì dẫu thế nào đi nữa cũng phải luôn có đối 
tượng là cùng một dạng với tâm đã từng kiên cố, ổn định trên đối tượng như thế, 
không có sự thay đổi đối tượng thành loại khác được. Do vậy, tâm nào đạt sự ổn cố 
trên một đối tượng một cách đặc biệt, tâm đó gọi là 4anãc/a - Tâm an chỉ 


* Appanãcifa - Tâm an chỉ: là tâm ổn cô, kiên định một cách đặc biệt trên 
một đối tượng duy nhất và còn diệt trừ được phiển não. Đó là 35 hoặc 67 tâm: 


— 27 Mahagsatacitta - Đại hành tâm và 
- 8/40 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm. 


* Appanävithi — Lộ trình an chỉ: là lộ trình tâm của 26 hoặc 58 An chỉ tâm: 


— 9 Mahaggatakusalacitta - Đại hành thiện tâm, 
— 9 Mahaggatakiriyãcitta - Đại hành duy tác tâm và 
— 8/40 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm. 

Về phần 9 Đại hành quả tâm (Mahagsatavipäkacitta), dẫu là các tâm an chỉ 
nhưng lại là 7âm øhoát lộ trình (Vih(ưmufacffa), nghĩa là ra khỏi lộ trình, không phải 
là tâm sinh khởi trong lộ trình an chỉ. 

Appanãjavana - An chỉ tốc hành chính là các An chỉ tâm làm phận sự Tốc 
hành (Javanakicca), thụ hưởng đối tượng duy nhất và ổn cố, dán sát một cách đặc biệt 
trên đối tượng ấy. Đó chính là 26 hoặc 58 tâm, và cũng là số lượng tâm sinh khởi 
được trong /ô nh an chí vậy, bởi vì các Tốc hành tâm phải là những tâm luôn ở 
trong lộ trình. 


An chỉ tốc hành hay là !ô trình an chỉ chỉ sinh khởi qua Ý môn mà thôi, 
không thể sinh khởi qua Ngũ môn được. 
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Appanävrthi - Lộ Trình An Chỉ 


Lộ trình an chí dẫu là loại lộ trình tâm qua Ý môn nhưng không cần thiết phải 
phân chia theo /ô Ørừih cảnh rõ (Vibhúfãrammanavfhí) hay Lộ trình cảnh không rõ (Av/- 
bhifãrammaiavif//) giỗng như Lộ trình dục giới ý môn (Manodvärakãmavithi). Do bởi Lộ 
trình an chỉ này có các An chỉ tâm luôn dán sát, ổn cố trên đối tượng và chỉ nhận 
một đối tượng duy nhất, cho nên chỉ có một loại đối tượng rõ rệt nhất, tức là chỉ có 
Lộ trình cảnh rố mà thôi. Nếu như đối tượng là cảnh không rõ rệt thì Lộ trình an chỉ 
hoặc An chỉ tốc hành không thể sinh khởi được. Và trong các Lộ trình an chỉ không 
thể có Tiếp đối tượng tâm (Tadälambanacitta), bởi vì đây không phải là 72c g/ới ốc 
hành (Kãmaj/avana). 


Lộ trình an chỉ có 2 loại: 


* Lokiyaappanävrthi - Lộ trình an chỉ hiệp thế, 
* Lokuttaraappanävthi - Lộ trình an chỉ siêu thế. 


C_ 9 MAHAGGATAKUSALACITTA - ĐẠI HÀNH THIỆN TÂM.) 


9 MAHAGGATAKIRIYÄCITTA - ĐẠI HÀNH DUY TÁC TÂM 











I. LOKÏYAAPPANÄVÏTHI ~ LỘ TRÌNH AN CHỈ HIỆP THỂ: 


Loklyaappanavithí - Lộ trình an chỉ hiệp thế nghĩa là Lộ trình an chỉ tâm có 
18 Đại hành tâm (Mahagøatacitta) là: 9 Đại hành thiện tâm (Mahaggatakusalacitta) hoặc 9 
Đại hành duy tác tâm (Mahaggatakiriyacitta) sinh khởi trong lộ trình này. Khi lộ trình 
này khởi lên thì cần có sự sinh khởi từ 3 đến 4 sát-na tâm của Đại thiện tâm hợp trí 
(Mahäkusalañänasampayuttacitta) trước đã rồi mới đến một tâm nào đó trong 18 Đại 
hành tâm nói trên sinh khởi được. Điều này có nghĩa là khi hành giả hành Thiền chỉ 
(Samathakammatthäna), chú mục trên một đối tượng nào đó trong các đề mục @í dụ † 
trong 10 biến xứ chẳng hạn), đến lúc Lộ trình an chỉ hiệp thế sinh khởi, có An chỉ tốc 
hành tâm phát sinh, được gọi là 2é nø/ñất thiên (fafhama//hãna) v.v... và gọi tên của Lộ 
trình an chỉ hiệp thế của hành giả đắc Đệ nhất thiền lần đầu tiên này là 
Adikamm(kajhãnavithí - Lộ trình chứng thiên. Thậm chí các Lộ trình an chỉ hiệp thế 
sinh khởi lần đầu tiên của các hành giả đắc Đệ nhị thiền, Đệ tam thiền, Đệ tứ thiền, 
Đệ ngũ thiền cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền vẫn có tên gọi là /ô / chứng 
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thiên (Adikammika/hãnav#h/) như nhau. Lộ trình này được phân thành 2 dạng tùy theo 
hạng người, cụ thể như sau: 


1, tộ trình chứng thiên của người có tuệ yếu: 


iandapugsala - Người có tuệ yếu là hạng người chứng thiền chậm nên có 
đến 4 sát-na của Đại thiện tâm hợp trí sinh khởi trước rồi Thiền tâm mới sinh khởi 
sau. Thiển tâm sinh ra lần đầu tiên này ở mọi bậc thiền đều chỉ sinh duy nhất một 
sát-na mà thôi. Khi nào hành giả thường xuyên tu tập, nhập thiền đạt đến độ thuần 
thục (vasï), tức là nhập - xuất thiền dễ dàng, như ý rồi thì nhập định (samäpattij) trong 
bậc thiền ấy được lâu dài và các Thiển tâm sẽ sinh khởi suốt thời gian nhập định đó. 
Cho nên, nếu là lần đầu tiên đắc thiền, dù ở bậc thiền nào thì Thiền tâm cũng chỉ 
sinh ra một sát-na mà thôi rồi trở về Hộ kiếp tâm, như trong đồ hình Lộ trình chứng 
thiển của người có tuệ yếu sau đây: 


Mahäkusala/Mahäkiriyä 
ñãnasampayutfacrtta 





Đại thiện tâm/ (Lộ trình chứng thiền của người có tuệ yêu 


Đại duy tác tâm 





3 





2, !ộ trình chứng thiên của người có tuệ mạnh: 

1ikkhapuggala - Người có tuệ mạnh là hạng người chứng thiền nhanh. 
Những hành giả thuộc loại này sẽ chứng đắc thiền rất nhanh cho nên trong Lộ trình 
chứng thiền của họ thì Dục giới tốc hành chỉ có 3 sát-na tâm, không có Parikamma- 
javana ~ Chuẩn bị tốc hành cũng đủ để vào thiền. 


Đồ hình của hành giả là người có tuệ mạnh diễn tiến như sau: 


Appanävrthi - Lộ Trình An Chỉ 





Mahäkusala/Mahäkiriyä 
ñãnasampayutfacrtta 
Kãmajavana - Dục giới tốc hành Đại thiện tâm/ L(Lộ trình chứng thiền của người có tuệ mạnh 


Đại duy tác tâm 





hợp trí 


j 





NỘI DUNG CÁC TỪ VIẾT TÁT: 


* par _ = Parikamma - Chuẩn bị, 

*upa = Upacära - Cận hành, 

*anu = Anuloma - Thuận thứ, 

* gọt _ = Gotrabhũ - Chuyển tánh, 

* jhã _ = Jhãnacitta - Thiền tâm, 

*vod_ = Vodäna - Tịnh hóa. 

¡, Dục giới tốc hành tâm được gọi là Z2/amma - Chuẩn b/ do bởi làm nhân 
trợ giúp cho Tốc hành an chỉ tức là Thiền, Thần thông, Đạo hoặc Quả sinh khởi. Như 
trong Chú giải có ghi: 

- Indriyasamatãdihi parlo bhágehí appanã kariyati sajjalií etenấti = 
parikammaim. 

Hành giả cần tu tập pháp an chỉ theo từng phần một cách cẩn trọng với sự trau giồi 5 căn 
đồng đều nhau bằng Tốc hành tâm ấy; do vậy, Tốc hành tâm ấy gọi là /2//a/rna, dịch là: Cẩn ð 


Hoặc là: 

- Parikaroti appanan caraffti = parikatnmaIn. 

Tâm tốc hành trợ giúp cho Thiền, Thần thông, Đạo hoặc Quả thuộc về An chỉ sinh 
khởi thì được gọi là Z2//a/na, dịch là: Cuẩn ð/ 

ii, Dục giới tốc hành tâm được gọi là (/pacãra - Cận hàm, vì do được sinh 
khởi gần với Tốc hành an chỉ tâm. Chú giải đã ghi: 


- ẢÁppanä/a upecca carafifÍ = upacãro. 
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Tốc hành tâm nào đi gần với An chỉ tâm; do vậy Tốc hành tâm đó gọi là (/øacZ⁄a, dịch 
là: Cấn hàm. 


iii, Dục giới tốc hành tâm được gọi là Aøư/oma - Thuận thứ, vì diễn tiến 
tương thích với An chỉ tâm bằng cách loại trừ các pháp đối nghịch. Chú giải có ghi: 


- Faccanikadharnmavidhatmanena appanãya anukularti = anulomain. 
Tốc hành tâm nào thường diễn tiến phù hợp với An chỉ tâm bằng cách phá hoại các 
pháp đối nghịch; do vậy Tốc hành tâm đó gọi là A/onz, dịch là: 7#uận /5ứ 


iv, Dục giới tốc hành tâm được gọi là Œowað#u - Chuyển tánh, vì tại thời 
điểm đó phá hủy, cắt bỏ được căn tánh Dục giới (trong lộ trình đắc Thiền) hoặc phá 
hủy, cắt bỏ căn tánh của phàm phu (trong lộ trình đắc Đạo) nhằm đạt đến căn tánh Đại 
hành hoặc Siêu thế. Như trong Chú giải có ghi: 

- Œoftan abhibhuwyati chíjatlí ethãti = gotabhu. 

Hành giả phá bỏ, hủy hoại căn tánh Dục giới hoặc phàm phu bằng Tốc hành tâm (là các 
tâm Đại thiện hợp trí) ấy; do vậy Tốc hành tâm ấy được gọi là (oz2//ø, dịch là: C#uyến tánh,. 


v, Dục giới tốc hành tâm được gọi là Vodna - 7ƒnh hóa, vì làm cho bậc 
Thánh nhân sẽ đạt đến sự thanh tịnh cao thượng hơn trước. Nghĩa là bậc Thánh 
Nhập Lưu khi đắc Nhất Lai Đạo, Nhất Lai Quả sẽ có Tốc hành dục giới tâm làm 
nhiệm vụ đón nhận Niết-bàn và từ bỏ các pháp hữu vi trước nhằm giúp cho Nhất Lai 
Đạo khởi sinh, nhận Niết-bàn làm đối tượng cùng với việc đoạn trừ các phiền não 
ngủ ngầm (anusayakilesa) mà tất nhiên là đặc biệt hơn nhiều so với việc vị ấy đắc 
Nhập Lưu Đạo. Cũng tương tự như vậy, bậc Thánh Nhất Lai khi đắc Bất Lai Đạo và 
bậc Thánh Bất Lai khi đắc A-ra-hán Đạo sẽ có Tốc hành dục giới tâm làm nhiệm vụ 
như đã nói nhằm giúp cho Bất Lai Đạo hoặc A-ra-hán Đạo khởi sinh, nhận Niết-bàn 
làm đối tượng cùng với việc đoạn trừ các phiền não ngủ ngầm mà có năng lực đặc 
biệt hơn việc đoạn trừ phiền não của các Đạo tâm (Magsacitta) bậc thấp. Do vậy nên 
được gọi là Vodãna — 77nh hóa. Chú giải có định nghĩa Pali như sau: 


- VWodãneffifi = vodãnarm. 
Tốc hành tâm nào khiến cho bậc Thánh nhân đạt đến sự thanh tịnh đặc biệt hơn lên; 
do vậy tốc hành tâm đó gọi là ozZna, dịch là 7z 2ớa. 
II. LOKUTTARAAPPANÄVÏTHI - LỘ TRÌNH AN CHỈ SIÊU THỂ: 
Lokuftaraappanavithi - Lộ trình an chỉ siêu thế là lộ trình tâm có các Siêu thế 


tâm (Lokuttaracitta) sinh khởi trong lộ trình ấy. Siêu thế tâm có cả thảy là 8 hay 40 tâm, 
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tất cả đều nhận Niết-bàn làm đối tượng duy nhất mà thôi, đó là: 


— 5/20 Maggacitta - Đạo tâm và 
— 5/20 Phalacitta - Quả tâm. 


Hành giả đắc Đạo, Quả phải là Người tam nhân (Tihetukapuggala), thực hành 
Thiển minh sát (Vipasanäkammatthäna) đạt đến Đạo tuệ (Maggañäna), Quả tuệ 
(Phalañäna). Lộ trình tâm để đắc Đạo, Quả này gọi là Lộ trình chứng đạo (Maggavithi) 
hay còn gọi là /ô frừuh an chỉ siêu thế (Iokufaraappanävf//). Lộ trình này sinh khởi như 
sau: 


1, tộ trình chứng đạo của người có tuệ yÊu: 





GIẢI THÍCH: 


Hành giả đắc Đạo, Quả cần phải hành 7//ển zmnh sát, đào luyện trí tuệ 
mạnh mẽ, sắc bén hơn lên theo trình tự cho đến lúc Tuệ minh sát (Vipassanäñãna) sinh 
khởi, chẳng hạn như 7uệ danh sắc diệt (Nãmardpapaticchedañiiia),... Tuệ hành xả 
(Saikhãrupekkhaläi2) v.v..., một cách đúng đắn với sự thanh tịnh thuần khiết, xa rời 
các ĐÚ/ên não mính sát (Iipassanipakiesa). Khi Tuệ (Paññä) có năng lực mạnh mẽ, đủ 
để Đạo tâm và Quả tâm sinh khởi, dựa trên đối tượng danh - sắc hiển hiện 72m 
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tướng (Tikhana), khiến cho Hộ kiếp tâm rung động (Bhavahgacalana) rồi thì Hộ kiếp 
cắt đứt (Bhavahgupaccheda) sinh ra, cắt luồng Hộ kiếp và khởi sinh lộ trình tâm qua Ý 
môn. Lúc mà Ý môn hướng tâm (Manodvärävajjana) sinh khởi tiếp nối rồi diệt đi thì 
một tâm nào đó trong số 4 Đại thiện tâm hợp trí (Mahäkusalañanasampayutta) sẽ sinh 
khởi để làm phận sự thụ hưởng đối tượng (Javanakicca) trải qua 4 sát-na: 


* 9áf-na thứ nhất: gọi là Parikamma - Chuẩn b/ có đối tượng là danh - sắc 
mang thuộc tính của Tam tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã). Nghĩa là tâm này nhận đối 
tượng với trí tuệ đã được làm cho thanh tịnh, thoát khỏi mọi Ø//ẩn não mính sát 
(Vipassanipakiiesa) nhằm đoạn tận các 7y miên (Ansa/2). Giai đoạn này là chuẩn bị 
để cho Đạo tâm sinh khởi, thoát khỏi vòng cương tỏa của 7⁄ế g⁄2- pháp 
(LokadhammA). 

* Sá†-na thứ nhì: gọi là UJpacãra - Cận hành, cũng có đối tượng là danh - sắc 
được quán xét theo thuộc tính của Tam tướng như trên, là tâm sinh khởi tiến gần 
đến Đạo, Quả. 


* Sá†-na thứ ba: gọi là Anuloma - Thuận thứ, là tâm đang làm nhiệm vụ diệt 
trừ tận gốc đối tượng Thế gian pháp, ấy là danh - sắc. 


*S4f-na thứ tư: gọi là ŒGotrabhũ ~ Chuyển tánh, khi Thuận thứ tốc hành tâm 
diệt đi thì sát-na tâm gọi là Chuyển tánh này sinh khởi lập tức, có trạng thái nắm giữ 
Niết-bàn làm đối tượng. Điều này có nghĩa rằng, tâm Chuyển tánh này là tâm có thể 
loại bỏ đối tượng thế gian để thành tựu việc đón nhận đối tượng siêu thế là Niết-bàn, 
và đây là tâm thực hiện thành công việc chuyển từ căn tánh phàm phu trở thành căn 
tánh Thánh nhân. 

Lúc sát-na tâm C#uyển tánh diệt đi, Đạo tâm (A⁄agøací2) là một Siêu thế tâm 
và cũng là Tốc hành tâm sát-na thứ năm sinh khởi, thụ hưởng đối tượng là Niết-bàn 
mà Chuyển tánh tâm đã đem qua do năng lực của Ãsevanaøaccaya - Trùng dụng 
duyên. Đạo tâm này có phận sự đoạn trừ các Phiển não ngủ ngầm (Anusayakilesa). So 
sánh Đạo tâm này giống như một người được tôn phong lên làm vua một xứ thì nhà 
vua cần phải trấn áp hết các kẻ thù đối nghịch của quốc độ bằng những phương 
cách đầy trí tuệ mạnh mẽ và sắc bén. Khi diệt tận các pháp đối nghịch thì Đạo tâm 
diệt đi và Quả tâm (Phalacitta) khởi sinh, nhận đối tượng Niết-bàn. Tâm này thụ 
hưởng an lạc giải thoát (vimuttisukha), không còn phải làm phận sự đoạn trừ phiền não 
nào nữa và sinh lên 2, 3 sát-na thì diệt đi, rồi Hộ kiếp tâm tiếp tục sinh ra. Như thế là 
chấm dứt /ô trừ đạo tâm (Aaggaciav#z/), là lộ trình tâm làm nhiệm vụ đoạn trừ các 
phiền não ngủ ngầm lần thứ nhất, vị ấy được gọi là Az⁄4puggala - Thánh nhân, đó 
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là: 7/ánh Sotãpanna - Nhập Lưu. 
Đối với hành giả có tuệ yếu (mandapuggala): 
* Anulomafinna - Thuận thứ tuệ sinh khởi 3 sát-na. 
* đotrabhfiãna - Chuyển tánh tuệ sinh khởi 1 sát-na. 
* Alagsafñfãna —- Đạo tuệ sinh khởi 1 sát-na. 
* Đhalañãna - Quả tuệ sinh khởi 2 sát-na. 


Tổng cộng Tốc hành tâm có tất cả 7 sát-na. 


Amlomima.Thaúw) ĐRRRMRDHHĐ 






Gotrabhũñäna - Chuyên tánh tuệ ( Phalañana - Quả tuệ 


2, Lộ trình chứng đạo của người có tuệ mạnh: 








65 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


Với người có trí tuệ mạnh, sắc bén (tikkhapugøala) Lộ trình chứng đạo sẽ 
không có sát-na tâm Chuẩn bị và Quả tâm sẽ sinh khởi đến 3 sát-na. Các phần giải 
thích còn lại như trên. 


Ở hành giả có tuệ mạnh, Tốc hành tâm cũng sinh khởi 7 sát-na: 


* Anulomafina - Thuận thứ tuệ sinh khởi 2 sát-na. 

* đotrabhdfiãna - Chuyển tánh tuệ sinh khởi 1 sát-na. 
* Alagsafñfãna —- Đạo tuệ sinh khởi 1 sát-na. 

* Phalañãna - Quá tuệ sinh khởi 3 sát-na. 


Anulomañana - Thuận thứ tuệ ( Maggafana - Đạo tuệ ) 













Gotrabhũñãna - Chuyên tánh tuệ 


Lộ trình tâm của bậc Thánh Nhập Lưu chứng đắc Nhất Lai Đạo, Quả; 

Lộ trình tâm của bậc Thánh Nhất Lai chứng đắc Bắt Lai Đạo, Quả; 

Lộ trình tâm của bậc Thánh Bắt Lai chứng đắc A-ra-hán Đạo, Quả. 

Cả 3 lộ trình này gọi là Lộ trình đạo tâm bậc trên. 

3 Lộ trình đạo tâm bậc trên này cũng có diễn biến như Lộ trình nhập lưu đạo, 
chỉ cần thay thế Chuyển tánh tâm (Gotrabhicitta) thành 77 #óa tâm (Iodãnaciia) 
mà thôi. 

QUAN SÁT: 

1, tô trình an chỉnày là lộ trình có đối tượng hiển hiện rõ rệt, nhiều nhất qua 
Ý môn. Nếu đối tượng không rõ rệt thì Lộ trình an chỉ sẽ không khởi sinh được. Đối 
tượng của Lộ trình an chỉ này chỉ đặc thù là /Z2á› trần (Dhammãrammatna). 

2, Dẫu cho đối tượng của /ô ứn/h an ch/là đối tượng rõ rệt, xuất hiện nhiều 
nhất cỡ nào thì lộ trình tâm của Lộ trình an chỉ này cũng không có 7é? đối tượng 
tâm (Tadãrambanacifa), bởi vì Lộ trình an chỉ không có đối tượng thuộc về Dục giới và 
Tốc hành tâm cũng không phải là Dục giới tốc hành tâm. 

3, Trong /ô #ừnh an chí, khi nói đến đố/ tượng thì trong một lộ trình có thể 
có số đối tượng nhiều hơn một. Ví dụ như trong Lộ trình chứng đạo, Ý môn hướng 


66 


Appanävithi - Lộ Trình An Chỉ 


tâm, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ có đối tượng là /⁄Zu v/ pháp (Saikhãradhama), 
đó là danh - sắc pháp mang thuộc tính của Tam tướng, còn Chuyển tánh, Đạo tâm, 
Quả tâm có đối tượng là Niết-bàn. 


4, Nếu nói về C#dng foại (ãí/ của tâm thì trong 2ô frừnh an ch/thì Tốc hành 
tâm sinh khởi với nhiều chủng loại. Chẳng hạn, ở Lộ trình chứng đạo: Chuẩn bị, Cận 
hành, Thuận thứ, Chuyển tánh, Đạo tâm thuộc về 7⁄⁄ên chủng (sa/z/Z//J, còn Quả 
tâm thuộc về Quả chúng (Wjpäka/ãf/, 

5, Khi nói về Œ6/hay Cảnh giới (Bhzm/) của Tốc hành tâm, trong 2Ô frình an 
chỉ có nhiều loại tâm và nhiều cảnh giới. Như trong Lộ trình chứng thiền thì Chuẩn 
bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh là các Dục giới tâm (Kãmavacaracitta), đó là 4 
Đại thiện tâm hợp trí (MaháKusalafiânasampayufacf/a)? còn các thiền tâm là các Øz/ 
hành tâm (Mahagøafacffia) bao gồm 5 Sắc giới thiện tâm (Rlpävacarakusalacifta) hay 4 
Vô sắc giới thiện tâm (Arjpauacarakusalacífa), không phải là các Dục giới tâm. Cũng 
vậy, trong /Ô #nh an chí siêu thế, chẳng hạn như Lộ trình chứng đạo thì Chuẩn bị, 
Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh là các /2c giới tâm, về phần Đạo tâm và Quả 
tâm lại là 5/ều /hế tâm (1okufaraciffa), là các tâm khác nhau về Cảnh giới /8/m/) 


III: PHÂN CHIA AN CHỈ TỐC HÀNH THEO NỀN TẢNG PHÁP: 


Trong cả hai loại Lộ trình an chỉ là: ¿ô #ờ›" an chỉ hiệp thế và Lộ trình an chỉ 
siêu thế thì các An chỉ tốc hành tâm luôn luôn sinh ra kế tiếp các Dục giới tốc hành 
tâm. Các An chỉ tốc hành tâm tiếp nối từ các Dục giới tốc hành tâm, cụ thể là từ các 
Dục giới thiện tốc hành tâm hoặc Dục giới duy tác tốc hành tâm có thể phân thành 2 
loại như sau: * Somanassaappanä — An chỉ thọ hỷ và 

* Upekkhäappanä - An chỉ thọ xả. 


athasahgoha: 
5. DVATTIMSA  SUKHAPUNNAMHÄ DVÄDASOPEKKHAKÄ  PARAM 
SUKHITAKRIYÄ ATTHA CHA SAMBHONTI UPEKKHAKÄ 


32 tâm hiện khởi sau Lạc phước, 12 tâm hiện khởi sau Xả, 8 tâm hiện 
khởi sau Lạc duy tác, 6 tâm hiện khởi sau Xả. 


GIẢI THÍCH: 


Kệ thi này trình bày số lượng 4A» c#/ tốc hành tâm sinh khởi sau các Đại 
thiện tốc hành tâm và Đại duy tác tốc hành tâm. Vì đây là cách trình bày dựa theo 
thực tính pháp nên gọi là /2ammãdhifhãna - Nên tảng pháp, cụ thể là: 
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1, Sau khi 2 Đại thiện thọ hỷ hợp trí tốc hành tâm (Mahäkusalasomanassa- 
ñãnasampayuttajavanacitta) sinh khởi rồi, 32 An ch thọ hý tốc hành tâm (Somanassa- 
Appanã/avanacif/z) là các bậc Thiền thiện tâm, Đạo tâm và Quả tâm của 3 hạng Thánh 
bậc thấp sẽ sinh khởi, đó là: 

— 4 Đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, 
(Rũpävacarakusalapathamajjhäna, dutiyajjhäna, tatiyajjhãna, catutthajjhänacitta), 


— 16 Đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền đạo tâm, 
(Maggapathamajjhana, dutiyajjhäna, tatiyajjhãna, catutthajjhänacitta), 


- 12 Đệ nhất thiền, đệ nhị thiển, đệ tam thiền, đệ tứ thiển quả tâm. 
(Phalapathamajjhãna, dutiyajjhana, tatiyajjhãna, catutthajjhãnacitta). 


2, Sau khi 2 Đại thiện thọ xả hợp trí tốc hành tâm (Mahäkusalaupekkhäñäna- 
sampayutfajavanacitta) sinh khởi rồi, 72 4m ch/ thọ xả tốc hành tâm (Upekkhá- 
Appanã/avanacif/2) là các Thiện tâm, Quả tâm của 3 hạng Thánh bậc thấp sẽ sinh khởi, 
đó là: 

- 1 Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm (Ripävacarakusalapañcamajjhänacitta), 
- 4 Vô sắc giới thiện tâm (Arũpävacarakusalacitta), 
- 4 Đệ ngũ thiền đạo tâm (Magøapañcamajjhänacitta), 
- 3 Đệ ngũ thiền quả tâm (Phalapañcamajjhänacitta). 
(trừ A-ra-hán quả tâm — Arahattaphalacitta). 


3, Sau khi 2 Đại duy tác thọ hỷ hợp trí tốc hành tâm (Mahäkiriyäsomanassa- 
ñãnasampayuttajavanacitta) sinh khởi rồi, ở An cð/ thọ hỷ tốc hành tâm (Somanassa- 
appana/avarac//“a) là các Duy tác tâm và A-ra-hán quả tâm (Arahattaphalacitta) sẽ sinh 
khởi, đó là: 

- 4 Đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiển sắc giới duy tác tâm, 
(Rũpävacarakiriyäpathamajjhãna, dutiyajjhäna, tatiyajjhäna, catutthajjhãnacitta), 

— 4 A-ra-hán đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền quả tâm. 
(Arahattaphalapathamajjhana, dutiyajjhana, tatiyajjhana, catutthajjhãnacitta). 


4, Sau khi 2 Đại duy tác thọ xả hợp trí tốc hành tâm (Mahäkiriyãupekkhãñana- 
sampayutfajavanacitfa) sinh khởi rồi, 6 An c#/ thọ xả tốc hành tâm (Upekkhãappanäjavana- 
c#/2) là các Duy tác tâm và A-ra-hán quả tâm (Arahattaphalacitta) sẽ sinh khởi, đó là: 


- 1 Sắc giới đệ ngũ thiền duy tác tâm (Rũpävacarakiriyãpañcamaijhänacitta), 
- 4 Vô sắc giới duy tác tâm (Aripävacarakiriyäcitta), 
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— 1 A-ra-hán đệ ngũ quả tâm (Arahattaphalapañcamajjhãnacitta). 


Như vậy, số lượng An c#/ thọ hỷ tốc hành tâm sinh khởi sau khi Đại thiện 
tâm và Đại duy tác tâm thọ hỷ hợp trí diệt đi có cả thảy là 40 tâm. Còn số lượng 4ø 
chỉ thọ xả tốc hành tâm sinh khởi sau khi Đại thiện tâm và Đại duy tác tâm thọ xả 
hợp trí diệt đi có tất cả là 18 tâm. Tổng cộng số lượng A c#/ tốc hành tâm là 58 tâm. 
Trong số 58 tâm này, các Tốc hành tâm có thọ /# hoặc thọ X⁄2 sẽ tùy thuộc vào các 
Dục giới tốc hành tâm: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và Chuyển tánh là các Đại 
thiện tâm hoặc các Đại duy tác tâm hợp trí. Cụ thể là: 


* Nếu các tâm: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và Chuyển tánh có thọ Hỷ 
thì An chỉ tốc hành tâm cũng mang thọ Hỷ theo; còn nếu có thọ Xả thì An chỉ tốc 
hành tâm cũng mang thọ Xả theo. 

* Nếu các tâm: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và Chuyển tánh là các Thiện 
tâm thì An chỉ tốc hành tâm cũng là Thiện tâm; còn nếu là Duy tác tâm thì An chỉ tốc 
hành tâm cũng là Duy tác tâm vậy. 


IV. SỐ LƯỢNG AN CHỈ TỐC HÀNH THEO NÊN TẢNG NGƯỜI: 

Số lượng 58 An chỉ tốc hành tâm khi phân chia theo các hạng người thì gọi là 
trình bày theo /2øøa/4d#iffhãna - Nên tảng người Ở đây, hạng người được phân 
thành 2 nhóm chính là: 

* Puthujana - Phàm nhân và sekkhapugsala - Bậc hữu học: là những người 
còn phiền não trầm luân. 

* Asekkhapugsala —- Bậc vô học: là những vị đã đoạn tận lậu hoặc, diệt tuyệt 
phiền não. Như trong kệ thi có nêu: 


athasahgaha: 
6. PUTHUJJANÄNAM SEKKHÄNAM KÂMAPUNNATIHETUTO 
TIHETUKÄMAKRIYÄTO VĨTARÄGÄNAMAPPANÄ 


Đối với các phàm tam nhân và bậc Thánh hữu học, các An chỉ 
tốc hành tâm sẽ sinh khởi theo sau các tâm Dục phước. Với bậc 
ly ái dục, các An chỉ tốc hành tâm sẽ sinh khởi theo sau các tâm 
Dục giới duy tác tam nhân. 

GIẢI THÍCH: 


Kệ thi này trình bày số lượng 4n œ#/ ốc hành tâm sẽ sinh khởi đối với các hạng 
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người khác nhau. Cụ thể là: 


1, Sau sự sinh khởi của 4 Đại thiện hợp trí tốc hành tâm của người phàm tam 
nhân (tihetukaputhujjana) và 3 bậc Thánh quả hữu học (Phalasekkhapugøala), ấy là các 
bậc Thánh Nhập lưu, Thánh Nhất lai và Thánh Bắt lai thì 44 An chỉ tốc hành tâm sẽ 


sinh khởi tiếp theo, bao gồm: 


—. 9 Mahaggatakusalacitta (Đại hành thiện tâm), 
— 20 Magsacitta (Đạo tâm), 
— 15 Phalacitta (Quả tâm). 


2, Sau sự sinh khởi của 4 Đại duy tác hợp trí tốc hành tâm của bậc Thánh A- 
ra-hán, là các bậc Thánh đã đoạn tận các lậu hoặc, phiền não thì 14 An chỉ tốc hành 


tâm sẽ sinh khởi tiếp theo, bao gồm: 


— 9 Mahaggatakiriyäcitta (Đại hành duy tác tâm), 
— 5 Arahattaphalacitta (A-ra-hán quả tâm). 


ĐÔ HÌNH PHÂN CHIA AN CHỈ TÓC HÀNH THEO NÈN TẢNG PHÁP VÀ NÈN TÁNG NGƯỜI 










2 Mahãkusalaupekkhä 
ñãnasampayuttacitta 
2 Đại thiện tâm 
hợp trí thọ xả 











1 Rñpãvacarakiriyãcitta — Sắc giới duy tác tâm 

2 Mahäkiriyãupekkhã e B ==. 

ñãnasampayuttacitta 
2 Đại duy tác tâm 


CTUUU). ⁄⁄ CTẨNHaHpmhglcAsmhimpaim. ) 





4 Ariipävacarakiriyãcitta — Vô sắc giới duy tác tâm 
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12 Upekkhãappanä 
Jävanacitta 

12 An chỉ tốc hành 
tâm thọ xả 


6 Upekkhãaappana 
Jãvanacitfa 


6 An chỉ tôc hành 
tâm thọ xả 





Appanävrthi - Lộ Trình An Chỉ 


SO SÁNH LỘ TRÌNH DỤC GIỚI VỚI LỘ TRÌNH AN CHÍ 


1. Lộ trình tâm không đạt đến sự đình trụ riêng 
biệt trên một đối tượng. 

2. Lộ trình tâm sinh khởi được qua cả Ngũ môn 
lẫn Ý môn. 


3.Có đối tượng là cả Lục trần: Sắc, Thinh, 
Hương, Vị, Xúc và Pháp trần. 


4. Đối tượng thuộc về 3 thời và Thoát thời. 


5. Dựa vào 6 vật để sinh khởi. 


6. Lộ trình ý môn có 2 loại cảnh diễn tiến: Cảnh 
rõ và Cảnh không rõ. 


7. Tiếp đối tượng tâm sinh khởi được. 


8. Tốc hành tâm sinh được nhiều nhất 7 sát-na. 


9. Cảm thọ sinh được cả 5 loại. 


10. Tâm có đủ 4 chủng loại: Thiện, Bất thiện, 
Quả và Duy tác. 


11. Tâm có đủ 2 dạng: Cần tác động và Không 
cần tác động. 


12. Có 5 loại Hợp với (Sampayutta): 
- Hợp với Tà kiến (Ditthi) 
- Hợp với Hận (Patigha), 
- Hợp với Hoài nghỉ (Vicikicchã), 
- Hợp với Phóng tâm (Uddhacca), 
- Hợp với Trí (Ñăna). 


13. Có cả tâm Tịnh hảo và tâm Không tịnh hảo. 


14. Chỉ có tâm Hiệp thế thuộc về Dục giới. 





1. Lộ trình tâm đạt đến sự đình trụ riêng biệt 
trên một đối tượng. 


2. Lộ trình tâm chỉ sinh khởi được qua Ý môn 

mà thôi. 

3. Có đối tượng chỉ là Pháp trần, bao gồm: 
Không vô biên xứ thiền 1 thiện, 1 duy tác, 
Vô sở hữu xứ thiền 1 thiện, 1 duy tác, 

Chế định, Niết-bàn. 


4. Đối tượng thuộc về Quá khứ và Thoát thời. 


5. Chỉ dựa vào Ý vật để sinh khởi hoặc không 
dựa vào vật nào cả. 


6. Lộ trình an chỉ có duy nhất Cảnh rõ mà thôi. 


7. Không có Tiếp đối tượng tâm sinh khởi. 


8. Tốc hành tâm sinh được từ 1 sát-na trở lên 
cho đến không thể đếm được. 


9. Chỉ sinh được 2 loại thọ: Hỷ và Xả. 


10. Tâm có 3 chủng loại: Thiện, Quả và Duy 
tác, không có Bất thiện. 


11. Tâm chỉ có 1 dạng: Cần tác động mà thôi. 


12. Chỉ có 1 loại Hợp với (Sampayutfa): 
- Hợp với Trí (Ñãna). 


13. Chỉ có tâm Tịnh hảo mà thôi. 


14. Có tâm Hiệp thế là các Đại hành tâm và có 
cả tâm Siêu thế. 
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15. Có cả sự tích lũy và đoạn trừ phiển não. 
Đoạn trừ phiền não ở dạng nhất thời mà thôi 
(tadangapahäna). 


16. Sinh khởi được với tất cả các hạng người: 
Khổ, Lạc, Nhị nhân và Tam nhân. 

17. Sinh khởi được cả trong 30 cối, trừ cõi trời 
Vô tưởng. 


18. Lộ trình tâm có 7 loại tâm sinh khởi được: 
- Hướng tâm 
- Ngũ thức tâm, 
- Tiếp thọ tâm, 
- Suy đạt tâm, 
- Xác định tâm, 
- Tốc hành tâm 
- Tiếp đối tượng tâm 


19. Hộ kiếp tâm sinh khởi đủ cả 19 tâm: 
- 2 Suy đạt tâm thọ xả, 
- 8 Đại quả tâm 
- 9 Đại hành quả tâm 


20. Số lượng tâm sinh khởi được: 54 tâm, đó là 
54 Dục giới tâm. 

21. Trong cùng một lộ trình tâm thì chỉ có duy 
nhất một đối tượng. 

22. Tốc hành tâm chỉ có một chủng loại tâm 
trong suốt cả lộ trình. 


23. Trong cùng một lộ trình tâm, Tốc hành tâm 
chỉ là Dục giới tốc hành mà thôi. 


15. Không có sự tích lũy phiền não, chỉ có sự 
đoạn trừ phiền não dạng chế ngự (vikkham- 
bhanapahäna) và tuyệt diệt (samucchedapahäna). 


16. Chỉ sinh khởi với hạng người Tam nhân mà 
thôi. 
17. Sinh khởi được trong 26 cõi, trừ cõi trời Vô 
tưởng và 4 Cảnh khổ. 
18. Lộ trình tâm có 2 loại tâm sinh khởi được: 

- Hướng tâm 

- Tốc hành tâm 


19. Hộ kiếp tâm sinh khởi được 13 tâm: 
- 4 Đại quả tâm hợp trí 
- 9 Đại hành quả tâm 


20. Tốc hành tâm sinh khởi được 58 tâm, đó là 
58 An chỉ tốc hành tâm. 


21. Trong cùng một lộ trình tâm thì có nhiều 
hơn một đối tượng. 

22. Tốc hành tâm trong cùng lộ trình có thể hơn 
một chủng loại tâm. 

23. Trong cùng một lộ trình tâm, Tốc hành tâm 
có cả Dục giới tốc hành với Đại hành tốc hành 
hoặc Dục giới tốc hành với Siêu thế tốc hành. 





V. PACCAVEKKHANAVÏTHI - LỘ TRÌNH HỒI QUÁN: 


Paccavekkhatiavithi - lộ trình hôi quán là lộ trình tâm quan sát thực tính 
pháp với mục đích để biết thực trạng đúng như sự thật bằng trí tuệ, còn được gọi là 
Paccavekkhanasamnadlfhi - Chánh kiến hôi quán. 

Lộ trình hôi quán là lộ trình tâm qua Ý môn của các Đại thiện tốc hành hoặc 
Đại duy tác tốc hành, quán sát đến thực trạng diễn biến theo sự thật sau khi các Lộ 
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trình an chỉ diệt đi rồi. 


Lộ trình hồi quán sinh khởi tiếp sau Lộ trình an chỉ hiệp thế, tức là sinh khởi 
từ sau /Ô #ờnh chứng thiên (Adiammikajhãnavfh) hoặc lộ trình nhập thiển định 
(Uhãnasamäpaff//#/i/) sẽ làm nhiệm vụ quán sát các /#/ên chí đã sinh ra rồi. Tuy nhiên 
việc sinh khởi của các Lộ trình hồi quán này không phải là điều chắc chắn mà còn 
tùy thuộc vào sự thâm hiểu về thiền. Nếu như hành giả đắc thiền chưa lâu, chưa 
thực hành đến độ thuần thục, chín mui thì có thể chưa có sự hiểu biết trong việc 
quán sát các thiển chỉ được. Vì vậy cho nên không thể xác định chắc chắn rằng Lộ 
trình hồi quán này sẽ luôn phải sinh khởi. 

Đối với các Lộ trình thần thông (Abhiññävithi), Lộ trình nhập quả định (Phala- 
samäpattivithi) hoặc Lộ trình nhập diệt định (Nirodhasamäpattivithi) thì khi các lộ trình 
này chấm dứt sẽ chắc chắn không có Lộ trình hồi quán. 


Tiếp sau các /ô #rừnh an chỉ siêu thế (Iokufaraappanavi/) thì Lộ trình hồi 
quán sẽ sinh khởi là điều chắc chắn, bởi vì Lộ trình đạo tâm sinh được là phải nương 
vào sự phát triển của trí tuệ. Khi Lộ trình đạo tâm kết thúc xong, các tâm Đại thiện 
hợp trí hoặc Đại duy tác hợp trí sẽ đương nhiên quán sát thực tính pháp diễn tiến 
theo sự thật bằng Lộ trình hồi quán. Đối tượng của Lộ trình hồi quán có đến 5 loại, 
đó là: 

¡, Hồi quán Đạo tâm, 

ii, Hồi quán Quả tâm, 

iii, Hồi quán Niết-bàn, 

iv, Hồi quán phiền não đã đoạn trừ, 
v, Hồi quán phiển não còn dư sót. 


Trong đó, 3 loại hồi quán đầu: hồi quán Đạo, Quả và Niết-bàn là các hồi 
quán luôn luôn phải có, không thể thiếu được. Còn 2 loại hồi quán sau: hồi quán 
phiền não đã đoạn trừ và hồi quán phiền não còn dư sót thì hành giả phải là người 
từng được học về Pháp học (Pariyattidhamma) thì mới có thể quán xét những vấn đề 
về //ên não (esa) được. Nếu hành giả không được học qua, không hiểu vấn để 
của phiền não thì không thể hồi quán được các phiền não đã đoạn trừ và phiển não 
còn dư sót nơi bản thân mình. Như vậy, với những hành giả đã được học Pháp học 
rồi hoặc đắc 7uệ phân tích (Pat/sambjid2/ãna) sẽ có Tuệ hồi quán đủ cả 5 loại đã nêu. 


Lộ trình hôi quán sinh khởi sau các Lộ trình Nhập Lưu Đạo, Lộ trình Nhất Lai 
Đạo, Lộ trình Bất Lai Đạo, sẽ hồi quán được cả 5 loại hồi quán, còn Lộ trình hồi 
quán sinh khởi sau Lộ trình A-ra-hán Đạo chỉ hồi quán 4 loại đầu mà thôi, trừ loại 
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cuối cùng là Hồi quán phiền não còn dư sót là không có, bởi vì khi đó hành giả đã là 
bậc Thánh A-ra-hán, đoạn tận tất cả lậu hoặc, không còn phiền não dư sót nữa để 
mà hồi quán. 
Tổng cộng số lượng /ô nh hồi quán sinh khởi sau tất cả các Lộ trình đạo 
tâm có cả thảy là 19 lộ trình, cụ thể như sau: 
- Lộ trình hồi quán sinh khởi sau Lộ trình Nhập Lưu Đạo: 5 
- Lộ trình hồi quán sinh khởi sau Lộ trình Nhất Lai Đạo: 5 
- Lộ trình hồi quán sinh khởi sau Lộ trình Bất Lai Đạo: 5 
- Lộ trình hồi quán sinh khởi sau Lộ trình A-ra-hán Đạo: 4 
Ngoài /ô #ờnh hôi quán sinh khởi từ sau các Lộ trình thiển tâm và Lộ trình 
đạo tâm như đã nêu trên, hạng phàm nhân (puthujjana) là những người không phải 
bậc đắc thiền (jhãnaläbhipuggala) cũng có sự hổi quán thực tính pháp đúng như sự thật 
bằng Lộ trình hồi quán có tên gọi là 4#ø//pahapaccavekkhapnavithi — Lộ trình hôi quán 
thường nhật qua 5 điều sau: 
¡, Quán sát rằng ta có sự già là lẽ thường tình, không thể thoát khỏi sự già được, 
ii, Quán sát rằng ta có bệnh hoạn là lẽ thường tình, không thể thoát khỏi bệnh 
hoạn được, 
iii, Quán sát rằng ta có cái chết là lẽ thường tình, không thể thoát khỏi cái chết 
được, 
iv, Quán sát rằng ta phải chia lìa khỏi người, vật mà ta yêu, ta quý, 
v, Quán sát rằng ta có nghiệp là tài sản của mình, làm tốt thì gặp vui, tạo ác sẽ 
nhận khổ. 


k2) *ŒŒ4Œ(⁄ 
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SAMAPATTIVITHI — LỘ TRÌNH NHẬP ĐỊNH 


Từ Samãpa - Nhập định có nghĩa là sự đạt đến, sự thành tựu, trong thiển 
gọi là sự nhập định. 


samapattivithi - Lộ trình nhập đính, là lộ trình tâm của hành giả nhập vào 
định của loại thiền mà mình đã đắc được. 


samäpaffi— Nhập định có 3 loại, đó là: 


¡, /hãnasamapatfi - Nhập Thiên định: là tâm đạt đến thiền hay ở trong thiễn, 
thuộc về /ok/asamãpatfi - Thế gian định. 


ii, Øðalasamapatfi - Nhập Quả định: là tâm đạt đến Thánh quả (Ariyaphala) 
hay ở trong Thánh quả, có đối tượng là Niết-bàn, thuộc về /oku#arasamapat - Siêu 
thế định. 


lii, Nứodhasamapatfi - Nhập diệt đính: là tâm và tâm sở đạt đến trạng thái 
trừ diệt, tại thời điểm đó không có sự hiện hữu của tâm, tâm sở và tâm khởi sắc (citta- 
jarũpa) nào cả. Ở đây, không thể xem là thuộc về Hiệp thế hay Siêu thế. Nirodha- 
samäpatti còn được dịch là Nhập Diệt 7họ Tưởng định. 


I. JHÃNASAMÄPATTI - NHẬP THIỀN ĐỊNH: 


Khi hành giả tu tiến Thiền định (Samathabhävanã), đã chứng đắc từ Sơ thiền 
trở lên, có mong muốn làm cho các tâm thiền khởi sinh liên tiếp trên đối tượng là để 
mục thiền (kammatthäna), như các Biến xứ (Kasina) chẳng hạn, nhằm để tránh xa thọ 
Khổ (Dukkhavedanä) hoặc để tầm cầu thọ Lạc (Sukkhavedanã), thì hành giả có thể làm 
cho các thiển tâm hiện khởi tùy theo nguyện vọng của mình. Lúc đó, hành giả đặt 
tâm ổn cố, kiên định, chắc chắn, tròn đủ trên đối tượng là đề mục thiền suốt thời 
gian mà đã đặt ý nguyện trước rồi. Bên cạnh đó, hành giả còn phải dựa vào sự thực 
tập nhập thiền đến độ điêu luyện, thuần thục (asi); sự thuần thục này biểu hiện qua 
5 điều, đó là: 


1, Âuajanavasĩ ~ Thuần thục hướng tâm: là sự thuần thục trong việc hướng tâm 
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với suy nghĩ rằng sẽ nhập định theo nguyện vọng của mình khi nào cũng được. 


2, Samapajjanavasï - Thuận thục nhập thiên: là sự thuần thục trong việc đi vào 
định, có thể nhập định một cách dễ dàng và nhanh chóng mỗi khi bản thân có mong 
muốn thì sẽ làm được trong chớp mắt. 


3, Adhifhanavas — Thuận thục phát nguyện: là sự thuần thục trong việc phát 
nguyện ấn định thời gian ở trong thiền tùy theo nguyện vọng của chính hành giả. Chẳng 
hạn hành giả muốn ở trong định ấy 1 ngày 1 đêm, tâm sẽ ở trong thiền định đó bằng với 
thời gian mà hành giả đã phát nguyện. 


4, Vuffhãnavasï— Thuận thục xuất thiên: là sự thuần thục trong việc xuất khỏi 
định, tức là muốn rời khỏi định đã nhập vào thời gian nào cũng được. Nghĩa là đã phát 
nguyện nhập định 3 tiếng đồng hồ thì lúc hết giờ sẽ xuất định đúng như lời nguyện. 


5, 2accavekkhanavasï - Thuận thục hôi quán: là sự thuần thục trong việc quán 
sát các thiền chỉ mà hành giả nhập định đó. Ví dụ như Đệ nhất thiền có 5 thiển chỉ: 
Tầm, Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm thì hành giả quán sát để hiểu biết trạng thái của bậc thiển 
đang hiện hữu. 

Hành giả muốn nhập Thiền định cần phải điêu luyện tất cả 5 điều thuần thục ở 
trên trước đã thì mới nhập vào định được, nếu chưa tập luyện thuần thục trước thì 
không thể nhập định như mong muốn của bản thân. 


Khi hành giả đã đắc thiền và luyện tập nhập xuất thiền thuần thục cả 5 điều, có 
mong ước muốn nhập Thiền định đó thì việc đầu tiên cần làm là phải đặt nguyện vọng, 
tức là phát nguyện rằng sẽ ở trong định ấy với thời gian dài bao lâu và mong cho các 
Thiền tâm sinh khởi đúng với thời gian đã phát nguyện đó. Tại thời điểm phát nguyện 
Ấy, Dục giới tâm là Đại thiện tâm hợp trí của phàm nhân và bậc Thánh hữu học hoặc 
Đại duy tác tâm hợp trí của Thánh A-ra-hán sinh khởi thành 4đ⁄/ãnavithí — Lộ trình 
pihát nguyện như sau: 


Sau khi phát nguyện xong, hành giả tu tiến Thiền định để nhập Thiền định 
(Jhãnasamapatti) bằng cách chú mục vào Quang tướng (Patibhäganimitta) mà tự thân đã 
từng đạt được rồi đến khi /¿ô #rừnh nhập thiên định khởi sinh: 
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Lộ trình nhập thiền định này là lộ trình của Người có tuệ yếu (Mandapugsal3). 
Đối với Người có tuệ mạnh (Tikhapuøøai2) thì lộ trình khởi sinh sẽ không có tâm 
Chuẩn bị (Parikamma). 


Khi tâm Chuyển tánh (Gotrabhi) vừa diệt đi thì Thiền tâm (Jhãnacitta) sẽ sinh 
khởi liên tục, tiếp nối nhau cho đến đủ thời lượng mà hành giả đã phát nguyện nhập 
định thì Thiền tâm sẽ không sinh ra nữa và Hộ kiếp tâm sinh khởi, chấm dứt /ô /r 
nhập thiên định và xem như xuất khỏi sự nhập định. 


Trong việc nhập Thiền định này, hành giả nào chỉ đắc ở mức Sơ thiền 
(Pathamajjhãna) thì phải nhập định ở Sơ thiển mà mình đắc được thôi, nhưng nếu 
hành giả đắc thiền ở bậc cao hơn, ví dụ Đệ ngũ thiền (Pañcamajjhäna) chẳng hạn thì 
có thể nhập định ở Đệ ngũ thiền hoặc nhập các định thấp hơn: Đệ nhị thiền, Đệ 
Tam thiền, Đệ tứ thiền mà bản thân đã từng chứng đắc. 


Lại nữa, ô #ình nhập thiên định này là loại lộ trình tâm có số lượng Tốc 
hành tâm sinh khởi không giới hạn, không giống như các Tốc hành tâm trong Lộ trình 
dục giới chỉ sinh khởi tối đa được 7 sát-na. Các Thiển tốc hành tâm này sinh khởi với 
số lượng không chắc chắn được, nhiều hay ít tùy thuộc vào sự phát nguyện trước khi 
nhập định này rằng sẽ nhập định với thời gian bao nhiêu lâu. 


II. PHALASAMÄPATTI - NHẬP QUẢ ĐỊNH: 


Hành giả tu tiến thiền minh sát, chứng đắc Đạo, Quả, Niết-bàn trở thành bậc 
Thánh kể từ Thánh Nhập Lưu trở lên, khi có nguyện vọng làm cho tâm mình đón 
nhận đối tượng Niết-bàn mà đã từng sinh khởi với bản thân nhằm hưởng An lạc giải 
thoát (Vimuttisukha) — niềm an lạc khởi sinh do sự diệt trừ phiền não mà đã từng hiện 
khởi với mình trong kiếp hiện tại này. Việc nhập vào loại định này gọi là 
Phalasarnapatti - Nhập quả định. 


Việc hành giả muốn nhập vào Quả định này bằng cách thực tập cho thuần 
thục giống như việc nhập Thiền định đã nêu trên là điều không thể có, bởi vì do 
năng lực của Đạo tâm sinh khởi chỉ một sát-na sẽ đoạn trừ được phiền não và là trợ 
duyên chủ yếu cho Quả tâm hiện hữu. Đạo tâm chính là nhân phát sinh dẫu chỉ là 
một sát-na nhưng nhờ vào Lộ trình hồi quán luôn luôn sinh khởi để quán sát đối 
tượng Niết-bàn thường xuyên, đồng thời vị Thánh ấy cũng thường nhập Thiền định 
nữa, cho nên dễ dàng nhập Quả định này. 


Để nhập Quả định, vị Thánh nhân phải hướng tâm đến Niết-bàn, lấy Niết-bàn 
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mà đã từng hiển lộ ra với mình, làm đối tượng. Tâm hướng đến trong Lộ trình nhập 
quả định đó không gọi là Chuẩn bị, Cận hành giống như trong Lộ trình nhập thiền 
định mà chỉ có hướng tâm đến đối tượng Niết-bàn, nên sát-na tâm đó được gọi là 
Anuloma - Thuận thứ, tức là thuận theo dòng hướng đến Niết-bàn hay còn gọi là đzZ 
đối tượng Niết-bàn vậy. 


Niết-bàn là đối tượng của Lộ trình nhập quả định này có cả thảy 3 dạng theo 
trạng thái mà Quả tâm đã đạt đến: 


1, Animiftanibbãna - Vô tướng Niết-bàn: Đôi tượng Niết-bàn này không có 
dấu hiệu, hiện tượng gì hiển hiện trước bậc Thánh đã đắc Đạo, Quả rồi cả mà chỉ do 
thấy được sự không thường hằng của các pháp hữu vi là danh - sắc với đặc tính Vô 
thường (Anicca). Ngoài ra còn dựa vào phước đức của vị ấy đã từng huân tập thiên về 
giới (sila) nữa, cho nên khi nhập quả định thì sẽ có 4zmtan/bbãna - Vô tướng Niếr- 
bàn làm đối tượng. 


2, Appanihitanibbãna - Vô ái Niếf-bàn: Trạng thái Niết bàn này hiển hiện ở 
những bậc Thánh đã đạt đến Đạo, Quả với sự thấy biết như thật rằng Khổ não là một 
sự thật khó chịu đựng được, rằng các danh - sắc không có gì là đáng ước vọng 
(panidhi), đáng yêu thích cả; nếu tổn tại được thì luôn bị thúc ép, bị hư hoại là 
thường tình, tức là Khổ (Dukkha). Bên cạnh đó, vị này đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập 
về định (samädhi) nên lúc nhập Quả định sẽ có Appan/hanibbãna - Vô ái Niết-bàn 
làm đối tượng. 


3, Suñfñãtanibbãna - Chân không Niết-bàn: Niễt-bàn này là đối tượng của 
các bậc Thánh đã đắc Đạo, Quả với sự thấy biết rằng tất cả các pháp là không có ta, 
không phải là ta, không phải của ta, hay còn gọi là Vô ngã (Anattã), không thể điều 
khiển, ra lệnh được. Ngoài ra, vị ấy đã tu tập vô lượng kiếp về tuệ (paññä), vì vậy lúc 
nhập Quả định sẽ có .S//ãtan/bbãna - Chân không Niết-bàn làm đối tượng. 


Người nhập được Quả định phải là bậc Thánh, đó là Thánh Nhập Lưu, 
Thánh Nhất Lai, Thánh Bất Lai hoặc Thánh A-ra-hán và các vị Thánh này chỉ nhập 
được Quả định mà mình đã đắc lần sau chót mà thôi. Dẫu cho Thánh Quả mà vị ấy 
đã từng đắc trước đây rồi, thì cũng không thể nhập được Quả định ấy với Quả tâm 
mà đã trải qua rồi. Ví dụ, bậc Thánh Bắt Lai khi nhập Quả định chỉ nhập Bất Lai Quả 
định (Anägămiphalasamäpatti) bằng Bất Lai Quả tâm (Anägämiphalacitta) mà thôi. 


Bậc Thánh nhân, khi cần nhập Quả định thì phải phát nguyện rằng sẽ ở trong 
Quả định với thời hạn bao lâu và mong cho Quả tâm mà đã có nơi mình sẽ khởi sinh 
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theo đúng thời hạn đó. 


Lúc phát nguyện, Đại thiện tâm hợp trí của các vị Thánh bậc thấp (Sekkha- 
puggala) hoặc Đại duy tác tâm hợp trí của Thánh A-ra-hán sẽ sinh khởi và trở thành Lộ 
trình phát nguyện như sau: 


Phát nguyện xong, các vị sẽ tu tiến Minh sát (Vipassanäbhävanã) có đối tượng 
là danh - sắc, theo thực tính của Tam tướng (Tilakkhana). Tính từ 7é san# diệt 
(Udayabbayafiana) trở đi, vị ấy hướng tâm đến Niết-bàn và rồi Quả tâm sinh khởi liên 
tục, nhận Niết-bàn làm đối tượng gọi là nhập Quả định (Phalasamapatti), với lộ trình 
tâm có đồ hình như sau: 


tộ trình nhập quả định này có tâm Thuận thứ (Anulomaca) sinh khởi 4 sát- 
na đối với Người có tuệ yếu (Mandapugzal2), còn tâm Thuận thứ sinh khởi 3 sát-na là 
của Người có tuệ mạnh (Tikkhapugzalz). Tâm này có đôi tượng của Tuệ minh sát mà 
tự thân đã từng đạt được trước đây, tức là lấy danh - sắc sinh diệt của Tuệ sanh diệt 
(Udayabbayañäna) làm đối tượng. Khi tâm Thuận thứ cuối cùng diệt đi thì Quả tâm sẽ 
xuất hiện nhiều vô kể, đúng theo thời hạn mà vị ấy đã phát nguyện. Đến lúc vừa 
khớp lượng thời gian đã phát nguyện thì Quả tâm không khởi sinh nữa mà Hộ kiếp 
tâm sẽ sinh ra thay thế, đó cũng là sự xuất khỏi Quả định, chấm dứt Lộ trình nhập 
quả định. 


QUAN SÁT: 


* Từ Samãpaffi - Nhập đƒnh luôn có sự liên quan đến Thiền (Jhãna) và ít nhất 
là phải từ Đệ nhất thiền (Pathamajjhäna) trở lên, ngoài ra cần phải có sự thuần thục 
(vasi) với 5 loại thuần thục như đã nói ở trên. Sự thuần thục chỉ này áp dụng với 
những vị đắc 7//ên hiệp thế (/okia//jãna), đó là: Thiền Sắc giới và Thiền Vô sắc giới 
mà thôi. 

* 6amãpaffi - Nhập định có tất cả 9 loại, bao gồm: 4 Miập %É& giới định 
(Rpasamâpafj, 4 Nhập lô sắc giới định (AripasamapaHrj và 1 Nhập Diệt định 
(Nrodhasamapaí//), không tính Nhập Quả định (Pñalasamapaf/ vào bởi vì Nhập Quả 
định cũng diễn tiến như Nhập Thiền định vậy. Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo đã nêu ra 
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rằng Nhập Quả định theo 4 Thiền định, tức là khi nhập Quả định theo thiển nào, có 
mấy thiền chi thì Nhập Quả định cũng theo thiền đó và có số thiền chỉ cũng bằng 
vậy. Như thế, Nhập Quả định chính là Thiền siêu thế, hay chính là 20 Siêu thế tâm. 


Với lối diễn giải này, những bậc Thánh nhân /£c guán (%/&haw/passa&a) là 
những vị chỉ tu tiền Minh sát không thôi, không hành Thiền định, không đắc các định 
thì không thể nhập vào Quả định được. 


III. NIRODHASAMÄPATTI - NHẬP DIỆT ĐỊNH: 


Nữrodhasamäapatfi - Nhập Diệt định nghĩa là nhập vào sự diệt (đình chỉ) các 
danh uẩn, tức là tâm và tâm sở đều vắng bặt, đình trụ lại, không còn hoạt động, 
không còn nhận đối tượng nữa. Đó là thời điểm tịch tịnh, vắng lặng, yên ắng vô 
cùng. Các bậc Thánh Bất Lai và A-ra-hán đã đắc Tứ thiền, Bát định luôn chuộng việc 
nhập Diệt định này, xem như là sự thực tập để nhập Niết-bàn. 

Nhập Diệt định này không phải là Thiền hiệp thế cũng không phải là Thiền 
siêu thế, nhưng khi nhập vào định này phải dựa vào năng lực của .%z/na/#a ~ Ø/nh và 
năng lực của Wƒøoassanã - Minh sát. Nghĩa là với Samatha cần có năng lực đến /⁄/ 
tưởng phi phí tưởng xứ thiên (Nevasafiñãnãsaliãyatana/jhãn2), còn với Vipassanã phải 
đạt 72m Đạo (Tafj/amagø2) trở lên. Sở dĩ như thế là vì cần có trí tuệ đủ để cắt đứt các 
Dục tăng trưởng (Kãmagu/a) thì mới có thể nhập vào Diệt định được. Bậc nhập vào 
Diệt định này cần phải có đầy đủ 5 tiêu chuẩn sau: 

1, Phải là bậc Thánh Bất Lai hoặc Thánh A-ra-hán. 

2, Phải đắc Tứ thiền Bát định, cả Thiền Sắc giới lẫn Thiền Vô sắc giới. 

3, Phải có sự thuần thục (vas), điêu luyện trên 4 phương diện: 

¡, Thần thục trong Samatha và Vipassanä. 


ii, Thuần thục trong việc quán sát sự đình trụ của KZ/⁄4sapkhãra - Thân 
hành (là hơi thở ra vào), V⁄acsankhãra - Khấu hành (là Vitakka - Tầm và Vicära - Tứ) và 
Citasankhãra - Tâm hành (là Saññä - Tưởng và Vedanä - Thọ). 


iii, Thuần thục trong tất cả 76 7uệ zmính sát (SoJasa/iãia) 
iv, Thuần thục, rành rõi trong việc Nhập Thiền định (Jhãnasamäpatti). 


4, Phải là bậc Thánh nhân (Ariyapugsala) trú ở các cõi có đủ 5 uẩn (Pañca- 
vokärabhũmi). Các bậc Thánh nhân ở trong các cõi trời Vô sắc cũng không thể nhập 
vào Diệt định được. 
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*** Các vị Thánh Bất Lai hoặc A-ra-hán, đã đắc Tứ thiền Bát định, có đầy đủ 
các tiêu chuẩn đã nêu trên, khi nhập vào Diệt định cần phải thực hành như sau: 


1, Nhập vào định Sơ thiền, lấy đề mục mình đã hành làm đối tượng. Đệ nhất 
thiền thiện tâm của Thánh Bất Lai hoặc Đệ nhất thiền duy tác tâm của Thánh A-ra- 
hán sẽ sinh khởi thành Lộ trình đệ nhất thiền: 


2, Xuất khỏi Sơ thiền, quán sát Đệ nhất thiỀn tâm và tâm sở vừa mới diệt đi 
theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã, bằng lộ trình tâm: 


3, Nhập Nhị thiễn. 


4, Xuất khỏi Nhị thiển, quán sát Đệ nhị thiển tâm và tâm sở vừa mới diệt đi 
theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


5, Nhập Tam thiền. 


6, Xuất khỏi Tam thiển, quán sát Đệ tam thiển tâm và tâm sở vừa mới diệt đi 
theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


7, Nhập Tứ thiễn. 


8, Xuất khỏi Tứ thiển, quán sát Đệ tứ thiỀn tâm và tâm sở vừa mới diệt đi 
theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


9, Nhập Ngũ thiễn. 


10, Xuất khỏi Ngũ thiền, quán sát Đệ ngũ thiền tâm và tâm sở vừa mới diệt 
đi theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


11, Nhập Không vô biên xứ thiễn. 


12, Xuất khỏi Không vô biên xứ thiển, quán sát Không vô biên xứ thiển tâm 
và tâm sở vừa mới diệt đi theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


13, Nhập Thức vô biên xứ thiền. 


14, Xuất khỏi Thức vô biên xứ thiền, quán sát Thức vô biên xứ thiền tâm và 
tâm sở vừa mới diệt đi theo Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 
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15, Nhập Vô sở hữu xứ thiền. 


16, Xuất khỏi Vô sở hữu xứ thiền, không phải quán sát Vô sở hữu xứ thiền 
tâm và tâm sở theo Tam tướng như các thiền tâm trước mà quay ra phát nguyện việc 
nhập vào Diệt định, gọi là làm 4 việc trước tiên (pubbakicca), tức là khởi sinh Lộ trình 
phát nguyện như sau: 


¡, Aãnãbaddhaavikopana: nguyện rằng các vật dụng cần thiết (parikhära) 
của mình thoát khỏi nguy hại, hư hoại. 


ii, $anghapafimänana: nguyện rằng khi chư Tăng cần đến mình thì xin cho 
bản thân sẽ xuất khỏi Diệt định ngay. 


iii, $a/upakkosana: nguyện rằng nêu Đức Đạo Sư cần đến mình thì xin 
cho bản thân sẽ xuất khỏi Diệt định ngay, không cần người đến gọi. 


iv, Addhãnaparíccheda: nguyện quy định thời hạn nhập định rằng sẽ ở 
trong định bao lâu, cùng với việc quán xét tuổi thọ của bản thân còn lại bao nhiêu, sẽ 
sống đến 7 ngày nữa không. Nếu sống không quá 7 ngày thì không nhập Diệt định 
nữa, hoặc sẽ nhập Diệt định này ít hơn 7 ngày. 


17, Khi làm xong 4 điều phát nguyện rồi, vị ấy sẽ nhập Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiển, Lộ trình diệt định sẽ khởi sinh như sau: 


citta, cetasika và 
cittajarũpa diệt 


18, Khi Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm sinh khởi 2 sát-na rồi diệt đi, 
tiếp đến 74m, 7âm sởvà Tâm khởi sắc (Oiia/arina) cũng diệt hết, riêng Nghiệp khởi 
sắc (Kammajaripa), Thời tiết khởi sắc (Ulujaripa) và Vật thực khởi sắc (Ahã¡z/aripa) vẫn 
tiếp tục diễn tiến thông thường. Tâm, Tâm sở và Tâm khởi sắc sẽ không sinh khởi 
suốt thời gian đã phát nguyện. 


19, Khi đúng thời hạn đã phát nguyện thì sẽ xuất khỏi Diệt định, Quả tâm 
của bậc Thánh Bất Lai hoặc A-ra-hán sẽ khởi sinh 1 sát-na trước, tiếp theo là Hộ kiếp 
tâm sinh ra và rồi Tâm, Tâm sở và Tâm khởi sắc (Cittajaripa) sinh khởi trở lại như lệ 
thường. 


tk) CC 
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ABHIÑÑẦVTHI — LỘ TRÌNH THẦN THÔNG 


I. ĐỊNH NGHĨA ABHINÑÃ - THẮNG TRÍ: 
1, Giải tự: 
* Từ Að//ñ/ã — Thắng trí có nghĩa là trí tuệ siêu việt nhận biết 6 đối tượng 
một cách đặc biệt. 
* 4ð// dịch là thắng, siêu việt, đặc biệt,... 
* Aãdịch là biết, nhận biết, hiểu biết đối tượng, .... 
FAli định nghía:  - Vísesato JãnãHí†i = Abh/fñã 
Trí tuệ nào biết Lục trần một cách đặc biệt, do vậy trí tuệ đó gọi là 
Abhiññã, dịch là Thắng trí. 


2, Abhiñnãcita - Tâm thân thông: là tâm kết hợp với trí tuệ, có năng lực 
trong việc nhận biết 6 trần cảnh một cách đặc biệt. Đó là các tâm hợp với trí: 

- Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm (Rũpävacarapañcamajjhãnakusalacitfa), 

- Đệ ngũ thiền sắc giới duy tác tâm (Rũpävacarapañcamajjhänakiriyäcitta). 

Các tâm này có sự nhận thức và năng lực đặc biệt, siêu phàm dựa trên nền 
tảng của Định (Samadhi) đã đạt đến mức điêu luyện, thuần thục, mạnh mẽ, cao tột 
nên được gọi là 46////ã. 

3, Abhiñfiãưithí — Lộ trình thân thông: là lộ trình tâm có các tâm thân thông 

Các tâm: Đệ ngũ thiên sắc giới thiện tâm hợp trí hoặc Đệ ngú thiên sắc giới 
duy tác tâm hợp trí phải là các tâm Đệ ngũ thiền sắc giới khởi sinh từ 1 đề mục nào 
đó trong 70 Ø/ến xứ (asa), bởi vì việc tu tiến với đề mục Biến xứ sẽ có năng lực 
mạnh mẽ hơn các để mục tu tập Định (Samathakammatthäna) khác. 

Hành giả đắc thần thông phải là vị đã đạt đến Tứ thiền Bát định (cả Sắc giới 
lẫn Vô sắc giới). Ngoài ra, có những vị có ba-la-mật đặc biệt, dẫu chưa đắc Tứ thiền 
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Bát định nhưng vẫn có năng lực thần thông, do bởi tự thân đã từng đắc thần thông 
trong tiền kiếp gần với kiếp hiện tại rồi. Khi vị này tu tập một đề mục nào đó trong 
10 Biến xứ, đạt đến Đệ ngũ thiền sắc giới thì thần thông cũng sinh khởi luôn. Ví dụ 
như tôn giả Säriputta chẳng hạn, khi ngài tu tập Biến xứ và đạt đến Đệ ngũ thiền sắc 
giới thì thần thông cũng thành tựu theo, bởi vì ngài đã từng đắc thần thông ở nhiều 
kiếp quá khứ gần với kiếp này vậy. 


II. CÁC LOẠI THẦN THÔNG: 

Thần thông hay Thắng trí có 5 loại như sau: 

1, Pubbeniväsänussati abhififñã - Tiên kiếp thông: Trí tuệ đặc biệt có năng lực 
nhớ được cảnh giới và ngũ uẩn, v.v... của mình đã từng sinh ra ở kiếp nào đó trong 
quá khứ. Ngoài ra cũng nhớ được tiền kiếp của người khác nữa. Ví dụ như nhớ được 
trong kiếp đó mình có họ tên như vầy; cha mẹ, quê quán, trú xứ, nghề nghiệp, chức 
phận, v.v... như vầy. Việc nhớ lại được như thế bao nhiêu kiếp, ít nhiều thế nào thì 
phụ thuộc vào công hạnh ba-la-mật mà mình đã huân tập cao thấp ra sao... 


2, D/bbacakkhu abhiñã - Thiên nhấn thông: Trí tuệ đặc biệt có năng lực 
nhìn thấy rõ đối tượng ở xa không giới hạn và còn thấy rõ những vật bé nhỏ li ti mà 
mắt thường không thấy được. Ngoài ra, dẫu cho các vật ấy bị che chắn, đậy lấp, bao 
bọc kín đáo vẫn có thể thấy được một cách rõ ràng, giống như mắt của chư thiên và 
phạm thiên vậy. Thiên nhãn thông còn có 2 loại: 

- Yathakammapaga abhí/ññä: Phép thần thông biết rõ chúng sinh đã sinh vào 
cõi nào đó theo nghiệp của họ. 

- Anagatamnsa abhiñ/ñã: Phép thần thông này có khả năng thấy rõ, biết rõ 
kiếp vị lai của mình và chúng sinh khác. 

*** Đối với Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì Thiên nhãn thông này còn có 2 
loại trí tuệ đặc biệt khác nữa: 

— Cutpapäfañäna: Trí tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ sự tử và sự tục sinh của tất 
cả chúng sinh. 

- Anãgafasañarna: Trí tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ kiếp vị lai của tất cả 
chúng sinh. 

3, O/bbasota abhiã - Thiên nhĩ thông: Trí tuệ đặc biệt có năng lực nghe 
được mọi thứ âm thanh, mọi thứ tiếng xuất phát từ nơi xa thật xa, không giới hạn; 
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nghe được cả tiếng nhỏ nhiệm và vi tế, giống như tai chư thiên và phạm thiên vậy. 


~~~ 


4, Faracitavianana abhiã - Tha tâm thông: Trí tuệ đặc biệt có năng lực 
biết được tâm ý của người khác, còn có tên gọi khác là Œefoparia abhiññã. 


5, /ddhiwdha abh/ññã - Ða dạng thông: Trí tuệ đặc biệt có năng lực thành 
tựu nhiều phép thần thông, có thể phân thành 3 loại chính: 


a, Adh/fhãna /ddh¡: Đa dạng thông thành tựu do năng lực của lời phát 

nguyện. Cụ thể là: 

— Một người nguyện trở thành hàng trăm, hàng ngàn người. 

— Hàng trăm, hàng ngàn người nguyện trở thành một người. 

- Hiện hình tại một nơi nào đó theo ý muốn. 

— Tàng hình không cho người khác thấy. 

- Hiện hình cho mọi người thấy. 

- Đi xuyên qua vật cản, tường thành, núi đá như đi qua chỗ trống. 

- Độn thổ, đi trên mặt nước, bay trong hư không như chim. 

— Với tay sờ chạm mặt trăng, mặt trời, ... 

- Xuất hiện trên các cối trời Dục giới, Sắc giới. 

- Và còn làm được nhiều phép thần thông khác tùy theo ý nguyện v.v... 


b, V⁄ubbanã /ddjJí: Đa dạng thông thành tựu do biến hóa thành ra nhiều 
loại. Cụ thể như sau: 


- Biến hóa thành trẻ con, người già, .... 

- Biến hóa thành chư thiên, phạm thiên, ... 

- Biến hóa thành con vật: rồng, voi, ngựa, ... 

- Biến hóa thành cảnh vật: rừng, núi, sông, hồ, nhà cửa, lâu đài, chùa tháp, ... 

- Và còn làm được nhiều phép thần thông khác tùy theo ý nguyện v.v... 

c, Wfanomayã /ddhí: Đa dạng thông thành tựu do năng lực của tâm. Cụ 

thể là hóa ra người khác hoạt động tự nhiên phát xuất từ tâm của mình, còn bản thân 
vẫn tự nhiên, không có gì thay đổi. 


II. TIÊU CHUẨN ĐỀ HÀNH GIÁ ĐẮC THẦN THÔNG: 

Hành giả đắc 9 bậc thiền, bao gồm 5 thiền Sắc giới và 4 thiển Vô sắc giới, 
nhập và xuất các thiền này một cách thuần thục đều có thể luyện tập để đắc các loại 
thần thông như đã nêu. Ngoài ra, có những vị đặc biệt đã tích lũy các công hạnh ba- 
la-mật nhiều rồi, từng đắc thần thông trong những kiếp trước gần với kiếp hiện tại thì 
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dẫu chưa đắc các tầng thiền Vô sắc giới vẫn có thể thực hiện được thần thông. Hoặc 
có những bậc Thánh nhân, khi các ngài đắc quả Thánh thì cũng chứng đắc luôn các 
phép thần thông, do bởi các ngài đã từng đắc thần thông trong các kiếp trước đó. 


IV. TIỀN TRÌNH THỊ TRIỀN THẦN THÔNG: 

Hành giả đã đắc 9 bậc thiển như đã nêu, muốn thực hiện thần thông thì phải 
luyện tập định tâm thuần thục trong việc hướng tâm đến 8 để mục Biến xứ (Kasina) 
[trừ 2 đề mục Chân không (Äkãsa) và Ánh sáng (Äloka)] và phải điêu luyện, rành rõi 
trong việc xuất - nhập tất cả 9 loại Nhập định (Samäpatti) bằng cách thực hành theo 
tuần tự 14 phương pháp sau: 


1, Kasipãnuomafo: Nhập thiền với đề mục thiền Biến xứ nhiều lần theo 
chiều thuận, tuần tự từ đầu đến cuối. 


2, Kasínapafilomafo: Nhập thiền với đề mục thiền Biến xứ nhiều lần theo 
chiều nghịch, tuần tự từ cuối cho đến đầu. 


3, Kasinãnulomapafflomaro: Nhập thiền với đề mục thiền Biến xứ nhiều lần 
theo chiều thuận, tuần tự từ đầu đến cuối; rồi trở lại theo chiều nghịch, tuần tự từ 
cuối cho đến đầu. 


4, lhãnãnuÍomaro: Nhập 9 bậc thiền nhiều lần theo chiều thuận, tuần tự từ 
đầu đến cuối. 


5, /hãnapafilomaro: Nhập 9 bậc thiền nhiều lần theo chiều nghịch, tuần tự từ 
cuối cho đến đầu. 


6, Jhãnãnulomapafilomaro: Nhập 9 bậc thiền nhiều lần theo chiều thuận, 
tuần tự từ đầu đến cuối; rồi trở lại theo chiều nghịch, tuần tự từ cuối cho đến đầu. 


7, Jhãnukkani/kafo: Nhập 9 bậc thiền bằng cách vượt bậc thiền qua tuần tự 
các bậc thiền nhiều lần. 


8, Kasinukkan/kafo: Nhập 9 bậc thiền bằng cách vượt để mục Biến xứ qua 
tuần tự các đề mục Biến xứ nhiều lần. 


9, lhãnakasinukkantikafo: Niệm đề mục Biến xứ, vượt qua theo tuần tự của 
thiền và tuần tự của Biến xứ nhiều lần. 


10, A⁄4gasarikaniifo: Niệm đề mục Biến xứ nào đó rồi nhập vào 5 bậc thiền 
Sắc giới, vượt qua các chỉ thiền theo tuần tự nhiều lần. 


11, Ärammanasarikanifo: Nhập Đệ nhất thiền sắc giới cho đến Đệ ngũ thiển 


86 


Abhiññävithi - Lộ Trình Thần Thông 


sắc giới, ở mỗi bậc thiển thay đổi đề mục Biến xứ cho đủ 8 đề mục theo tuần tự 
nhiều lần. 


12, Aigãrammatnasarikari/fo: Nhập thiền và niệm đề mục Biến xứ không cho 
trùng nhau, diễn theo tuần tự của bậc thiển và tuần tự của đề mục nhiều lần. 


13, A/jgavavaffhäpanafo: Suy xét các chỉ thiền theo tuần tự của 9 bậc thiền 
nhiều lần. 

14, Ärammanavavaffhäpanafo: Suy xét các đề mục thiền định của từng bậc 
thiển trong 9 bậc thiền nhiều lần. 

Nếu hành giả thực hành theo các phương cách trên đến độ thuần thục, điêu 
luyện rồi thì khi muốn thi triển phép thần thông phải cần tiến hành theo tuần tự sau: 


a, Trước tiên phải nhập vào Đệ ngũ thiền sắc giới để làm nền tảng cho 
tâm có năng lực định cao độ, gọi là ô ứrình thiên cơ (Pãdaka/hãnavfhi): 


b, Xuất khỏi Lộ trình thiền cơ, hành giả sẽ phát nguyện; nghĩa là hành giả 
phát nguyện một cách mạnh mẽ rằng hãy cho phép thần thông loại nào đó khởi sinh, 
với tô trình phát nguyện (Adi/hnavi//) như sau: 


c, Ra khỏi Lộ trình phát nguyện thì hành giả lại nhập vào Đệ ngũ thiển sắc 
giới một lần nữa, cũng có tên gọi là Lộ trình thiền cơ như trên: 


d, Khi Đệ ngũ thiền sắc giới làm nền tảng có năng lực vững mạnh rồi thì 


“~~~ 


phát nguyện của hành giả. Tâm thần thông cũng chính là Đệ ngũ thiền sắc giới tâm 
(Rũpävacarapañcamajjhãnacitta) và /ô ứrừnh thân thông (Abh/ññavfnï) có đồ hình như sau: 


Tại thời điểm mà năng lực của thần thông đang hiển hiện, lộ trình tâm qua Ý 
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môn sẽ sinh ra, nối tiếp Lộ trình thần thông. Lộ trình ý môn này có Tốc hành tâm là 
các Đại thiện tâm hoặc các Đại duy tác tâm tùy thuộc vào hành giả là hạng người 
nào. Nếu hành giả là phàm nhân hoặc các vị Thánh hữu học thì Tốc hành tâm là các 
Đại thiện tâm, còn nếu hành giả là bậc Thánh A-ra-hán thì Tốc hành tâm sẽ là các 
Đại duy tác tâm. 


Nếu hành giả đã cố công thực hiện thần thông mà thần thông vẫn chưa sinh 
khởi thì phải bắt đầu làm lại từ đầu, theo tiến trình như trên cho đến khi phép thần 
thông hiển hiện đúng theo ý nguyện đã phát nguyện. 


Việc thi triển thần thông như đã nói ở trên được thành tựu do năng lực của 
sự tu tiến Thiền định (Samathabhavanä) đến mức đắc cả 9 bậc thiền với các đề mục 
Biến xứ, thần thông loại này được gọi là Ø2//oadZsddh//hãna - Thiên thành tựu do 
thực hành. 


Nhưng cũng có những vị chỉ tu tiến duy nhất Thiền minh sát (Vipassanã- 
bhãvanã), đến khi đắc Đạo, Quả thì lại đắc luôn các loại Thiền định, chí đến đắc luôn 
cả thần thông. Chẳng hạn như tôn giả Cũlapanthaka, khi đắc quả Thánh A-ra-hán thì 
ngài đắc luôn thần thông, có thể biến hiện ra thành nghìn vị sư đang lao tác, ngồi 
thiển, đi kinh hành, v.v... trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Phép thần thông thành tựu 
cùng với Đạo - Quả này gọi là: 4⁄agøasíddhj/hãna - Thiên thành tựu do đắc Đạo. 


k2) *Œ4C4C(⁄ 
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MARANÄSANNAVITHI — LỘ TRÌNH CẬN TỬ 


I. KHÁI NIỆM LỘ TRÌNH CẬN TỬ: 

1, Giải tự: 

#iaranäsannavithi — Lộ trình cận tử là tiễn trình tâm sinh khởi vào lúc gần 
chết, nghĩa là khi Lộ trình cận tử khởi sinh rồi thì Tử tâm (Cuticitta) sẽ sinh ra trong 
thời gian tiếp đến gần đấy và sẽ không có lộ trình tâm nào nhận đối tượng khác khởi 
lên để ngăn cách với Tử tâm được nữa. Lộ trình cận tử này không phải chỉ sinh ra 
duy nhất một lộ trình tâm mà thôi mà chúng bao gồm hằng trăm, hàng ngàn lộ trình 
có cùng tên như vậy. Trong Chú giải có ghi lại: 


* Alarassa ãsannamm = Alarannasannam 
(Lộ trình tâm) gần với cái chêt nên gọi là /az2/a, dịch là cận ¿ gân chết) 


* fflaranãsanne pavattãưvithí = Miaranasannavithi. 
Lộ trình tâm diễn tiến lúc gần chết gọi là /ô /ừ“ cận tử 


Trong Lộ trình cận tử, Tốc hành tâm (Javanacitta) chỉ sinh khởi 5 sát-na mà 
thôi, do vì lúc này dòng tâm có năng lực yếu bởi lẽ nghiệp lực đã giảm sút, gần hết 
sức rồi. Lại nữa, Sắc ý vật (Hadayavatthu) là loại sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarũpa), 
là cứ điểm để tâm khởi sinh cũng đang suy kém dần dần. Giống như ngọn đèn cạn 
dầu, sắp tắt; ánh sáng của đèn ấy đang lịm dần, leo lét vì sắp hết dầu và hết tim. 


Khi Lộ trình cận tử chấm dứt, tiếp đến là 1 sát-na Tử tâm sinh ra, như thế gọi 
là chúng sinh đã chết. 

Tức thời sau khi Tử tâm diệt đi thì Tục sinh tâm (Patisandhicitta) sẽ sinh ra ngay 
tức khắc, không có tâm nào khác sinh khởi để xen vào giữa 2 tâm này. Tuy nhiên đối 
với bậc Thánh A-ra-hán, khi Tử tâm diệt đi thì sẽ không có Tục sinh tâm sinh ra để 
nối tiếp Tử tâm nữa, bởi vì các ngài đã diệt tận phiển não, lậu hoặc, không còn tục 
sinh vào kiếp khác nữa; lúc mà Tử tâm của các ngài diệt xong thì các ngài đã nhập 
Niết-bàn. 
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2, Lộ trình ngũ môn cận tử: 


Phần trình bày ở trên là Lộ trình cận tử của Tử tâm và Tục sinh tâm thuộc về 
Dục giới đối với phàm nhân và các bậc Thánh hữu học lúc gần chết, tức là trước khi 
Tử tâm sinh khởi. Nếu Lộ trình cận tử này có Sắc, Thinh, Hương, Vị hoặc Xúc làm 
đối tượng thì nó sẽ có tên gọi là /ô #h ngữ môn cận tử. Có tất cả 4 lộ trình tâm 
diễn biến như sau: 





3, Lộ trình ý môn cận tử: 


Nếu đối tượng là những nghĩ suy, cảm nhận của tâm ý thì lộ trình này có tên 
gọi là ô #rừnh ý môn cận tửvà cũng có 4 lộ trình tâm diễn biến như sau: 





II. ĐỐI TƯỢNG CỦA LỘ TRÌNH CẬN TỬ: 


Tất cả mọi chúng sinh nếu chưa đắc quả Thánh A-ra-hán bất luận là ngạ quỷ, 
địa ngục, a-su-ra, súc sinh, chí đến nhân loại, chư thiên, phạm thiên thì lúc gần chết 
đều có sự hiển hiện của một tướng trạng nào đó trong 3 tướng trạng: Aøh/ập cảm, 
Nghiệp tướng cảnh hoặc Thú tướng cảnh trước một môn (dwãra) nào đó trong số 6 
môn. Như lời khẳng định của Đức Anuruddha trong bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận: 
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“Tathã ca maraniãnam pana maranakãale kammam vã kammanimiam vã 
gatnimittam vã channam dvãrãnam afñatasmim paccupajfhaf/ “(Và như thế, ở thời 
điểm cận kể cái chết của các chúng sinh sắp chết, Nghiệp hoặc Nghiệp tướng hoặc là Thú 
tướng sẽ hiển hiện tại một môn nào đó trong số 6 môn). 


1, Kammãratmmanna - Nghiệp cảnh: 


Đây chính là Pháp trần (Dhammäramman3), liên quan đến nghiệp thiện hay 
nghiệp bất thiện. Mø//@p cảnh hiện bao gồm việc làm phước, bố thí, cúng dường, trì 
giới, nghe pháp, hoặc hành thiễn, v.v... Khi đã tạo rồi với niềm hoan hỷ, phấn chấn 
như thế nào thì lúc gần chết nhớ đến với niềm hỷ hoan, phấn chấn giống như bản 
thân đang làm những thiện nghiệp đó. 

Nghiệp cảnh bất thiện là những việc mà bản thân từng sát sinh, hại vật, trộm 
cấp, cướp giật, từng bị nhốt tù, hoặc từng buồn đau vì nhà cháy, nước trôi, hoặc từng 
thù hận, oán trách mà mình đã có, đã tạo trước đây. Sự buồn đau, oán khổ, sân hận đó 
giống như đang hiện ra trước mặt với bản thân do bởi những nguyên nhân như đã nêu. 

Nghiệp cảnh này là những cảm nhận của tâm ý, nên chỉ biểu hiện qua Ý 
môn mà thôi. Nếu nghiệp cảnh là thiện sẽ dẫn dắt chúng sinh tái sinh vào các cảnh 
giới an lạc (Lạc cảnh - Sugatibhũmi), còn nếu là bất thiện sẽ dẫn dắt chúng sinh tái sinh 
vào các cảnh giới khổ đau (Khổ cảnh - Dugatibhimi). 


2, Kammanimiftãarammanna - Nghiệp tướng cảnh: 


Bao gồm cả 6 trần cảnh: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp trần liên quan 
đến việc làm, hành động của mỗi người mà bản thân đã từng tạo tác bằng thân, khẩu 
hoặc ý, chúng sẽ đến biểu hiện bằng dấu hiệu, tướng trạng để cho biết lúc gần chết. 


Nghiệp tướng cảnh nêu thuộc về phía thiện sẽ bày cho biết, cho thấy là việc 
làm phước, bố thí, cúng dường; chẳng hạn như thấy ngôi chánh điện, trường học, 
bệnh viện mà bản thân từng xây dựng nên, thấy những vị Sư mà từng cho mình xuất 
gia hay con cháu mình xuất gia gieo duyên, thấy tượng Phật, chuông đồng mà mình đã 
đúc cúng, v.v... Lộ trình cận tử sẽ nắm bắt, níu kéo những hình ảnh, âm thanh đó làm 
đối tượng, làm cho thấy các tướng trạng, dấu hiệu từ nơi các hình ảnh, âm thanh này. 


Nghiệp tướng cảnh nêu thuộc về phía bất thiện, chẳng hạn như thấy kiếm, 
cung, đao, lưới đánh cá, xiên, súng ống đạn dược, v.v... mà bản thân từng dùng để 
làm điều tội ác thì Lộ trình cận tử sẽ bám víu các đồ vật ấy làm đối tượng. 


Nghiệp tướng cảnh phía thiện cũng như bất thiện, nếu chỉ là những nghĩ suy, 
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nhớ đến những điều như đã nêu trên sẽ hiển lộ ra qua Ý zmón và là đối tượng thuộc 
về quá khứ (atftärammana). Còn nếu như thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng 
mũi, nếm bằng lưỡi, xúc chạm bằng thân được, là những nhận biết thật sự thì đó là 
nghiệp tướng cảnh hiển hiện qua /\gớ môn và thuộc về hiện tại (paccuppannärammana). 


Nếu nghiệp tướng cảnh là thiện sẽ dẫn dắt chúng sinh tái sinh vào Lạc cảnh 
(Sugatibhimi), còn nếu là bất thiện sẽ dẫn dắt chúng sinh tái sinh vào Khổ cảnh 
(Dugatibhũmi). 


3, Œatnimittãrammana - Thú tướng cảnh: 


Đây là dấu hiệu, tướng trạng của đối tượng mà sẽ dẫn chúng sinh đến Lạc 
cảnh hay Khổ cảnh. Nếu 7# ứướng cản” dẫn dắt chúng sinh tục sinh vào Lạc cảnh 
thì sẽ hiển hiện thành lâu đài, cung điện, thấy các vị thiên tử, thiên nữ, hoặc thấy 
bào thai mẹ, chùa chiền, nhà cửa, con người hoặc thấy sa-môn, tu sĩ, nói chung là 
thấy toàn những điều tốt đẹp. Nếu. 7# ứướng cản” dẫn dắt chúng sinh tục sinh vào 
Khổ cảnh thì sẽ hiển hiện thành lửa cháy, hang động, vực sâu, rừng rậm, hoặc thấy 
ngưu đầu mã diện, chó ngao, diều hâu, kên kên đang rượt đuổi, làm hại mình; tất cả 
đều là những điều không tốt, tệ hại. 

Thú tướng cảnh hiển lộ qua cả 6 môn, tuy nhiên phần lớn sẽ thấy qua Nhãn 
môn và Ý môn, tức là thấy bằng mắt và biết bằng ý là nhiều nhất, và cũng thuộc về 
đối tượng hiện tại. 

Đối tượng của Lộ trình cận tử là một trong 3 cảnh nói trên, tức là Aø//êp 
cảnh hoặc Nghiệp tướng cảnh hoặc là Thú tướng cảnh đến hiển hiện trước lộ trình 
tâm này, gần sát nhất với Tử tâm, trước khi chúng sinh ấy mệnh chung. Cả 3 loại đối 
tượng này sẽ sinh khởi do năng lực của 4 loại nghiệp, gọi là: 7uẩn #7 guả báo 
(Päkadanapriyäya). 


III. TUẦN TỰ QUẢ BÁO: 


1, 7rọng yếu nghiệp (Œarukaimima): 

Trọng yếu nghiệp là loại nghiệp cực nặng mà các nghiệp khác không thể 
ngăn chặn việc trổ quả của nghiệp này. Trọng yếu nghiệp có cả phần thiện và phần 
bất thiện. 

a, Thiện trọng yếu nghiệp chính là 9 Đại hành thiện tâm (Mahaggatakusala- 
citta), bao gồm 5 Sắc giới thiện tâm và 4 Vô sắc giới thiện tâm. Các tâm này sẽ dẫn 
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dắt đi tục sinh ở các cõi trời phạm thiên hoặc là các vị phạm thiên lúc cận tử sẽ chỉ 
có Nghiệp tướng cảnh hiển lộ trước Lộ trình cận tử mà thôi. 

b, 8ấ? thiện trọng yếu nghiệp: chính là 3 Tà kiến cỗ định (Niyatamicchã- 
ditthi), đó là: Vô nhân tà kiến (Ahetukaditthi), Vô hữu tà kiến (Natthikaditthi), Vô hành tà 
kiến (Akiriyaditthi). 


c, Ngũ vô gián nghiệp (Fafñicãnantariyakamma): còn gọi là Ngũ nghịch đại tội, 
đó là 5 tội lỗi vô cùng lớn: 
¡, Giết mẹ — Mãtughãta, 
ii, Giết cha — Pitughäta, 
iii, Giết bậc Thánh A-ra-hán — Arahantaghäta, 
iv, Làm bầm máu thân Phật - Lohituppãda và 
v, Chia rế Tăng — Sanghabheda. 


Khi lâm chung, 77øng yếu nghiệp sẽ cho quả ưu tiên trước nhất, nếu người 
đó không có Trọng yếu nghiệp đã tạo nào cả thì nghiệp sẽ cho quả thay chính là: 

2, Cận tử nghiệp (Äsannakamma): 

Cận tử nghiệp là nghiệp mà đã được làm hoặc được nhớ lại, suy tưởng đến 
lúc gần chết, tức là trước khi Lộ trình cận tử khởi sinh. Cận tử nghiệp có cả thiện lẫn 
bắt thiện. Khi không có Trọng yếu nghiệp thì Cận tử nghiệp sẽ cho quả, làm nẩy sinh 
các dấu hiệu, tướng trạng của AMø//@p cảnh hoặc Nghiệp tướng cảnh hiển hiện trước 
Lộ trình cận tử. 

Nếu là Thiện cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Lạc cảnh, còn nếu Bất 
thiện cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Khổ cảnh. 


3, Tập quán nghiệp (Äcinnaamma): 


Tập quán nghiệp là những Thiện nghiệp hoặc Bắt thiện nghiệp mà đã được 
làm hoặc được nhớ lại, suy tưởng thường xuyên, tạo thành thói quen. Nếu không có 
Trọng yếu nghiệp và Cận tử nghiệp thì Tập quán nghiệp sẽ cho quả đi tục sinh bằng 
cách làm đối tượng cho Lộ trình cận tử. 


Nếu là Thiện tập quán nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Lạc cảnh, còn nếu là 
Bất thiện tập quán nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Khổ cảnh. 


4, Tích lũy nghiệp (Katattakamma): 
Tích lũy nghiệp là những Thiện nghiệp hoặc Bất thiện nghiệp mà đã được làm 
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cho có làm, không lưu tâm, không chú ý hoặc là các tạo tác nhỏ nhoi, không đáng 
kể. Nếu không có 3 loại nghiệp trên cho quả thì Tích lũy nghiệp này sẽ làm nhiệm vụ 
cho quả đi tục sinh, trở thành đối tượng của Lộ trình cận tử. 


Nếu là Thiện tích lũy nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Lạc cảnh, còn nếu là 
Bất thiện tích lũy nghiệp sẽ dẫn dắt đi tục sinh nơi Khổ cảnh. 


IV. TỬ VÀ TỤC SINH CỦA CHÚNG SINH: 


Tất cả chúng sinh đang còn phiền não, lậu hoặc thì khi chết đi phải tục sinh 
trở lại là điều đương nhiên. Do vậy, lúc gần chết, một trong 3 dấu hiệu dựa trên 4 
loại nghiệp như đã nói hiển lộ ra làm đối tượng cho Lộ trình cận tử, có Tốc hành tâm 
là Thiện tâm hoặc Bắt thiện tâm sinh diệt 5 sát-na. Tuy nhiên, tội hay phước mà hiển 
lộ trước Lộ trình cận tử cũng không đủ sức mạnh, năng lực để cho quả đi sinh tiếp 
trong 7ục sính thời (Faf&andh/kZía) được. Cho nên Lộ trình cận tử này không có nhiệm 
vụ làm 2n nghiệp (Janakakamma) đề dẫn dắt chúng sinh đi tục sinh vào kiếp kế tiếp; 
bởi vì Lộ trình cận tử khởi lên để nhận đối tượng mà không có sự nỗ lực tìm tòi nên 
lộ trình này không xếp vào Cần £ nghiệp (Äsannakamma) được. 


Do chúng sinh phải tử sinh luân hồi tùy theo năng lực của nghiệp mà mình 
đã tạo và sẽ tục sinh vào các cảnh giới khác nhau, cho nên sự tử và sự sinh của mỗi 
chúng sinh sẽ có tướng trạng khác nhau là lẽ thường. 


1, Dục giới chúng sinh tử rồi tục sinh trong cối Dục giới: 


Nghĩa là chúng sinh trong 4 Cảnh khổ hoặc loài người hay là chư thiên lâm 
chung rồi tục sinh vào một loài nào đó trong 11 cõi Dục giới theo nghiệp lực của Dục 
thiện nghiệp hoặc Dục bất thiện nghiệp mà bản thân đã tạo rồi. 


a, Về mặt lộ trình: Lộ trình cận tử sinh khởi qua cả Ngũ môn lẫn Ý môn, 
tùy thuộc vào đối tượng hiển hiện là loại gì. Nếu đối tượng là Ngũ trần thì Lộ trình 
cận tử là lộ trình qua Ngũ môn, còn nếu đối tượng là Pháp trần thì Lộ trình cận tử là 
lộ trình qua Ý môn. 


b, Về mặt Tốc hành tâm: Lộ trình cận tử có Tốc hành tâm sinh ra chỉ 5 sát- 
na và là các Tốc hành tâm thuộc về Dục giới. Nếu các Tốc hành tâm là bất thiện thì 
đó là: 8 Tham tốc hành tâm, 2 Sân tốc hành tâm và 2 Si tốc hành tâm. Nếu các Tốc 
hành tâm là thiện thì đó là: 4 Đại thiện hợp trí tốc hành tâm và 4 Đại thiện không 
hợp trí tốc hành tâm. Tất cả đều tùy thuộc vào năng lực của 4 loại nghiệp nêu trên 
mà tự thân đã tạo rồi. 
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2, Dục giới chúng sinh tử rôi tục sinh trong Phạm thiên giới: 


Loài người hoặc chư thiên là Người tam nhân (Tihefukapugsaj) tu tiên Thiền 
định (Samathakamatthäna), chứng đắc các bậc thiền và Thiền định đó không bị suy 
thoái, khi chết đi sẽ tục sinh vào một trong 16 cõi Sắc giới hoặc 4 cõi Vô sắc giới tùy 
theo loại Thiền định tương ứng mà mình đã đắc được rồi. 


a, Về mặt lộ trì: Lộ trình cận tử chỉ sinh khởi qua Ý môn mà thôi, không 
có Tử tâm qua Ngũ môn bởi vì cần có đối tượng là Sắc chế đính (®ñpapaiaff/) hoặc 
Vô sắc chế định (Aripapafifaứf/) làm Nghiệp tướng cảnh (Kammanimiftâramman2) hiển lộ 
trước Lộ trình cận tử qua Ý môn. 


b, Về mặt Tốc hành tâm: Tốc hành tâm của Lộ trình cận tử qua Ý môn này 
sinh ra chỉ 5 sát-na và là Dục giới tốc hành, được chia thành 2 loại: 


— Lộ trình cận tử có cảnh rất rõ (Ativibhitärammanamaranäsannavithi), 
- Lộ trình cận tử có cảnh rõ (Vibhitärammanamaranäsannavithi). 


Do vậy, Người tam nhân trong cõi Dục giới đã đắc thiền định, khi mạng 
chung, rời kiếp cũ là 7 Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) sẽ chuyển sang kiếp mới, 
tục sinh trong cõi Sắc giới hoặc Vô sắc giới phù hợp với bậc thiền mà tự thân đã đắc, 
và tùy vào sự ưng ý, hài lòng của tham dục (nikantitanha). 


3, Phạm thiên chúng sinh tử rôi tục sinh trong Phạm thiên giới: 


Các vị phạm thiên, dẫu là ở cõi Sắc giới hay cõi Vô sắc, khi hết tuổi thọ sẽ 
tiếp tục sinh ra thành vị phạm thiên trở lại. Cho dù sẽ tục sinh trong cõi cũ trước đây 
hay cối mới thì Lộ trình cận tử vẫn là lộ trình tâm qua Ý môn và Tốc hành tâm vẫn là 
Dục giới tốc hành tâm, giống Dục giới chúng sinh chết đi rồi tục sinh vào Phạm thiên 
giới đã nêu trên. 


4, Sắc giới phạm thiên tử rồi tục sinh trong cõi Dục giới lạc cảnh: 


Do năng lực thiền đã hết, ngoại trừ các vị sống trong cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên 
(Suddhäväsabhũmi), các vị phạm thiên ở 11 cõi còn lại sau khi hết thọ mạng sẽ tục sinh 
bởi một trong 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta) vào một cõi nào đó trong 7 Dục giới lạc 
cảnh. Khi đó Lộ trình cận tử sẽ sinh khởi qua Ngũ môn hoặc qua Ý môn đều có cả và 
Tốc hành tâm chính là Dục giới tốc hành tâm. 


5, Vô sắc giới phạm thiên tử rôi tục sinh trong cõi Dục giới lạc cảnh: 


Phạm thiên trong cõi trời Vô sắc giới khi tận mạng sẽ phải tục sinh vào một 
trong 7 cối 2ục giới lạc cảnh. Có Lộ trình cận tử là lộ trình tâm qua Ý môn mà thôi và 
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Tốc hành tâm cũng là Dục giới tốc hành tâm. 


Sự tử của các hạng phàm nhân và các bậc Thánh hữu học sẽ là trợ duyên 
(paccaya) cho sự tục sinh, do vậy khi Tử tâm (Cuticitta) diệt đi thì tức khắc Tục sinh tâm 
sẽ sinh khởi tiếp nối ngay, không có khoảng trống bởi vì chúng sinh chưa thoát khỏi 
Sinh khổ (Jatidukkha). 


Riêng về sự tử của bậc Thánh A-ra-hán thì các ngài đã đoạn tận lậu hoặc, cắt 
đứt trợ duyên rồi nên không còn sự tục sinh tiếp nối nữa. Do vậy cái chết của các 
ngài chính là sự chấm dứt ngũ uẩn, hay còn gọi là Bát-Niết-bàn (Parinibbãna) - là sự 
diệt trừ mọi phiền não, tận tiêu Khổ đế, không có gì khởi sinh nữa. 


V. NIẾT-BẦN CỦA THÁNH A-RA-HÁN: 


Các vị Thánh A-ra-hán là những bậc đã đoạn tận mọi lậu hoặc, phiển não; 
khi Tử tâm của các ngài diệt đi thì không có Tục sinh tâm khởi sinh nữa, bởi vì các 
ngài đã thoát khỏi tử sinh luân hồi (attasamsära). Lộ trình cận tử của các ngài sẽ 
không có các dấu hiệu, tướng trạng của Nghiệp, Nghiệp tướng hoặc Thú tướng hiện 
khởi làm đối tượng nữa. Vì các ngài đã thoát khỏi nghiệp báo, thoát khỏi khổ não do 
sính (/ã/ rồi, cho nên dấu hiệu của sự sinh ra không còn nữa. Việc tử tận của các bậc 
A-ra-hán cũng không giống nhau, một số vị sẽ viên tịch với Tử tâm sau Dục giới tốc 
hành tâm, một số vị sẽ viên tịch với Tử tâm sau Đại hành tốc hành tâm, còn một số vị 
lại thi triển thần thông xong rồi mới viên tịch. Do vậy, việc Niết-bàn của bậc Thánh 
A-ra-hán có Lộ trình cận tử ở nhiều dạng khác nhau, nhưng do các ngài không còn 
tục sinh nữa cho nên đối tượng của Lộ trình cận tử sẽ không gọi là Nghiệp cảnh, 
Nghiệp tướng cảnh hoặc Thú tướng cảnh và Lộ trình cận tử sẽ không có lộ trình tâm 
qua Ngũ môn mà chỉ có /ô ứrừnh ý môn cận tử (Manodkaramaranasannavirh/) mà thôi. 


Lộ trình ý môn cận tử của bậc Thánh A-ra-hán có 5 dạng như sau: 

1, Kãmajavanamarainãsannavithí - Lộ trình dục giới tốc hành viên tịch: 

Đây là Lộ trình cận tử thông thường, chung chung, không có gì đặc biệt của 
một số vị Thánh A-ra-hán. Các ngài này nhập Niết-bàn với Tử tâm sinh khởi tiếp nối 
các Dục giới tốc hành tâm, đó là các Đại duy tác tốc hành tâm (Mahäkiriyãjavanacitta). 

2, /hãnasamãnantaravithi - Lộ trình viên tịch liên thiên: 

Đây là lộ trình mà Tử tâm của một số vị Thánh A-ra-hán sinh khởi nối tiếp /ô 
trình nhập thiên định (hãnasamápaffifhij). Các vị này là những bậc đã đắc Thiền định 
(Jhãnalãbhipugsala), lúc gần nhập Niết-bàn phải chịu những cảm thọ thống khổ vô cùng, 
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nên các ngài đã nhập định trong tầng thiền mà mình đã đắc để diệt trừ các thống 
khổ sinh khởi trên thân mình. Khi xuất khỏi định thì Tử tâm cũng hiện khởi, nên 
được gọi là /ô trừnh liên thiên jhãnasamänaniiaravifh/, 

3, Đaccavekkhannasamänantaravithi - Lộ trình viên tịch liên hôi quán: 

Tử tâm của một số vị Thánh A-ra-hán sinh khởi nối tiếp việc hồi quán các chỉ 
thiền (Vitakka - Tầm, v.v...). 2ô frừnh viên tịch liên hổi quán sẽ sinh khởi tiếp nỗi từ Đệ 
nhất thiền duy tác, Đệ nhị..., Đệ tam..., Đệ tứ..., Đệ ngũ thiển duy tác, là việc hải 
quán các chỉ thiển rồi viên tịch. 

4, Abhiñffãsamanantaravithi - Lộ trình viên tịch liên thân thông: 

Tử tâm của một số vị Thánh A-ra-hán sinh khởi nối tiếp Lộ trình thi triển thần 
thông. Nghĩa là một số bậc Thánh A-ra-hán đã từng đắc thần thông và khi gần viên 
tịch, các ngài sẽ thi triển thần thông xong thì nhập Niết-bàn. 

5, JWftasamasisivithi — Lộ trình viên tịch tận mạng: 

Một số vị tu tiến Minh sát (Vipassanabhävanä), đến khi thành tựu Thánh quả A- 
ra-hán thì mạng căn cũng gần chấm dứt, thời gian Niết-bàn cũng gần kề. Do vậy, khi 
Lộ trình đắc A-ra-hán đạo (Arahattamaggavithi) vừa dứt đi thì Lộ trình hồi quán 
(Paccavekkhanavithi) cũng sinh khởi nối tiếp đến hàng nghìn, hàng vạn lần để quán sát 
Đạo, Quả đã đắc và các Phiểền não đã đoạn tận rồi. Khi Lộ trình hồi quán chấm dứt 
thì Tử tâm sẽ khởi sinh ngay tức khắc, và như thế vị ấy đã nhập Niết-bàn. 


tk) *ŒC4Œ(⁄ 
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NIYAMA — CẤC QUY LUẬT 


I. TADÃLAMBANANIYAMA - QUY LUẬT CỦA TIẾP ĐỐI TƯỢNG: 


Tadälambananiyama - Quy luật của tiếp đối tượng đâm) nghĩa là những quy 
luật, quy định việc Tiếp đối tượng tâm sinh khởi sẽ có những điều kiện hạn chế như 
thế nào, khi nào thì Tiếp đối tượng tâm khởi sinh được và khởi sinh không được. 
Việc khởi sinh của Tiếp đối tượng tâm này có trong kệ thi số 7: 


athasahgaha: 
7. KÂME JAVANASATTALAM- BANANAM NIYAME SATI 
VIBHÙTETIMAHANTE CA TADARAMMANAMIRITAM. 


Trong cõi Dục giới, khi có đầy đủ Tốc hành tâm, chúng sinh và đồi 
tượng thì Tiếp đối tượng tâm sẽ sinh khởi trong các lộ trình tâm có 
cảnh rõ rệt và cảnh rất lớn. 


GIẢI THÍCH: 
* 7ad3lambana hoặc Tadãrammaina đều có nghĩa như nhau là 7/ếp đối tượng. 
Tadãrammana = tam + d + ärammana 


- tam = ấy, đó, 

- d (agama - tân tự): thêm vào cho dễ đọc. 

— ãrammana = đối tượng, cảnh, trần. 

* 7adärammana dịch là đối tượng ấy, đối tượng đó, tức là đối tượng hiển lộ 

ra để Tốc hành tâm thụ hưởng qua 6 môn. Có 3 loại đối tượng là: 

— Anitthãrammana là đối tượng không tốt, 

— lthãrammana là đối tượng tốt và 

~ Atiitthãrammana là đối tượng rất tốt. 


Theo kệ thi số 7 này, để Tiếp đối tượng tâm sinh khởi được cần phải có đầy 
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đủ các điều kiện sau: 

¡, Javana - Tốc hành tâm phải là Dục giới tốc hành tâm (Kãmajavana), 

ii, Satta — Chúng sinh phải là Dục giới chúng sinh (Kãmapatisandhi), 

iii, Ärammana - Đối tượng phải là Dục giới đối tượng (Kãmärammana), 

iv, Vithi - Lộ trình tâm phải là Lộ trình dục giới tâm (Kãmavithi). Cụ thể là 
Lộ trình cảnh rất lớn (Atimahantärammanavithi) hoặc Lộ trình cảnh rõ rệt (Vibhitärammana- 
vithi). 


1, /avana - Tốc hành tâm phải là Dục giới tốc hành tâm, nghĩa là trong việc 
thụ hưởng đối tượng của Tốc hành tâm, nếu đối tượng thụ hưởng là Dục giới đối 
tượng, tức là 6 trần cảnh: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp trần thì Tốc hành tâm 
thụ hưởng đối tượng chính là các Dục giới tốc hành tâm và lộ trình tâm sẽ sinh khởi 
qua Ngũ môn hoặc Ý môn đều được cả. Nhưng nếu lộ trình tâm là /ô #h an chỉ 
(Agpanavif/, Tốc hành tâm là Đại hành tốc hành (Mahagpatajavana) hoặc Siêu thế tốc 
hành (Lokuttarajavana) thì Tiếp đối tượng sẽ không sinh khởi được. Bởi vì Đại hành tốc 
hành cũng như Siêu thế tốc hành đều làm cho tâm ổn cố, dán sát, an định trên đối 
tượng; còn về phần Dục giới tốc hành thì do năng lực của đối tượng làm cho tâm 
bám víu, chấp chặt, dính mắc vào đối tượng, nên làm cho Tiếp đối tượng tâm sinh 
khởi 2 sát-na ở cuối lộ trình rồi thì Hộ kiếp tâm sinh ra. Do vậy Tiếp đối tượng tâm sẽ 
sinh khởi nối tiếp Dục giới tốc hành mà thôi, không sinh tiếp nối An chỉ tốc hành. 


2, Safta - Chúng sính phải là 2c giới chúng sính, tức là các chúng sinh trong 
11 cõi Dục giới, bao gồm: 4 Khổ cảnh (Apäyabhũmi), Nhân loại (Manussa) và 6 cối trời 
Dục giới (Devatä). Còn ở các cõi trời phạm thiên (Sắc giới và Vô sắc giới) thì Tiếp đối 
tượng tâm không sinh khởi được. 


3, Äramana - Đối tượng phải là Dục giới đối tượng, nghĩa là Tiếp đối tượng 
tâm khi sinh khởi để nhận đối tượng đó thì đối tượng đó là đối tượng thuộc về Dục 
giới (Kãmãrammana) và phải là đối tượng Chân nghĩa pháp (Paramattha) mà thôi. Nếu là 
đối tượng Chế định (Paññatti) hoặc đối tượng thuộc về Đại hành hoặc Siêu thế thì 
Tiếp đối tượng tâm không sinh khởi được. 


4, Vithí - Lộ trình tâm phải là Lộ trình cảnh rất lớn hoặc !ộ trình cảnh rõ rệt, 
ngoài 2 loại lộ trình tâm này ra Tiếp đối tượng tâm sẽ không thể sinh khởi được bởi vì 
nếu đối tượng có năng lực yếu và diệt đi trước khi Tốc hành tâm thụ hưởng trọn đủ 
đối tượng hoặc diệt đi vừa khít với sự tận diệt của Tốc hành tâm thì không thể có 
Tiếp đối tượng tâm sinh khởi tiếp nối được. 
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Một khi đầy đủ 4 điều kiện trên thì Tiếp đối tượng tâm sẽ sinh khởi, tâm làm 
phận sự Tiếp đối tượng có cả thảy 11 tâm, đó là: 


*1 Upekkhäsantiranaakusalavipäkacitta - Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 
* 1 Upekkhãsantiranakusalavipakacitta - Thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 

* 1 Somanassasantiranakusalavipäkacitta — Thiện quả suy đạt tâm thọ hỷ. 

* 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm. 


Các Tiếp đối tượng tâm sinh khởi này dẫu là #ứ /h/ên quả (Akusaiavip4ka) hay 
Thiện quả (Kusalavipäka) và dẫu là thọ 7# hay thọ X2 đều tùy thuộc vào 3 loại đối 
tượng như đã nêu. Các đối tượng này có vai trò quan trọng khiến cho Tiếp đối tượng 
tâm sinh khởi được, tuy nhiên chúng vẫn có những hạn chế sau đây: 


a, Nếu đối tượng tiếp xúc là A///ãrammana - Cảnh rất tốt thì Tiếp đối 
tượng tâm sinh khởi sẽ là Thiện quả tâm (Kusalavipäkacitta) đồng sinh với thọ Hỷ, đó là 
các tâm: 

* 1 Somanassasantiranakusalavipäkacitta —- Thiện quả suy đạt tâm thọ hỷ. 

* 4 Somanassamahävipäkacitta - Đại quả tâm thọ hỷ. 


b, Nếu đối tượng tiếp xúc là /ãza2mmapna - Cảnh tốt thì Tiếp đối tượng 
tâm sinh khởi sẽ là Thiện quả tâm (Kusalavipäkacitta) đồng sinh với thọ Xả, đó là: 


* 1 Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta — Thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 
* 4 Upekkhamahävipakacitta - Đại quả tâm thọ xả. 


c, Nếu đối tượng tiếp xúc là Aø//ãrzammana - Cảnh không rốt thì Tiếp 
đối tượng tâm sinh khởi sẽ là Bất thiện quả tâm (Akusalavipäkacitta) đồng sinh với thọ 
Xả, đó là: 

*1 Upekkhãsantiranaakusalavipäkacitta - Bắt thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 


QUAN SÁT: 

Tiếp đối tượng tâm diễn tiến theo đối tượng tiếp xúc hợp với những quy luật 
nêu trên, nhưng đối với Tốc hành tâm thì không phải khi nào cũng diễn tiến theo đối 
tượng. Chẳng hạn, đối tượng tiếp xúc là Cảnh rất tốt nhưng Tốc hành tâm thụ hưởng 
đối tượng ấy có khi lại là Bất thiện tốc hành tâm cũng được. Hoặc đối tượng tiếp xúc 
là Cảnh không tốt nhưng người tiếp xúc đối tượng ấy lại có M“ư #ƒ tác ý tốt (Yoniso- 
/anasiãa) nên lúc thụ hưởng Cảnh không tốt đó thì Tốc hành tâm lại là Thiện tốc 
hành tâm. Do vậy việc thụ hưởng đối tượng của phàm nhân hoặc các bậc Thánh hữu 
học lại có khi không diễn tiến theo đối tượng tốt hoặc không tốt, không thể xác định 
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chắc chắn được. Tuy nhiên đối với bậc Thánh A-ra-hán thì khi tiếp xúc đối tượng nào 
đó thì các ngài không có sự sai lệch với sự thật mà thường được gọi là vợyg đướng 
điên đảo (6afñfiaưipall4sa) 


Do vậy, khi /y ứác tốc hành tâm (Kij⁄đavanacia) của bậc Thánh A-ra-hán 
sinh khởi, nếu đồng sinh với thọ Hỷ thì Tiếp đối tượng tâm sinh khởi tiếp theo Tốc 
hành tâm ấy cũng sẽ là 7⁄ấo đối tượng tâm thọ hý. Còn nếu Duy tác tốc hành tâm 
đồng sinh với thọ Xả thì Tiếp đối tượng tâm sinh khởi tiếp theo Tốc hành tâm ấy cũng 
sẽ là 7/ấp đối tượng tâm thọ xả. Như vậy, Tốc hành tâm của bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
không lệch pha với đối tượng mà ngài tiếp xúc. Nghĩa là: 

- Nếu tiếp xúc với đối tượng tốt thì Duy tác tốc hành tâm sẽ có thọ Xả. 
- Nếu tiếp xúc với đối tượng không tốt thì Duy tác tốc hành tâm sẽ có thọ Xả. 
- Nếu tiếp xúc với đối tượng rất tốt thì Duy tác tốc hành tâm sẽ có thọ Hỷ. 


Tóm lại, khi nhận đối tượng, Duy tác tốc hành tâm chỉ có thọ Hỷ hoặc thọ 
Xả, không có thọ Ưu (Domanassa) như phàm nhân hoặc các Thánh nhân bậc thấp. 


ĐIÊU NGOẠI TRỪ: Trên đây đã trình bày sự sinh khởi của các Tiếp đối tượng tâm nói 
chung, tuy nhiên trong một số trường hợp đáng ra Tiếp đối tượng tâm phải sinh khởi 
nhưng lại không khởi sinh được bởi vì thực trạng của các /o (edan2) kết hợp trong 
các tâm là trái nghịch nhau. Ví dụ tâm có thọ Hỷ sẽ sinh khởi tiếp sau tâm có thọ Ưu 
là không được, bởi vì thực trạng của 2 loại thọ này là đối nghịch nhau, cho nên cần 
có một tâm khác sinh ra thay thế, tâm sinh khởi thay thế này gọi là tâm /⁄Ó &/ấp 
khách (Aganfukabhavaiigacia) Vân đề của Hộ kiếp khách này đã được nói đến trong 
phần 2ô ứrừnh ngũ môn rồi, không lặp lại nữa. 


II.JAVANANIYAMA - QUY LUẬT CỦA TỐC HÀNH TÂM: 


Javananiyama - Quy luật của Tốc hành tâm là những quy tắc thông lệ hay là 
những điều quy định chắc chắn của Tốc hành tâm. Cụ thể là trong 55 Tốc hành tâm 
ấy, Tốc hành tâm nào sẽ sinh khởi ở đâu và sinh khởi ở giữa các tâm nào, luôn cả 
sinh khởi ra sao, do đâu các Tốc hành tâm lại có sự sinh khởi khác nhau. Chẳng hạn 
cũng là Dục giới tốc hành tâm như nhau nhưng có khi sinh ra 5 sát-na, có khi thì sinh 
ra 6 sát-na hoặc có khi là 7 sát-na. 


Nếu thể trạng cơ thể nói chung là bình thường thì Tốc hành tâm sinh khởi 7 
sát-na. Nếu lúc bị ngất, hôn mê, bất tỉnh thì có thể chỉ sinh khởi 5 hoặc 6 sát-na. Còn 
lúc gần chết thì trong Lộ trình cận tử, Tốc hành tâm chỉ sinh ra 5 sát-na mà thôi. 
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Lại nữa, các nhà Chú giải có nêu rằng lúc Đức Thế Tôn thi triển Song thần 
thông (Yamakapätihäriya) thì /2ục giới duy tác tốc hành tâm (Kãmakiiyajavanacifia) của 
Ngài chỉ sinh khởi 4-5 sát-na thôi, bởi vì Tốc hành tâm của Ngài lúc ấy diễn tiến rất 
nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều. 


Riêng về Øz/ ñành tốc hành tâm, đối với việc đắc thiền lần đầu tiên ở mọi 
bậc thiền thì Đại hành tốc hành tâm (Thiền thiện tâm và Thiền duy tác tâm) chỉ sinh ra 1 
sát-na mà thôi. Lộ trình thiền tâm sinh khởi lần đầu tiên này có tên gọi là /ô 
chứng thiên (Adlammikajhãnavifhi) 

Trong Lộ trình thần thông (Äbhiññãvithi), dẫu là Thiện tâm hay Duy tác tâm thì 
trong Lộ trình chứng đạo (Magøavithi), cả 4 5/ều /hế đạo tâm là Nhập Lưu đạo tâm, 
Nhất Lai đạo tâm, Bất Lai đạo tâm, A-ra-hán đạo tâm cũng chỉ sinh ra 1 sát-na vậy. 


Đối với các s/⁄êu /#ế quả tâm cũng được xếp vào Tốc hành tâm, bởi vì có 
phận sự thụ hưởng đối tượng là Niết-bàn. Lúc sinh ra trong Lộ trình chứng đạo sẽ 
sinh khởi được 2 hoặc 3 sát-na rồi thì Hộ kiếp tâm tiếp nối. Hoặc lúc xuất khỏi Nhập 
diệt định, Quả ¿âm của bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán cũng sinh khởi 
chỉ 1 sát-na mà thôi, sau đó Hộ kiếp tâm sẽ nối tiếp sinh khởi. 


Còn về nhập Quả định, các Quả tâm sẽ sinh khởi rất nhiều, không thể tính 
được số lượng; cũng như thế trong việc nhập Thiền định, các Thiển tâm cũng sinh 
khởi vô hạn lượng, không thể đếm hết. Các loại tâm này sẽ sinh khởi suốt thời gian 
mà hành giả đã phát nguyện nhập vào định đó bao nhiêu lâu sẽ xuất, như trong kệ 
thi số 8 có nêu: 


athasahgaha: 
8. SATTAKKHATTUM  PARITTANI MACGÄBHINNÄ SAKIM MATÄ 
AVASESÄNI LABBHANTI JAVANANI BAHŨNIPI. 


Nên biết rằng, Tốc hành tâm trong cối Dục giới, sinh khởi 7 lần, Đạo 
tâm và Thần thông tâm chỉ 1 lần. Các Tốc hành tâm khác dẫu rất 
nhiều sát-na vẫn sinh khởi được. 


Các Tốc hành tâm sinh khởi với số lượng sát-na tâm khác nhau được thống 
kê theo tuần tự như sau: 


1, Tắc hành tâm sinh khởi 1 sáf-na: Có tổng cộng 26 tâm, đó là: 


- 9 Đại hành thiện tốc hành tâm (Mahagøatakusala/avanacifí2) sinh khởi trong 
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Lộ trình chứng thiền (Ädikammikajhänavithi). 


- 9 Đại hành duy tác tốc hành tâm (MaháKusala/avanacifi2) sinh khởi trong 
Lộ trình chứng thiền (Ädikammikajhänavithi). 


thần thông (Abhiññãvithi). 
- 4 Đạo tốc hành tâm (Magøa/avaracíf/2) sinh khởi trong Lộ trình chứng đạo 
(Maggavithi). 


- 1 Bất Lai quả tốc hành tâm (Anägãmiphalz/avanacíf/2) sinh khởi ngay sau 
khi xuất khỏi Diệt định (Nirodhasamäpatti). 


- 1 A-ra-hán quả tốc hành tâm (Arahafiaphala/avaracfa) sinh khởi ngay sau 
khi xuất khỏi Diệt định (Nirodhasamäpatti). 

2, Tốc hành tâm sinh khởi 2 sát-na: Có tổng cộng 6 tâm, đó là: 

- 2 Phí tưởng phí phí tưởng xứ tốc hành tâm (Nevwasafiiânäsaliñ4yatana- 
/awanaci2) sinh khởi trước khi Diệt định (Nirodhasamäpatti). 

- 4 Quả tốc hành tâm (Phals/avanacifia) sinh khởi trong Lộ trình chứng đạo 
(Magøavithi) của Người có tuệ yếu (Mandapugøala). 

3, 7ốc hành tâm sinh khởi 3 sát-na: Có tổng cộng 12 tâm, đó là: 

- 4 Đại thiện hợp trí tốc hành tâm (Mahäksalaliãiasampayufajavariacifa) 
sinh khởi trong Lộ trình an chỉ (Appanävrthi) của Người có tuệ mạnh (Tikkhapugsala). 

- 4 Đại duy tác hợp trí tốc hành tâm (MahäfiriyäfiãIiasampayufiajavanacifa) 
sinh khởi trong Lộ trình an chỉ (Appanävrthi) của Người có tuệ mạnh (Tikkhapugsala). 

- 4 Quả tốc hành tâm (Phala/avanacifa) sinh khởi trong Lộ trình chứng đạo 
(Magøavithi) của Người có tuệ mạnh (Tikkhapuggala). 

4, Tốc hành tâm sính khởi 4 sát-na: Có tổng cộng 8 tâm, đó là: 

- 4 Đại thiện hợp trí tốc hành tâm (Mahäkusalafiãnasampayufiajavanacifa) 
sinh khởi trong Lộ trình an chỉ (Appanävithi) của Người có tuệ yếu (Mandapuggala). 

- 4 Đại duy tác hợp trí tốc hành tâm (MahäkiriyäfiãIiasampayufiajavanacifa) 
sinh khởi trong Lộ trình an chỉ (Appanävthi) của Người có tuệ yếu (Mandapugoala). 
Hoặc là: 4 Øz/ duy tác hợp trí tốc hành tâm (Mahâkiri/ãñãnasampayufiajavariacifia) của 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác tại thời điểm thi triển Song thần thông (Yamakaparihäriya). 
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5, Tốc hành tâm sinh khởi 5 sát-na: Có tổng cộng 28 tâm, đó là: 
- 28 Dục giới tốc hành tâm (rừ Tiếu sanh tâm)sinh khởi trong Lộ trình cận tử. 
Ngoài ra, có một số sách còn nêu lên rằng trong một số trường hợp dưới đây 
thì Tốc hành tâm sinh khởi 5 sát-na, đó là: 
- Tốc hành tâm trong Lộ trình cận tử, hoặc sinh gần với Lộ trình cận tử, 
- Ở thời điểm lú lẫn, mất ý thức (mucchãlãla), 
- Lúc bị ngất, mê man (visaññibhtakäla), 
- Lúc mới chào đời (atitarunakäla), khi đó Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa) 
còn yếu ớt. 
6, Tốc hành tâm sinh khởi 6 sát-na: Có tổng cộng 29 tâm, đó là: 
- 29 Dục giới tốc hành tâm có thể sinh khởi 6 sát-na tại thời điểm thân thể 
mệt mỏi, yếu sức, không bình thường, hoặc khi bị ngất xỉu cũng có thể có. 
7, Tắc hành tâm sinh khởi 7 sáf-na: Có tổng cộng 29 tâm, đó là: 
- 29 Dục giới tốc hành tâm sinh khởi 7 sát-na lúc mà cơ thể bình thường. 
8, 7ốc hành tâm sinh khởi hơn 7 sát-na: Có tổng cộng 22 tâm, đó là: 
- 9 Đại hành thiện tốc hành tâm (Mahaggafakusala/avanacif/z) sinh khởi lúc 
nhập Thiền định (Jhänasamäpatti). 
- 9 Đại hành duy tác tốc hành tâm (Mahâkusals/avanacifa) sinh khởi lúc 
nhập Thiền định (Jhãnasamäpatti). 
- 4 Quả tốc hành tâm sinh (Phala/avanacia) khởi lúc nhập Quả định (Phala- 
samäpatti). 


tk) *ŒŒ4Œ(⁄ 
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PUGGALABHEDA — CÁC HẠNG NGƯỜI 


I. LIỆT KÊ CÁC HẠNG NGƯỜI: 


Trong bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Đức Anuruddha trình bày cả thảy 12 
hạng người, bao gồm phàm nhân 4 hạng và Thánh nhân 8 hạng, cụ thể như sau: 


PHÀM NHÂN: 
PUTHUJJANA 


THÁNH NHÂN ĐẠO: 
MAGGCAPUGGALA 


THÁNH NHÂN QUẢ: 
PHALAPUGCALA 


GIẢI THÍCH: 


1, Dugatipuggala — Người cảnh khổ, 

2, Sugafipugeala — Người cảnh lạc, 

3, Dvihetukapuggala — Người nhị nhân, 
4, Tihetukapuggala — Người tam nhán, 


1, Solapaftimagøapugeala — Người Nhập Lưu Đạo, 
2, Sakadãeamimageapuggala — Người Nhất Lai Đạo, 
3, Anägãmimaggapuggala — Người Bắt Lai Đạo, 

4, Arahaffamageapuggala — Người A-ra-hản Đạo, 


3, Sofãäpaffiphalapugøala — Người Nhập Lưu Quả, 
6, Sakadägamiphalapuggala - Người Nhất Lai Quả, 
7, Anägamiphalapuggala - Người Bất Lai Quả, 

ở, Arahaftaphalapugeala — Người A-ra-hán Quả. 


1, Dugatjpugsala - Người cảnh khổ: 


Bao gồm các chúng sinh tục sinh bởi #ấ# /hjện quả suy đạt tâm thọ xả 
(Upekkhsantiranaakusalavipäkaciffa), sinh vào 4 cảnh khổ: Địa ngục, Ngạ quỷ, A-su-ra, 


Súc sinh. 


2, Sugatjpugsala - Người cảnh lạc: 


Bao gồm các chúng sinh tục sinh bởi 7//ên guả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhä- 
sanfirannaktsalav/pã&ac///a), sinh vào cõi người (manussabhũmi) và cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương (Cätummahärajikäbhũmi). Họ là những chư thiên bậc thấp, thiếu thốn và khốn 
khổ, nếu làm người thì khuyết tật cơ thể, thiểu năng tỉnh thần; chẳng hạn như làm 
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người câm, điếc, mù, ngọng, tâm thần, thiểu trí, v.v... kể từ lúc nhập thai. 

3, Dưihetukapugsala - Người nhị nhân: 

Bao gồm các chúng sinh tục sinh bởi Ø2/ quả tâm không hợp trí (Mahâwjpäka- 
/ñãnavipnpayu/acff/a) sinh ra trong 7 cõi Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhimi), đó là loài 
người và 6 cối trời Dục giới. Họ là những chúng sinh có trí tuệ kém cõi nên không 
thể đắc các bậc Thiền định cũng như không thể đắc Đạo, Quả được ở trong kiếp 
sống mà họ đang sống đó. 


4, Tihetukapugsala - Người tam nhân: 
Bao gồm các chúng sinh tục sinh bởi 13 tâm quả (vipäkacitta), đó là: 


* 4 Đại quả tâm hợp trí (Mahãvipãkañãnasampayuffaca) sinh ra trong 7 cối 
Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi), tức là loài người và 6 cõi trời Dục giới. Nếu họ tu 
tập thiền định hoặc thiền minh sát thì có khả năng đắc các bậc Thiền định cũng như 
đắc Đạo, Quả được ngay trong kiếp sống mà họ đang sống đó. 


*9 Đại hành quả tâm (Mahagsatavipäkacffa) trong 10 cõi Sắc giới (Rũpävacara- 
bhũmi) và 4 cõi Vô sắc giới (Arũpävacarabhũmi). 


Tất cả những vị tục sinh bằng 1 trong 13 tâm quả nêu trên, sinh ra trong 2† 
cõi đều là những bậc đầy đủ trí tuệ, có khả năng tu tiến thiền minh sát và có thể 
thành tựu Đạo, Quả, Niết-bàn trong cùng kiếp sống ấy. Khi đã như thế, họ chuyển từ 
phàm nhân thành bậc Thánh nhân như phần trình bày ở dưới đây. 

3, sotãpaftimagsapugsala - Người Nhập Lưu Đạo: 

Là hạng Người tam nhân tục sinh bởi 1 trong 9 tâm quả, đó là: 4 Đại quả 
tâm hợp trí (Mahävipäkacitfa) và 5 Sắc giới quả tâm (Rũpävacaravipäkacitta) sinh ra trong 
17 GỐI: 

- 4 Đại quả tâm hợp trí sinh ra trong 7 Dục giới lạc cảnh và 
- 5 Sắc giới quả tâm sinh ra trong 10 cõi Sắc giới (trừ 1 cõi trời Vô tưởng và 5 
Ngũ tịnh cư thiên). 

Khi các vị này tu tiến thiền minh sát, thành tựu kết quả trở thành bậc Thánh 
Nhập tưu Đạo. 

6, šotãpattjphalapugsala - Người Nhập Lưu Quả: 


Bao gồm 73 7am nhân tục sính tâm (Tihetukapaf6sandfhiciffa) trong 21 cõi: 7 
Dục giới lạc cảnh, 10 cõi Sắc giới (trừ 1 cõi trời Vô tưởng và 5 Ngũ tịnh cư thiên) và 4 cõi 
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Vô sắc giới. 
7, Sakadägãmimaggapuggala - Người Nhất Lai Đạo: 
Là hạng Người tam nhân tục sính bởi 1 trong 13 tâm quả, đó là: 4 Đại quả 
tâm hợp trí, 9 Đại hành quả tâm trong 21 cối: 
- 4 Đại quả tâm hợp trí trong 7 Dục giới lạc cảnh, 
- 5 Sắc giới quả tâm trong 10 cõi Sắc giới (trừ 1 cối trời Vô tưởng và 5 Ngũ 
tịnh cư thiên) và 
- 4 Vô sắc giới quả tâm trong 4 cõi Vô sắc giới. 


8, Sakadägãmiphalapuggala - Người Nhất Lai Quả: 

Bao gồm 73 72m nhân tục sinh tâm (Tihetukapatisandhicitta) trong 21 cõi: 7 
Dục giới lạc cảnh, 10 cõi Sắc giới (trừ 1 cối trời Vô tưởng và 5 Ngũ tịnh cư thiên) và 4 
cõi Vô sắc giới, giống như Người Nhất !ai Đạo. 

9 Anägãmimagøapuggala - Người Bất Lai Đạo: 

Bao gồm 73 7am nhân tục sính tâm trong 21 cõi: 7 Dục giới lạc cảnh, 10 cõi 
Sắc giới (trừ 1 cõi trời Vô tưởng và 5 Ngũ tịnh cư thiên) và 4 cõi Vô sắc giới, giống 
như Người Nhất Lai Quả. 

10, Anägãmiphalapugøsala - Người Bắt Lai Quả: 

Bao gồm 13 Tam nhân tục sinh tâm (Tihetukapafisandhicitta) trong 26 cõi: 7 
Dục giới lạc cảnh, 15 cõi Sắc giới (trừ 1 cõi trời Vô tưởng) và 4 cõi Vô sắc giới. 

11, Arahattamagsapugsala - Người A-ra-hán Đạo: 

Là hạng Mgười tam nhân tục sính bởi 1 trong 13 tâm quả, đó là: 4 Đại quả 
tâm hợp trí, 9 Đại hành quả tâm ở trong 26 cõi: 7 Dục giới lạc cảnh, 15 cõi Sắc giới 
(trừ 1 cõi trời Vô tưởng) và 4 cõi Vô sắc giới. 

12, Arahattaphalapugsala - Người A-ra-hán Quả: 

Là bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn tận lậu hoặc, phiền não, hiện hữu trong 26 
cõi như Người A-ra-hán Đạo vậy. 

Trên đây là 12 hạng người, trong đó hạng Người cảnh khổ ở trong 4 Khổ 
cảnh là: Địa ngục, Ngạ quỷ, A-su-ra và Súc sinh là hạng trí tuệ kém cỏi, không thể tu 
tiến thiền định để đắc các bậc thiền và cũng không thể tu tiến thiển minh sát để đắc 
Đạo, Quả, Niết-bàn được. Cũng vậy, các hạng Người cảnh lạc hoặc Người nhị nhân, 
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dấu tiến hành thiền định hoặc thiển minh sát thì cũng chẳng chứng đắc được gì trong 
kiếp đang sinh sống ấy. Chỉ có hạng Người #am nhân thì mới có cơ hội để đắc các 
tầng thiền định hoặc đắc Đạo, Quả, Niết-bàn nếu như họ miên mật tu tiến thiền 
định hoặc thiền minh sát. Khi đó, nếu họ tu tiến thiền minh sát thì họ sẽ chuyển từ 
phàm nhân trở thành Thánh nhân, hoặc từ Thánh nhân bậc thấp sẽ tiến lên bậc cao 


hơn và tột cùng là Thánh A-ra-hán Quả. 


II. PHÂN CHIA CÁC BẬC THÁNH NHÂN THEO CẢNH GIỚI: 


Ở đây, 8 hạng Thánh nhân như đã nêu sẽ hiện hữu hoặc không hiện hữu 


trong cảnh giới nào được liệt kê như sau: 
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1, Sotäpattimagsapugsala - Người Nhập Lưu Đạo: 


HIỆN HỮU TRONG 17 CÕI KHÔNG HIỆN HỮU TRONG 14 CÕI 
Cõi người (Manussabhũmi) 1 Khổ cảnh (Apãyabhũmi) 
Cối trời (Devabhũmi) 6 Ngũ tịnh cư thiên (Sudhãväsabhũmi) 
Cối Sắc giới (Rũpabhũmi) 10 Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhũmi) 


Cõi Vô sắc giới (Arũpabhũmi) 


2, Sotãpattiphalapugøala - Người Nhập Lưu Quả, 
Sakadäcämimagøapugøala - Người Nhất lai Đạo, 
Sakadäcämiphalapugøala - Người Nhất Lai Quả, 
Anägãmimagsapuggala - Người Bắt Lai Đạo: 


HIỆN HỮU TRONG 21 CÕI KHÔNG HIỆN HỮU TRONG 10 CÕI 
Cối người (Manussabhũmi) 1 Khổ cảnh (Apäyabhũmi) 
Cõi trời (Devabhũmi) 6 Ngũ tịnh cư thiên (Sudhäväsabhũmi) 
Cối Sắc giới (Rũpabhũmi) 10 Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhimi) 
Cõi Vô sắc giới (Arũpabhimi) 4 


3, Anägãmiphalapugsala - Người Bắt Lai Quả, 
Arahattarnagsapugsala — Người A-ra-hán Đạo, 
Arahattaphalapugsala — Người A-ra-hán Quả: 


HIỆN HỮU TRONG 26 CÕI KHÔNG HIỆN HỮU TRONG 5 CÕI 


Cối người (Manussabhũmi) 1 Khổ cảnh (Apäyabhũmi) 
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Cối trời (Devabhũmi) 6 Cối Vô tưởng (Asaññasattabhũmi) 1 
Cối Sắc giới (Rũpabhũmi) 15 
Cõi Vô sắc giới (Arũpabhũmi) 4 


III. LỘ TRÌNH TÂM CỦA CÁC HẠNG NGƯỜI: 


Như đã biết, có tất cả 89 hay 121 tâm, nhưng các tâm này đâu phải sinh 
khởi với mọi hạng người. Có những loại tâm sẽ không sinh khởi với một số hạng 
người nào đó, chứ không phải lúc nào cũng sinh khởi được. Đã từ lâu, các ngài đã 
ghi chép lại như sau: 


* Các hạng Mgười vô nhân, Người nhị nhân là những chúng sinh kém phước, 
không thể thành tựu các /2uy /ác tốc hành tâm hoặc An chỉ tốc hành tâm dẫu rằng đã 
sinh ra trong Dục giới lạc cảnh. Ngay cả các /2c giới quả tâm hợp với trí (Kãmavacara- 
tjpãkafñãrnasaInpayuffaci/a) cũng không từng có trong nội tâm mình. 

* Nếu là Người vô nhân sinh ra trong Khổ cảnh rồi thì tội lỗi, xấu ác càng 
nhân lên bội phần và thậm chí các /2c giới quả tâm không hợp với trí (Kãmavwacara- 
Vịpãkafñãnavippayufiaci#a) cũng không từng có trong nội tâm mình. 

* Các hạng Người tam nhân, tức là Tục sinh thức có đủ 3 nhân (Vô tham, Vô 
sân và Vô si), nếu tu tiến thiền minh sát thì có cơ hội thành tựu Thánh quả vô lậu. Khi 
đó các ngài sẽ không có 7/⁄/ên đốc hành tâm và Bất thiện tốc hành tâm mà chỉ có 
Duy tác tốc hành tâm cùng với A-ra-hán quả tốc hành tâm mà thôi. 

* Nếu là Người phàm tam nhân (Tihetukapufhujana) và không tu tiễn gì, vẫn 
còn là phàm nhân thì 2y ác tốc hành tâm cũng không có trong nội tâm của họ. 

* Các tâm: 

- 4 Tham căn hợp với tà kiến tốc hành tâm (Lobhadlfhizatasainpayufiajavana), 
- 7 Sĩ căn hợp với hoài nghỉ tốc hành tâm (Mohavicikicchãsaimpayuftajavana) 
- Duy tác tốc hành tâm (Kiriyãjavana) 

không có trong nội tâm của các bậc Thánh: Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. 

* Trong nội tâm của bậc Thánh Bất Lai sẽ không có các tâm: %ân căn tốc 
hành tâm (Pafijghajavanacifa) và Duy tác tốc hành tâm (Kij/đjavanacifa). Ngay cả 4 

Tham căn hợp với tà kiến tốc hành tâm (Iobhadlffhigalasampayuitajavanaciff4a) và Sï căn 
hợp với hoài nghỉ tốc hành tâm (Mohavicikicchãsaimpayufiajavanacifa) cũng không có vậy. 


* Về phần .%⁄ê/ /hế tốc hành tâm (Lokufiara/avana) sẽ có sự sinh khởi theo từng 
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thứ bậc. Cụ thể là: N/ập ưu quả tốc hành tâm (Sotäpaffiphalz/avanaciffa) chỉ sinh khởi 
trong nội tâm của bậc Thánh Nhập Lưu. Khi các ngài đắc quả Nhất Lai thì Nhập Lưu 
quả tốc hành tâm này cũng không còn trong nội tâm các ngài nữa, chỉ có N/ất /a/ 
quả tốc hành tâm (Sakadigãmiphall/avanacifa) mà thôi. Đến lúc các ngài đắc quả Bắt 
Lai thì Nhất Lai quả tốc hành tâm (Sakadägãmiphalajavanacitta) cũng biến mất và chỉ có 
Bắt Lai quả tốc hành tâm (AnägãmjphalB/avanacifia) trong nội tâm các ngài. Rồi khi mà 
các ngài đắc quả A-ra-hán thì Bất Lai quả tốc hành tâm (Anãgãmiphalajavanacitta) cũng 
không còn và chỉ có A-za-hán quả tốc hành tâm (Arahaftaphalz/avarnaciffz) trong nội tâm 
các ngài mà thôi. 

Trong lộ trình tâm của các hạng người sẽ có số lượng tâm sinh khởi theo như 
kệ thi số 9, bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận: 


athasahgoha: 
9. ASEKKHÄNAM_ CATUCATTÄ- LSA — SEKKHÄNAMUDDISE 
CHAPANNÄSÄVASESÄNAM CATUPANNÄSA  SAMBHAVÄ 


Bậc Thánh Vô học có 44 tâm sinh khởi trong lộ trình tâm. Bậc Thánh 
Hữu học có 56 tâm sinh khởi trong lộ trình tâm. Các hạng người còn 
lại có 54 tâm sinh khởi trong lộ trình tâm. 


GIẢI THÍCH: 


* Kệ thi này trình bày số lượng tâm sinh khởi được trong lộ trình tâm của 3 

hạng người: 

— Bậc Thánh Vô học (Asekkhapugsala) tức là bậc Thánh A-ra-hán, 

- Bậc Thánh Hữu học (Sekkhapuggala) tức là bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất 
Lai, Bất Lai, A-ra-hán Đạo và 

- Các hạng người còn lại, đó là các phàm nhân, bao gồm Người khổ cảnh, 
Người lạc cảnh, Người nhị nhân, Người tam nhân, họ là các phàm nhân chúng sinh 
cõi Dục giới luôn đến Sắc giới và Vô sắc giới. 


* Lại nữa, ở đây cần hiểu rằng, chỉ tính đến các tâm khởi lên trong lộ trình 
tâm mà thôi, được gọi là &/ởi /ô írình còn các tâm nằm ngoài lộ trình hay còn gọi là 
thoát lộ trình thì không tính đến. Ví dụ: 9 Đại hành quả tâm (Mahaggatavipäkacitta) sẽ 
không tính vào trong kệ thi này. 


Như vậy, trong lộ trình tâm của 3 hạng người nêu trên sẽ có số lượng tâm cụ 
thể như sau: 
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¡, Bậc Thánh Vô học (Asekkhapugøal2): Là hạng người không cần phải học tập 
nữa, tức là bậc Thánh đã đoạn tận lậu hoặc, phiền não, là bậc đã giác ngộ giải thoát 
khỏi tử sinh luân hồi, có số lượng tâm sinh khởi được trong lộ trình tâm là 44 tâm, 
bao gồm: 

- 18 Vô nhân tâm (Ahetukacitta), 

- 8 Đại duy tác tâm (Mahäkiriyacitta), 

- - 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta), Tổng cộng 44 tâm 
- 9 Đại hành duy tác tâm (Mahaggatakiriyäcitta), 

- _ 1 A-ra-hán quả tâm (Arahattaphalacitta), 


Các tâm này sinh khởi được trong lộ trình tâm của bậc Thánh A-ra-hán là 
Người dục giới (Kamapuggala), sống tại cõi Dục giới và đã đắc các loại thiền định (các 
bậc thiền Sắc giới, Vô sắc giới) lẫn thiỀn minh sát. 
lÌ, 8ậc 7hánh Hữu học (Asekhapugea/a): Là hạng người còn phải học tập 
nữa và cần thực hành phạm hạnh tiếp tục. Đó chính là bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất 
Lai, Bất Lai và A-ra-hán Đạo, có số lượng tâm sinh khởi được trong lộ trình tâm là 56 
tâm: 
- _ 7 Bất thiện tâm (trừ 4 Tham căn tà kiến, 1 Si căn hoài nghỉ), 
- 17 Vô nhân tâm (trừ Tiếu sanh tâm), 
-_8 Đại thiện tâm, Tổng cộng 
-_ 8 Đại quả tâm, 56 tâm 
- 9 Đại hành thiện tâm, 
- _ 7 Siêu thế tâm (trừ A-ra-hán quả tâm), 
Nói chung lại, 56 tâm này sinh khởi được trong lộ trình tâm của 7 hạng 
Thánh nhân (trừ bậc Thánh A-ra-hán) là những bậc đã đắc thiền định và thiỀn minh sát. 
li, Các hạng người còn lại (AvasesapugzaiZn/): Là các hạng người ngoại trừ 8 
bậc Thánh nhân, đó là: Người khổ cảnh, Người lạc cảnh vô nhân, Người nhị nhân và 
Người tam nhân. Họ là những chúng sinh ở cõi cả Dục giới lẫn Phạm thiên giới đang 
còn là phàm nhân, có số lượng sinh khởi được trong lộ trình tâm 54 tâm, đó là: 


- 12 Bất thiện tâm, 

- 17 Vô nhân tâm (trừ Tiếu sanh tâm), 

-_8 Đại thiện tâm, Tổng cộng 54 tâm. 
-- 8 Đại quả tâm, 

- 9 Đại hành thiện tâm. 
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Tuy vậy, khi trình bày số lượng tâm của 12 hạng người như đã nêu trên, hạng 
nào có những tâm gì, sinh khởi được bao nhiêu và tâm không sinh khởi được là bao 
nhiêu, xin được trình bày theo Người dục giới (Kãmapugøala) và Người phạm thiên 
(Brahmapugsala), hai hạng người này lại được phân theo phàm nhân (puthujjana) và 
Thánh nhân (Ariyapuggala) như sẽ liệt kê dưới đây: 

1, Người dục giới (Kãmapugg2l2): 

a, Phàm nhân (Puthujana): 


¡, Người khổ cảnh (Dugatjpt,coala): 


37 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 52 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Bất thiện tâm UP) Tiếu sanh tâm Ũ 
Vô nhân tâm 17 Đại quả tâm 8 
Đại thiện tâm 8 Đại duy tác tâm 8 
Đại hành tâm 37 
Siêu thế tâm 6 


Ïi, Người lạc cảnh (Sugatjpugsala) và Người nhị nhân (Dưihetukapugøal2): 


41 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 48 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





li, Người tam nhân (Tihetukapucøala): 


54 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 35 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Bất thiện tâm lD Tiếu sanh tâm † 
Vô nhân tâm 1; Đại duy tác tâm 8 
Đại thiện tâm 8 Đại hành quả tâm 9 
Đại quả tâm 8 Đại hành duy tác tâm 9 
Đại hành thiện tâm 9 Siêu thế tâm 8 
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b, 7hánh nhân (Arivapugsal2): 
¡, 7hánh Nhập Lưu (Sotäpannapugeala) và Thánh Nhất !aí (Sakadägämjpt,coal): 


50 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 39 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





ii, 72ánh BẤt Lai (Anagãmipugsala): 


48 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 41 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Tham căn tâm không hợp Tà kiến Ẳ Tham căn tâm hợp Tà kiến Ä 
Sỉ căn tâm hợp Phóng tâm 1 Sân căn tâm 2 
Vô nhân tâm lợi Sỉ căn tâm hợp Hoài nghi 1 
Đại thiện tâm 8 Tiếu sanh tâm 1 
Đại quả tâm 8 Đại duy tác tâm 8 
Đại hành thiện tâm 9 Đại hành quả tâm 9 
Bất Lai quả tâm 1 Đại hành duy tác tâm 9 
Siêu thế tâm 7 

li, 72ánh A-ra-hán (Arahaftapugzal2): 
44 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 45 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





2, Người sắc giới phạm thiên (Brahinapu,gøala): 


a, Phàm nhân (Puthujana): 
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i, Người sắc giới phạm thiên trong 3 cõi Đệ nhất thiên, 3 cối Đệ tam 
thiên và cõi Đệ tứ thiên Quảng quả thiên (Catutthajjhãnavehapphalabhum/): 


39 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 50 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





li, Người sắc giới phạm thiên trong 3 cõi Đệ nhị thiên: 


40 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 49 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 

Tham căn tâm 8 Sân căn tâm 2 
Sỉ căn tâm 2 Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức tâm 6 
Vô nhân tâm 11 Tiếu sanh tâm 1 
Đại thiện tâm 8 Đại quả tâm 8 
Đại hành thiện tâm 9 Đại duy tác tâm 8 
Đệ nhị thiền quả tâm 1 Đại hành quả tâm 1 
Đệ tam thiền quả tâm 1 Đại hành duy tác tâm 9 

Siêu thế tâm 8 


lii, Người vô sắc phạm thiên trong cối Không vô biên xứ: 
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iv, Người vô sắc phạm thiên trong cõi Thức vô biên xứ: 


23 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 66 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





v, Người vô sắc phạm thiên trong cõi Vô sở hữu xứ: 


22 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 67 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





vi, Người vô sắc phạm thiên trong cõi Phi tưởng phí phí tưởng xứ: 


21 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 68 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Tham căn tâm 8 Sân căn tâm 2 
Si căn tâm 2 Vô nhân tâm ti 
Ý môn hướng tâm 1 Đại quả tâm 8 
Đại thiện tâm 8 Đại duy tác tâm 8 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm 1 Sắc giới tâm 15 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm 1 Vô sắc giới thiện tâm 3 
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b, 7hánh nhân (Ariyapuggal): 
¡, Thánh Nhập !ưu sắc giới phạm thiên, Nhất Lai phạm thiên, BẤY Lai 
phạm thiên trong 3 cõi Đệ nhất thiên, 3 cối Đệ nhị thiên, 3 cõi Đệ tam thiên và cõi 
Đệ tứ thiên Quảng quả thiên (Catutthajjhãnavehapphalabham/: 


35 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 54 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 

Tham căn tâm không hợp Tà kiến 4 Tham căn tâm hợp Tà kiến 3 
Sỉ căn tâm hợp Phóng tâm 1 Sân căn tâm 2 
Vô nhân tâm 11 Sỉ căn tâm hợp Hoài nghỉ 1 
Đại thiện tâm 8 Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức tâm 6 
Đại hành thiện tâm 9 Tiếu sanh tâm l 
Đệ nhất thiền quả tâm Đại quả tâm 8 
Đệ nhị thiền quả tâm Đại duy tác tâm 8 
Đệ tam thiền quả tâm 1 Đại hành quả tâm 8 
Đệ tứ thiền quả tâm Đại hành duy tác tâm 9 
Đệ ngũ thiền quả tâm Siêu thế tâm 7 
Nhập Lưu quả tâm 

Nhất Lai quả tâm 1 


Bất Lai quả tâm 


li, 7ánh Bất !ai sắc giới phạm thiên trong 5 cối Ngũ tịnh cư thiên (Vô 
phiên, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh): 


35 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 54 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
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lii, 75ánh A-ra-hán sắc giới phạm thiên trong 3 cõi Đệ nhất thiển, 3 cõi 
Đệ nhị thiên, 3 cối Đệ tam thiên và cối Đệ tứ thiên Quảng quả thiên (Catutthajjhãna- 
vehapphalabhum!): 





31 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 58 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





iv, Thánh A-ra-hán sắc giới phạm thiên trong 5 cõi Ngũ tịnh cư thiên: 
31 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 58 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 


Vô nhân tâm 12 Bất thiện tâm lD) 
Đại duy tác tâm Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức tâm 
Đại hành duy tác tâm Đại thiện tâm 
Đệ ngũ thiền quả tâm Đại quả tâm 
A-ra-hán quả tâm Đại hành thiện tâm 

Đại hành quả tâm 

Siêu thế tâm 


—` —  t+C C 
Si. (esl. jimj Wssl. {se}. ton 


v, 7hánh Nhập !ưu vô sắc phạm thiên, Nhất lai vô sắc phạm thiên, Bất 
tai vô sắc phạm thiên trong cõi Không vô biên xứ: 


20 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 69 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Tham căn tâm không hợp Tà kiến 4 Tham căn tâm hợp Tà kiến 3 
Sỉ căn tâm hợp Phóng tâm 1 Sân căn tâm 2 
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Ý môn hướng tâm 1 Si căn tâm hợp Hoài nghỉ 1 
Đại thiện tâm 8 Vô nhân tâm 17 
Vô sắc giới thiện tâm 4 Đại quả tâm 8 
Không vô biên xứ quả tâm 1 Đại duy tác tâm 8 
Nhập Lưu quả tâm Sắc giới tâm 15 
Nhất Lai quả tâm 1 Vô sắc giới quả tâm 3 
Bất Lai quả tâm Vô sắc giới duy tác tâm 4 

Siêu thế tâm 7 


vi, 7hánh Nhập lưu vô sắc phạm thiên, Nhất lai vô sắc phạm thiên, 
Bắt Lai vô sắc phạm thiên trong cõi Thức vô biên xứ: 


19 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 70 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





vii, 75ánh Nhập !ưu vô sắc phạm thiên, Nhất Lai vô sắc phạm thiên, 
Bắt Lai vô sắc phạm thiên trong cõi Vô sở hữu xứ: 


18 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 71 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Tham căn tâm không hợp Tà kiến Ậ Tham căn tâm hợp Tà kiến _ 
Sỉ căn tâm hợp Phóng tâm 1 Sân căn tâm 2 
Ý môn hướng tâm 1 Sỉ căn tâm hợp Hoài nghỉ 1 
Đại thiện tâm 8 Vô nhân tâm 17 
Vô sở hữu xứ thiện tâm 1 Đại quả tâm 8 
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Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm 
Vô sở hữu xứ quả tâm 

Nhập Lưu quả tâm 

Nhất Lai quả tâm 

Bất Lai quả tâm 
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Đại duy tác tâm 

Sắc giới tâm 

Không vô biên xứ thiện tâm 
Thức vô biên xứ thiện tâm 
Vô sắc giới quả tâm 

Vô sắc giới duy tác tâm 


Siêu thế tâm 


X  +®e>C _—== 


viii, 75ánh Nhập !ưu vô sắc phạm thiên, Nhất Lai vô sắc phạm thiên, 


17 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 


Tham căn tâm không hợp Tà kiến 

Sỉ căn tâm hợp Phóng tâm 

Ý môn hướng tâm 

Đại thiện tâm 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm 
Nhập Lưu quả tâm 

Nhất Lai quả tâm 

Bất Lai quả tâm 


Ix, Thánh A-ra-hán vô sắc phạm thiên trong cõi Không vô biên xứ: 


15 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 
Ý môn hướng tâm 
Đại duy tác tâm 
Vô sắc giới duy tác tâm 
Không vô biên xứ quả tâm 


A-ra-hán quả tâm 


= mm CC =.= + 


—¬  —= +  C©œ — 


Bắt Lai vô sắc phạm thiên trong cõi Phí tưởng phi phí tưởng xứ: 


72 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 


Tham căn tâm hợp Tà kiến 
Sân căn tâm 

Sỉ căn tâm hợp Hoài nghỉ 
Vô nhân tâm 

Đại quả tâm 

Đại duy tác tâm 

Sắc giới tâm 

Vô sắc giới thiện tâm 

Vô sắc giới quả tâm 

Vô sắc giới duy tác tâm 


Siêu thế tâm 


74 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Bắt thiện tâm 
Vô nhân tâm 
Đại thiện tâm 
Đại quả tâm 
Sắc giới tâm 
Vô sắc giới thiện tâm 
Vô sắc giới quả tâm 


Siêu thế tâm 


Xe C2 C2 
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x, 7hánh A-ra-hán vô sắc phạm thiên trong cối Thức vô biên xứ: 


14 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 75 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 





xi, 7hánh A-ra-hán vô sắc phạm thiên trong cõi Vô sở hữu xứ: 


13 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 76 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Ý môn hướng tâm 1 Bất thiện tâm 12 
Đại duy tác tâm 8 Vô nhân tâm lỨ/ 
Vô sở hữu xứ duy tác tâm 1 Đại thiện tâm 8 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy táctâm † Đại quả tâm 8 
Vô sở hữu xứ quả tâm 1 Sắc giới tâm 15 
A-ra-hán quả tâm 1 Vô sắc giới thiện tâm 4 
Vô sắc giới quả tâm 3 
Không vô biên xứ duy tác tâm 1 
Thức vô biên xứ duy tác tâm 1 
Siêu thế tâm 7 


xii, 7hánh A-ra-hán vô sắc phạm thiên trong cối Phí tưởng phí phí tưởng xứ: 


12 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC T1 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
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A-ra-hán quả tâm 1 Sắc giới tâm 15 
Vô sắc giới thiện tâm 
Vô sắc giới quả tâm 
Không vô biên xứ duy tác tâm 
Thức vô biên xứ duy tác tâm 


Vô sở hữu xứ duy tác tâm 


SP... CO 


Siêu thế tâm 


IV. LỘ TRÌNH TÂM THEO CẢNH GIỚI: 


Lộ trình tâm của các chúng sinh sẽ sinh khởi một cách phù hợp đối với từng 
loại chúng sinh ở trong mỗi một cảnh giới. Cảnh giới ở đây chính là cõi (bhũmi) mà 
các chúng sinh đó đang cư trú, sinh sống, tồn tại. Có tất cả 3 cõi, đó là: Dục giới 
(Kamabhũmi), Sắc giới (Rũpabhimi) và Vô sắc giới (Arũpabhũmi). Khi quy các cõi theo 
cảnh giới mà các loại chúng sinh đang sinh sống thì có tất cả 31 cảnh giới như sau: 
Dục giới có 11 cảnh giới, Sắc giới có 16 cảnh giới và Vô sắc giới có 4 cảnh giới. Trong 
mỗi cảnh giới, lộ trình tâm sinh khởi được bao nhiêu loại tâm sẽ được trình bày trong 
kệ thi số 10: 


athasahgaha: 
10. ASITI VITHICITTANI KÃME RỦPE  YATHÄRAHAM 
CATUSATTHĨ TATHÄRUŨPE DVECATTẢIISA LABBHARE. 


Ở cõi Dục giới, lộ trình tâm sinh được 80 tâm, ở cối Sắc giới là 64 
tâm, cũng vậy ở cối Vô sắc giới là 42 tùy theo trường hợp. 


GIẢI THÍCH: 


* Kệ thi này trình bày số lượng tâm sinh khởi được trong từng cảnh giới như đã 
nêu. Số lượng tâm tối đa được sinh khởi trong các lộ trình tâm là 80, riêng 9 tâm còn 
lại: 2 Øz/ hành quả tâm (Mahagsatavipäkac/a) thì không thể sinh khởi được dẫu trong 
một lộ trình tâm nào đó ở bất cứ cõi nào. Bởi vì 9 tâm này là các tâm thoát lộ trình 
(vthimuttacitfa), nghĩa là các tâm nằm ngoài lộ trình tâm nên khi lộ trình tâm khởi lên thì 
chúng không thể có mặt được. Dưới đây sẽ là phần thống kê các tâm nào sẽ sinh khởi 
được và các tâm nào sẽ không sinh khởi được trong lộ trình tâm theo 3 cối: 


1, 7ạ/ 77 cối Dục giới: 
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§0 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 9 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Bắt thiện tâm "/ Đại hành quả tâm 9 
Vô nhân tâm 18 
Dục giới tịnh hảo tâm 24 
Đại hành thiện tâm 9 
Đại hành duy tác tâm 9 
Siêu thế tâm 8 


2, Tại 15 cõi Sắc giới (trừ cõi trời Vô tưởng): 


64 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 25 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
Tham căn tâm 8 Sân căn tâm ⁄, 
Sỉ căn tâm 2 Tỷ thức tâm 7 
Vô nhân tâm 12 Thiệt thức tâm 2 
Đại thiện tâm Thân thức tâm 2 
Đại duy tác tâm Đại quả tâm 8 
9 


Đại hành thiện tâm 
Đại hành duy tác tâm 


Siêu thế tâm 


Đại hành quả tâm 


CĐ ©...-. co 


` 


Ở cõi trời I⁄ô tướng (Asafñfasattabham/) không có lộ trình tâm nào cả, bởi vì ở 
cảnh giới này không có danh pháp, chỉ có sắc pháp mà thôi. 


3, 7a/4 cõi Vô sắc giới: 


42 TÂM SINH KHỞI ĐƯỢC 47 TÂM KHÔNG SINH KHỞI ĐƯỢC 
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QUAN SÁT: 

Lộ trình tâm là tuân tự đòng tâm hiện khởi theo 6 môn (dvãna) và sinh lên để đón 
nhận đổi lượng đến tiếp xúc với 6 môn đó. Lộ trình tâm luôn luôn tôn tại suốt cuộc đời 
của các chúng sinh đang sống trong các cảnh giới mà họ đang hiện hữu, ngoại trừ cõi 
trời Vô tưởng. Do vậy, Lộ trình tâm khi đã sinh khởi được sẽ tùy thuộc các môn, chúng 
sinh loại nào có bao nhiêu môn thì lộ trình tâm cũng sẽ sinh khởi theo số môn đó. Nếu 
cảnh giới nào có nhiều môn thì lộ trình tâm cũng sinh khởi nhiêu lên và nếu cảnh giới 
nào có it môn thì lộ trình tâm cũng sinh khởi ít đi. Hơn thế nữa, nếu cảnh giới mà không 
có môn nào cả thì lộ trình tâm ở cảnh giới đó cũng sẽ không sinh khởi được. 


Đối với cảnh giới có lộ trình tâm sinh khởi được, khi lộ trình tâm sinh khởi và 
kết thúc thì ở giữa các lộ trình tâm ấy cần phải có các Hộ kiếp tâm sinh ra để ngăn 
cách tương thích theo từng trường hợp, rồi mới bắt đầu sinh khởi lộ trình tâm khác 
nhận đối tượng mới tiếp tục. 


Hộ kiếp tâm sinh ra để ngăn cách giữa các lộ trình tâm được trình bày trong 
bộ Phụ chú giải (TIkã) 46//2hammaffhav/bhäv/nï như sau: 


4Uưe bharjgäni Buddhassa SãriDuftassa sojasa affñesaimn pana saltãnam 
bhavarigäni bahuniDi. “ 

Khi lộ trình tâm của Đức Phật diệt đi, Hộ kiếp tâm sẽ sinh ra 2 sát-na, đối với Đức 
Sãriputta là 16 sát-na, còn với các chúng sinh khác thì các Hộ kiếp tâm sinh ra vô số kể. 


Đức Anuruddha cũng ghi trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở phần cuối 
chương 4 Vithisangaha: 


4ccevann chadvãrikacitappavatti yathãsambhavamn bhavaligatarifã 
yãvatãyukamabbhocchinnã pavaffi. “ 

Như vậy, sự diễn tiến của tâm qua 6 môn tùy theo sự hiện hữu của chúng, sẽ tiếp 
diễn không gián đoạn cho đến tận cùng tuổi thọ do bởi Hộ kiếp tâm sinh ra tiếp nói 
nhau không ngừng nghỉ. 


Riêng về các vị phạm thiên sinh sống ở cõi trời Vô tưởng, họ không có Tục 
sinh thức, không có lộ trình tâm, nói tóm lại là không có danh pháp. Tâm thức của 
họ không hiện hữu suốt 500 đại kiếp (mahäkappa), cho đến khi họ hết tuổi thọ, rời 
khỏi cảnh giới này thì đi tục sinh vào một cảnh giới khác có tâm có tưởng tiếp theo. 


tk) *ŒC4CŒ(⁄ 
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RŨPAVÏTHI — LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 


Lộ trình sắc pháp (Rúpawz/) là sự sinh - diệt thành dòng, liên tục tiếp nối 
nhau của các sắc pháp. Theo lệ thường, khi sinh khởi, các sắc pháp sẽ sinh thành 
nhóm, thành khối, gọi là “2/42 - &ðối. Do vậy Lộ trình sắc pháp chính là các sắc 
khối (rũpakalãp2) được sinh khởi do có nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực làm øên zẩng 
(samujffhina) 


Các sắc khối sinh khởi từ 4 nền tảng nêu trên có 3 loại, đó là: 
- Sắc khối đang sinh, 


- Sắc khối đang trụ, 
- Sắc khối đang diệt. 


1, Trong số 3 loại sắc khối này, tính từ lúc đc sứ? (0a/#andJ/ đến sát-na trụ 
(///kha¡:a) của Hộ kiếp tâm thứ 16 thì Nghiệp khởi sắc khối (ammajakaläpa) đã có 
đang sinh và có đang frụ, nhưng chưa có đang diệt. 

Tính từ sáf-na diệt (bharjgakkhana) của Hộ kiếp tâm thứ 16 trở đi thì Ngð/ệp 
khởi sắc khối có đủ cả 3 loại: đang sinh, đang trụ và đang diệt. 

2, Tính từ sáf-na sinh (uppãdakhana) của Hộ kiếp tâm thứ nhất cho đến sá/- 
na frụ của Ý môn hướng tâm thì 7âm khởi sắc khối (Ciajakalipa) đã có đang sính (trừ 
sát-na trụ và sát-na diệt) và có 4ø /rự, nhưng chưa có đang diệt. 

Tính từ s4/-a điệt của Ý môn hướng tâm trở đi thì 74m khởi sắc khối có cả 
đang diệt nữa. 

3, Tính từ sá/-na ụ của Tục sính tâm (Pafisandlficif#a) cho đến sát-na diệt của 
Hộ kiếp tâm thứ 16 thì 7/ời ứiết khởi sắc khối (Utu/akaläpa) đã có đang sính và có 
đang frụ, nhưng chưa có đang diệt. 

Tính từ s4/-na sứnh của Ý môn hướng tâm trở đi thì 7»ờ #ết khởi sắc khối có 
cả đang diệt nữa. 
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NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ THỜI TIẾT TRỢ 
THỜI TIẾT THỜI TIẾT THỜI TIẾT 
KHỞI ,HỚI ,KHỞI 
SẮC KHI SẮC KHI SẮC KHÓI 


NGHIỆP TÂM 


,KHỚI KHỞI 
SẮC KHÓI SẮC KHÓI 


HỘ KIÉP 14 


HỘ KIẾP 
CẮT ĐỨT 





GIẢI THÍCH: 
1, Kammajakalapa - Nghiệp khởi sắc khối: 


Theo Bảng 1 ở trên, Nø//ệp khởi sắc khối sinh khởi lần thứ nhất tại sát-na 
sinh (uppädakkhana) của Tục sinh thức (Patisandhicitta) được 3 sắc &/#ố/ (a/ap2} Thân 
mười sắc khối (Kayadasakakaläpa), Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakaläpa) và Ý vật 
mười sắc khối (Vatthudasakakalãpa); từ đó sẽ sinh khởi một lần 3 sắc khối tại mỗi tiểu 
sát-na tâm. Tuy nhiên con số sẽ tăng thành 6 và 9 ấy là tính luôn số lượng sắc khối 
đang trụ lại nữa, bởi vì tuổi thọ của sắc pháp kéo dài đến 17 sát-na tâm hay 51 tiểu 
sát-na tâm. 


Lại nữa, số lượng của Nghiệp khởi sắc khối sẽ nhiều nhất tại thời điểm mà 
Nghiệp khởi sắc khối đã sinh khởi lần đầu tiên đang diệt đi, tức là đúng vào thời khắc 
ở sát-na diệt (bhahgakkhana) của tâm Hộ kiếp cắt đứt (Bhavahgupaccheda). Tại thời 
điểm này, Nghiệp khởi sắc khối đang sinh 3 sắc khối, đang diệt 3 sắc khối và đang trụ 
147 sắc khối, cộng lại là 153 sắc khối. Tâm mới sinh khởi nối tiếp là Ý môn hướng 
tâm (Manodväravajjanacitta), khi đó Nghiệp khởi sắc khối đã sinh cùng với sát-na sinh 
của Tục sinh thức đã diệt tận. Nghĩa là tại sát-na sinh của Ý môn hướng tâm chỉ còn 
150 sắc khối mà thôi; nhưng cũng tại thời điểm này, Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi 
tiếp 3 sắc khối, như vậy số lượng của Nghiệp khởi sắc khối vẫn là 153 sắc khối như 
trước. Cũng vậy, ở những tiểu sát-na tâm tiếp theo sẽ có 3 sắc khối diệt đi và 3 sắc 
khối tiếp tục sinh ra, số lượng của Nghiệp khởi sắc khối vẫn là 153 sắc khối không 
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thay đổi và cứ tiếp diễn như thế cho đến khi có các sắc khối khác hoặc Nghiệp khởi 
sắc khối mới được sinh ra. 


2, Ciftajakalapa - Tâm khởi sắc khối: 


Tâm khởi sắc khói sinh khởi lần đầu chỉ 1 sắc khối, đó là: 7»uân ¿ám sắc khối 
(Suddhaffhakakalzp2) tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhất trở đi. Con số 1 tại sát-na 
trụ và sát-na diệt của Hộ kiếp tâm này không phải là sắc khối sinh mà là sắc khối 
đang hiện hữu, tổn tại và cho đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhì thì mới có 
Tâm khởi sắc khối sinh khởi thêm 1 sắc khối nữa, cộng lại là 2 sắc khối. Cứ như thế, 
số lượng của Tâm khởi sắc khối sẽ tăng lên tại sát-na sinh của tâm kế tiếp, và mãi như 
vậy cho đến sát-na sinh của Ý môn hướng tâm. Tại thời điểm này, Tâm khởi sắc khối 
đang hiện có 16 sắc khối, thêm 1 sinh khởi mới sinh là 17 sắc khối, cũng vậy tại sát- 
na trụ và sát-na diệt của Ý môn hướng tâm này sẽ có cùng số lượng Tâm khởi sắc 
khối là 17 sắc khối. Nhưng đến tâm tiếp theo thì tại sát-na sinh sẽ sinh khởi thêm 1 
sắc khối nhưng Tâm khởi sắc khối sinh ra đầu tiên ở sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ 
nhất cũng đã diệt rồi, nên số lượng vẫn giữ như cũ là 17 sắc khối. Từ đấy, số lượng 
Tâm khởi sắc khối ở các tiểu sát-na của các tâm tiếp theo sẽ giữ mãi là 17 sắc khối 
như thế cho đến khi có sự thay đổi, biến chuyển nào đó. 

3, Kammapaccayautujakaläpa - Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối chính là Thời tiết khởi sắc khối (UHujakalãpa) 
sinh khởi do Nghiệp khởi sắc khối trợ duyên. Nghĩa là khi Nghiệp khởi sắc khối sinh 
ra và trụ lại đến sát-na trụ sẽ trợ duyên cho Thời tiết khởi sắc khối này sinh khởi. Do 
vậy, việc sinh ra, trụ lại và diệt đi cũng như số lượng sắc khối sinh ra, trụ lại và diệt đi 
của Thời tiết khởi sắc khối sẽ diễn tiến giống như Nghiệp khởi sắc khối, chỉ lệch nhau 
1 tiểu sát-na tâm mà thôi. Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi 3 sắc khối tại sát-na sinh 
của Tục sinh tâm còn AMø//@p trợ thời tiết khởi sắc khối cũng sinh khởi 3 sắc khối tại 
sát-na trụ của cùng tâm ấy. 3 Nghiệp khởi sắc khối này sẽ diệt đi tại sát-na diệt của 
tâm Hộ kiếp cắt đứt còn 3 Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ diệt tại sát-na sinh của 
Ý môn hướng tâm, như vậy lệch nhau 1 tiểu sát-na tâm. 

Số lượng Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra, trụ lại nhiều nhất tại sát-na 
sinh của Ý môn hướng tâm cũng là 153 sắc khối giống như Nghiệp khởi sắc khối vậy. 
Và số lượng 153 này sẽ giữ mãi như thế ở các tâm tiếp theo. 


4, Citapaccayautujakaläpa - Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Tâm trợ thời tiết khởi sắc khói chính là Thời tiết khởi sắc khối (U#u/akal4pa) sinh 
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khởi do Tâm khởi sắc khối trợ duyên. Nghĩa là khi Tâm khởi sắc khối sinh ra và trụ lại 
đến sát-na trụ sẽ trợ duyên cho Thời tiết khởi sắc khối này sinh khởi. Do vậy, Tâm trợ 
thời tiết khởi sắc khối sẽ bắt đầu sinh khởi tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất, lệch 
với Tâm khởi sắc khối 1 tiểu sát-na tâm và sẽ bắt đầu diệt đi tại tiểu sát-na sinh của Tốc 
hành tâm thứ nhất. Tại sát-na trụ của Tốc hành tâm này, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối 
ban đầu sẽ có số lượng còn lại là 16 sắc khối, nhưng lúc đó đã có khởi sinh thêm 1 sắc 
khối nữa nên số lượng của Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối vẫn là 17 sắc khối như trước 
và cứ mãi giữ số lượng như vậy tiếp tục ở các tâm kế tiếp. 

5, U#upaccayautujakaläpa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khói chính là Thời tết khởi sắc khối (Uujakalapa) 
sinh khởi do Nghiệp khởi sắc khối và Tâm khởi sắc khối trợ duyên. Nghĩa là khi cả 2 
loại sắc pháp này sinh khởi rồi tổn tại đến sát-na trụ thì sẽ trợ duyên cho 7Zởï #ếf trợ 
thời tiết khởi sắc khối sinh khởi. Do vậy việc sinh ra, trụ lại và diệt đi của loại sắc 
pháp này cũng có dạng giống như 2 loại sắc pháp làm trợ duyên nêu trên, chỉ khác là 
lệch nhau 1 tiểu sát-na tâm mà thôi. Còn về số lượng thì được giải thích như sau: 
Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi 3 sắc khối tại sát-na trụ của Tục sinh thức 
trợ duyên cho 7Zởi tiết trợ thời tiết khởi sắc khói sinh khởi 3 sắc khối tại sát-na diệt 
của cùng tâm đó. Và khi 7â/n #rợ thời tiết khới sắc khối sinh khởi 1 sắc khối tại sát-na 
trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất cộng với Nø//ệp trợ thời tiết khởi sắc khối hiện có 12 
sắc khối tại sát-na trụ của cùng tâm này, thành ra 725i điết trợ thời tiết khởi sắc khối 
có tất cả 13 sắc khối tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất. Số lượng của Thời tiết 
trợ thời tiết khởi sắc khối này sẽ tăng lên liên tục theo kiểu như thế cho đến sát-na 
trụ của Ý môn hướng tâm thì loại sắc pháp này có số lượng là 169 sắc khối. Đây là 
kết quả của việc cộng 153 sắc khối của Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối với 16 sắc 
khối của Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối, chúng là những sắc khối đang hiện có tại sát- 
na sinh của Ý môn hướng tâm. Tại sát-na trụ của Ý môn hướng tâm này thì Nghiệp 
trợ thời tiết khởi sắc khối sinh thêm 3 sắc khối còn Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối 
đã sinh tại sát-na trụ của Tục sinh thức cũng diệt đi nên số lượng vẫn giữ nguyên 153 
như cũ; riêng Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối đang có 16 sắc khối chưa diệt đi và sinh 
khởi thêm 1 sắc khối tại sát-na trụ này, cộng lại là 17 sắc khối. Do vậy đến sát-na diệt 
của Ý môn hướng tâm thì 7#ởi Øết trợ thời tiết khới sắc khói có sô lượng là 170 sắc 
khối và sẽ giữ mãi số lượng này tiếp tục cho đến chừng nào mà các sắc pháp trợ 
duyên có sự biến động, thay đổi. 


Riêng về k4 /#ực khởi sắc khối (Ähãrajakaipa) thì vẫn chưa sinh khởi trong 
thời đoạn này. 


128 


NGHIỆP 
KHỞI 


SẮC KHÓI 


HỘ KIÉP I 


HỘ KIẾP 2 


HỘ KIẾP 3 


HỘ KIẾP 4 


HỘ KIÉP 5 


HỘ KIẾP 6 


HỘ KIẾP 7 


HỘ KIẾP § 


HỘ KIẾP 
RUNG ĐỘNG 


HỘ KIẾP 
CẮT ĐỨT 


TÓC HÀNH 1 


TÓC HÀNH2 


TÓC HÀNH 3 


TÂM 
KHỞI 
SẮC KHÓI 


Rũpavithi - Lộ Trình Sắc Pháp 


NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ THỜI TIẾT TRỢ 


THỜI TIẾT THỜI TIẾT THỜI TIẾT 
KHỞI ,HỎI ,HỚI 
SẮC KHÔI SẮC KHÓI SẮC KHÓI 


¬ pc a5 j5. II ca ẽ ID  a 1a jÍCGC 1a IS na In Sẽ | C = II = AI ốp IS = b6. = 
1= 4... Si II: 3. S1: S1) <5- 3.1 | S4 SỈ | S1  ^€: |: 32: I3: S- s  ^G 1 1- 3 1S ¬ 4| SG Ssi|SSIỐ ¬ “| 4: 





129 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - LỘ TRÌNH 


NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ THỜI TIẾT TRỢ 
THỜI TIẾT THỜI TIẾT THỜI TIẾT 
KHỞI ,HỚI KHỞI 
SẮC KHÔI SẮC KHÔI SẮC KHÓI 


NGHIỆP TÂM 


,KHỚI KHỞI 
SẮC KHỐI SẮC KHỐI 


TÓC HÀNH 4 


TÓC HÀNH 5 


HỘ KIẾP l 


HỘ KIẾP 2 





GHI CHÚ: 

Kể từ Bảng 2 đến Bảng 4 sẽ trình bày trong Atitarunnäkäla là thời k} của trẻ ở 
trong thai mẹ, có các bộ phận cơ thể chưa sinh ra và chưa phát triển đây đủ; đặc biệt 
là Sắc ý vật (Hadayavafflu,) có năng lực yếu kém, do vậy Tốc hành tâm sinh khởi trong 
các lộ trình tâm ở giai đoạn này chỉ có 5 sát-na mà thôi. 


GIẢI THÍCH: 
1, Kammajakalapa - Nghiệp khởi sắc khối: 


Loại sắc pháp này kể từ lúc #c sa đến thời điểm trước khi A⁄ang căn chín 
sắc khối (Jutanavakakalap2) khởi sinh, có số lượng sắc khối diệt đi 3 sắc khối, đang trụ 
lại 147 sắc khối và sinh ra mới 3 sắc khối, cộng thành 153 sắc khối ở tại mỗi một sát- 
na tâm. Riêng về Mạng căn chín sắc khối ~ một loại sắc khối do nghiệp sinh - thì đối 
với các chúng sinh trong cõi Dục giới, nhất là loài 7⁄a/ san/ (Œabbaseyyaka) như loài 
người chẳng hạn, thấy rằng Mạng căn chín sắc khối khởi sinh sau 7c s⁄ #ời, 
nhưng sinh khởi vào sát-na nào của tâm gì thì không chắc chấn và việc sinh khởi của 
Mạng căn chín sắc khối của mỗi một chúng sinh cũng là khác nhau. Do vậy, các ngài 
soạn Phụ chú giải (Anutikacariya) bèn dự đoán rằng có thể sinh khởi tại sát-na sinh 
hoặc sát-na trụ hoặc sát-na diệt của một tâm nào đó sau 7c s/nh £âm và sau tuần lễ 
thứ nhất (kallalasattãha). Ở Bảng 2 này, giả thiết rằng A⁄ang căn chín sắc khối khởi sinh 
ở sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm). Tại sát-na sinh này, còn 
có Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi thêm 1 sắc khối, cộng với Nghiệp khởi sắc khối 
đang sinh 3 sắc khối thành 4 sắc khối, về phần Nghiệp khởi sắc khối sẽ diệt đi là 3 
sắc khối như cũ; vì Mạng căn chín sắc khối mới sinh chưa đủ hạn định để diệt, do 
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vậy Nghiệp khởi sắc khối đang có là 153 sắc khối sẽ thêm thành 154 sắc khối. Cứ 
như thế mà tăng thêm ở mỗi sát-na tâm cho đến sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ 
nhất (sau Tốc hành tâm). Mạng căn chín sắc khối đã sinh khởi tại sát-na sinh của Hộ 
kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) sẽ diệt đi tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ 
nhất (sau Tốc hành tâm) này và còn phải tính Mạng căn chín sắc khối đang diệt đi này 
nữa. Khi đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm), Mạng căn chín 
sắc khối đã sinh khởi tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) sẽ 
diệt tận đi, như vậy tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm này có Nghiệp khởi sắc khối đang 
diệt 4 sắc khối, hiện hữu 196 sắc khối, sinh ra mới 4 sắc khối, cộng lại là 204 sắc 
khối và sẽ giữ lại số lượng này cho đến khi Nghiệp khởi sắc khối khác sẽ sinh ra. 


2, Kammapaccayautujakalapa - Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối này như đã nói đến trong Bảng 1, nó chính 
là Thời tiết khởi sắc khối sinh khởi do Nghiệp khởi sắc khối trợ duyên. Việc sinh ra, 
trụ lại và diệt đi cũng như số lượng sắc khối sinh ra, trụ lại và diệt đi sẽ diễn tiến 
giống như Nghiệp khởi sắc khối trên mọi mặt, chỉ lệch nhau 1 tiểu sát-na tâm mà 
thôi. Nghĩa là ở sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) có số lượng 
sắc khối là 153 sắc khối như cũ, khi đến sát-na trụ của tâm này thì Mạng căn chín sắc 
khối vừa mới sinh khởi tại sát-na sinh sẽ trợ duyên làm cho Nghiệp trợ thời tiết khởi 
sắc khối sinh khởi thêm 1 sắc khối nữa, thành 154 sắc khối và cứ tiếp tục thêm lên 
như thế mãi cho đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) thì 
Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối mà đã sinh tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất 
(trước Tốc hành tâm) sẽ diệt đi. Nhưng tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc 
hành tâm) này còn phải tính sắc pháp đang diệt nữa, mãi đến sát-na trụ thì sắc pháp 
này mới diệt tận đi. Tóm lại là tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành 
tâm), Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt 4 sắc khối, hiện có 196 sắc khối và 
đang sinh thêm 4 sắc khối, cộng lại thành 204 sắc khối, và tiếp tục giữ số lượng này 
cho đến khi Nghiệp khởi sắc khối có sự đổi thay khác. 

3, U#upaccayautujakaläpa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối này như đã trình bày ở Bảng 1, nó chính là 
Thời tiết khởi sắc khối sinh khởi do Nghiệp khởi sắc khối và Tâm khởi sắc khối trợ 
duyên. Do bởi Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối không thay đổi gì, còn Nghiệp trợ thời 
tiết khởi sắc khối tăng lên từ sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm), 
cho nên Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối cũng sẽ thêm lên kể từ sát-na diệt của Hộ 
kiếp tâm này. Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối trước đây có 170 sắc khối, nên tại 
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sát-na sinh cũng như sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) cũng 
giữ nguyên 170 sắc khối như cũ. Đến sát-na diệt của tâm này sẽ tăng thành 171 sắc 
khối, và cứ thêm lên theo kiểu này cho đến sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau 
Tốc hành tâm) thì Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối mà đã sinh khởi tại sát-na diệt của 
Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) sẽ diệt đi, nhưng tại sát-na trụ của Hộ kiếp 
tâm này vẫn còn đếm cả sắc pháp này nữa, rồi đến sát-na diệt thì sắc pháp này mới 
diệt tận đi. Do vậy, tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm), Thời tiết 
trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt đi 5 sắc khối (4 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời 
tiết khởi sắc khói và 1 sắc khói sinh khởi từ Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối), hiện trụ 212 sắc 
khối (196 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối và 16 sắc khối sinh khởi từ 
Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối) và sinh khởi thêm 4 sắc khối (sinh khởi từ Nghiệp trợ thời 
tiết khởi sắc khối), cộng thành 221 sắc khối. Đến sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhì 
(sau Tốc hành tâm), số lượng Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt đi 4 sắc khối 
(là các sắc pháp sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối), hiện hữu 212 sắc khối, (196 
sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối và 16 sắc khối sinh khởi từ Tâm trợ thời 
tiết khởi sắc khối) và sinh khởi thêm 5 sắc khối (4 sắc khói sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết 
khởi sắc khối và 1 sắc khối sinh khởi từ Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối), cộng thành 221 và 
giữ nguyên số lượng này mãi cho tới khi Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối có sự biến 
chuyển thay đổi nào đó. 


Trong Bảng 2 này, Tâm khởi sắc khối và Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối không 
có sự thay đổi gì, giữ nguyên số lượng như cũ. Vật thực khởi sắc khối vẫn chưa sinh 
khởi nên số lượng tổng cộng của các sắc khối cũng không có lý do gì đặc biệt để đem 
ra trình bày ở đây. 


SẮC KHÓI SẮC KHÔI cối 


với Mã ức mm SẮC KHI 
sinh 204 17 
01 | HỘ KIẾP 1 trụ 204 17 
diệt 204 vi 


số : NGHIỆP TIỂU NGHIỆPTRỢ | TÂM n THỜI Hứ TRỢ 
THỨ TA M Ti tiệt nà Bo nội TI THỜI TIẾT 
TỰ 





sinh 204 17 
02 | HỘ KIẾP2 trụ 204 17 
diệt 204 17 
sinh 204 17 
03 | HỘ KIẾP3 trụ 204 17 
diệt 204 17 
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GIẢI THÍCH: 
1, Ähãra/akalãpa — Vật thực khởi sắc khối: 


Đối với loại Thai sanh (Gabbaseyyaka), nhất là loài người thì V⁄4/ #c &hởi sắc 
khối này sẽ sinh khởi sau Mạng căn chín sắc khối, tức là khoảng tuần lễ thứ 2 hoặc 
thứ 3 và sau khi thức ăn mà người mẹ ăn vào rồi chuyển hóa thành dưỡng trấp và 
thấm vào cơ thể của đứa bé trong thai. Tuy nhiên, k4 /ñc khởi sắc khói này sẽ sinh 
khởi tại tiểu sát-na nào của tâm nào cũng được và sự sinh khởi của loại sắc pháp này 
ở mỗi cá thể cũng không giống nhau. 

Trong Bảng 3 này, để thuận tiện cho việc học tập nên giả thiết rằng V4 /c 
khởi sắc khối sinh khởi tại sáf-na sính của Hộ kiếp tâm thứ nhất (rước Tốc hành tâm). 
Loại sắc pháp này cũng sinh khởi tại mỗi sát-na tâm và khi đã sinh rồi sẽ trụ lại trong 
khoảng thời gian bằng 17 sát-na tâm hoặc là 51 tiểu sát-na tâm. Khi đã giả thiết như 
thế, Vật thực khởi sắc khối sẽ khởi sinh và hiện hữu tại sát-na sinh, sát-na trụ và sát- 
na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) là 1, 2, 3 sắc khối theo tuần tự 
và sẽ tăng thêm theo cách này mãi như thế cho đến sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ 
nhất (sau Tốc hành tâm) sẽ có Vật thực khởi sắc khối sinh ra và trụ lại 51 sắc khối và 
trong số 51 sắc khối này còn tính luôn cả Vật thực khởi sắc khối sinh ra tại sát-na sinh 
của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm), là sắc pháp đang chuẩn bị diệt tại sát- 
na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (sau Tốc hành tâm) này nữa, vì tại sát-na này vẫn còn 
tính sắc pháp đang diệt nhưng chưa diệt tận, cho đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm 
thứ nhì (sau Tốc hành tâm) mới thực sự diệt hết. Như vậy, Vật thực khởi sắc khối đang 
diệt 1 sắc khối, trụ lại 49 sắc khối và đang sinh 1 sắc khối, cộng thành 51 sắc khối và 
số lượng này vẫn mãi giữ như thế đến khi Vật thực khởi sắc khối có sự biến chuyển, 
đổi thay nào khác. 

2, Ähãrapaccayautujakaläpa - Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối là Thời tiết khởi sắc khối sinh khởi do Vật 
thực khởi sắc khối trợ duyên. Khi có Vật thực khởi sắc khối khởi sinh rồi tồn tại đến 
sát-na trụ thì nó sẽ trợ duyên để cho Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi. Do 
vậy việc sinh khởi, trụ lại và diệt đi của loại sắc pháp này cũng sẽ tương tự như Vật 
thực khởi sắc khối về mọi mặt, có khác đi là lệch nhau 1 tiểu sát-na tâm mà thôi. 

Giả thiết rằng Vật thực khởi sắc khối sinh khởi tại sát-na sinh của Hộ kiếp 
tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) thì Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ sinh khởi 
tại sát-na trụ của cùng tâm này. Số lượng sắc khối thêm lên cũng cùng dạng như vậy, 
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và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ bắt đầu diệt tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm 
thứ nhì (sau Tốc hành tâm), nhưng tại sát-na sinh của tâm này cũng còn tính cả sắc 
pháp đang diệt này nữa, cho đến sát-na trụ của tâm này thì sắc pháp ấy mới tận diệt 
đi. Do vậy, tại sáf-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tắc hành tâm, Vật thực trợ thời 
tiết khởi sắc khối đang diệt 1 sắc khối, trụ lại 49 sắc khối và sinh ra 1 sắc khối, cộng 
thành 51 sắc khối. 

3, U#upaccayautujakaläpa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đã được nói đến ở Bảng 1 và Bảng 2 là sắc 
pháp sinh khởi do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối và Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối 
trợ duyên. Nhưng đến Bảng 3 này thì phải kể thêm các sắc pháp được sinh khởi từ 
Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối nữa. Bởi vậy, khi có Vật thực trợ thời tiết khởi sắc 
khối sinh khởi tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) thì Thời tiết 
trợ thời tiết khởi sắc khối có từ ban đầu (ở Bảng 2) là 221 sắc khối này cũng sẽ giữ 
nguyên như thế. Nhưng khi đến sát-na diệt của chính tâm này thì sẽ có Vật thực trợ 
thời tiết khởi sắc khối sinh khởi thêm 1 sắc khối, cộng thành 222 sắc khối, và cứ thế 
thêm lên theo kiểu này cho đến sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) 
thì sắc pháp đã sinh khởi tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) 
sẽ diệt đi, nhưng vẫn còn tính sắc pháp đang diệt này vào nữa, bởi vì đến sát-na diệt 
của tâm này thì sắc pháp đang diệt ấy mới bị diệt tận. Như vậy, tại sát-na trụ của Hộ 
kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) có Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt 6 
sắc khối (4 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khói, 1 sắc khối sinh khởi từ Tâm 
trợ thời tiết khởi sắc khối và 1 sắc khối sinh khởi từ Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối), trụ lại 
261 sắc khối (196 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối, 16 sắc khối sinh 
khởi từ Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối và 49 sắc khối sinh khởi từ Vật thực trợ thời tiết khởi sắc 
khối), và sinh mới 5 sắc khối, cộng thành 272 sắc khối. Khi đến sát-na diệt của Hộ 
kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) có Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối diệt đi 5 sắc 
khối (4 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối và 1 sắc khối sinh khởi từ Vật 
thực trợ thời tiết khởi sắc khối), trụ lại 261 sắc khối (196 sắc khối sinh khởi từ Nghiệp trợ thời 
tiết khởi sắc khối, 16 sắc khối sinh khởi từ Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối và 49 sắc khối sinh 
khởi từ Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối) và sắc pháp sinh mới 6 sắc khối, cộng thành 
272 sắc khối. 
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SẮC KHÔI 











số A NGHIỆP TÂM THẾ hộ: bo ĐI 
THỨ TA EM ,KHỞI KHỞI  n ĐIỆN 
TỰ SẮC KHỐI SẮC KHỐI sÉc IeiÔ sắc tiŸ 
sinh 388 ni 384 17 
16 | TÔCHÀNH5|_— trụ 392 17 388 17 
diệt 396 tlfi EU Tỹ 
sinh 400 17 396 Tz 
17 HỘ KIÉP I trụ 404 Tế 400 1z 
diệt 408 IIhj 404 Tế 
sinh 408 0i 408 17 
18 HỘ KIÉP 2 trụ 408 0i 408 lợi 
diệt 408 ti 408 17 


GIẢI THÍCH: 









1, Kammajakalapa - Nghiệp khởi sắc khối: 


Nghiệp khởi sắc khối như đã trình bày trong Bảng 3 có 204 sắc khối, ở thời 
gian tiếp theo cũng duy trì số lượng như thế cho đến tuần lễ thứ 11 tính từ lúc tục 
sinh thì bốn căn là: mắt, tai, mũi và lưỡi sẽ sinh ra. Tức là các sắc pháp: Nhấn mười 
sắc khối (Cakkhudasakakalipa) Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), Tỷ mười sắc khối 
(Ghãnadasakakaläpa) và Thiệt mười sắc khối (Jivhãdasakakal4pa) được sinh khởi. Các sắc 
khối này sẽ sinh ra ở tuần thứ 11 của thai bào và sinh khởi tại tiểu sát-na nào của tâm 
nào cũng được. Lại nữa, trong số các sắc khối này, sắc khối nào sinh trước sắc khối 
nào cũng là điều có thể, nhưng không phải là sinh khởi đồng thời với nhau. Tuy 
nhiên trong Bảng 4 lại trình bày 4 loại sắc khối này sinh khởi đồng thời với nhau tại 
sát-na sính của Hộ kiếp tâm thứ nhất (rước Tốc hành tâm) nhằm tiện bề giải thích 
cũng như để dễ ghi nhớ trong việc học tập. Như đã biết, các Nghiệp khởi sắc khối 
luôn sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm; do vậy, tại sát-na sinh, sát-na trụ và sát-na 
diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm), số lượng sắc khối từ 204 ban đầu 
sẽ tăng thành: 208, 212 và 216 sắc khối theo tuần tự, và cứ như thế mà tăng lên đều 
đặn. Cho đến sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (sau Tốc hành tâm) thì các sắc pháp 
đã sinh tại sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) sẽ bắt đầu diệt, 
nhưng tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (sau Tốc hành tâm) này thì vẫn còn 
đếm các sắc pháp đang diệt này vào nữa và phải đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm 
thứ nhì (sau Tốc hành tâm) thì chúng mới diệt tận đi. Như vậy tại sát-na sinh của Hộ 
kiếp tâm này, có 8 sắc khối đang diệt đi, đang trụ lại 392 sắc khối (= 49 tiểu sát-na x 
8 sắc khối) và sinh ra thêm 8 sắc khối, tổng cộng 408 sắc khối. 8 sắc khối ở đây chính 
là: 75ân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối, Ý vật mười sắc khối, Mạng căn chín 
sắc khối, Nhãn mười sắc khối, Nhĩ mười sắc khối, Tỷ mười sắc khối và Thiệt mười 
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sắc khối. Số lượng 408 sắc khối này cứ giữ nguyên như vậy đến khi /ô #rừ; cận tử 
sinh khởi thì sẽ có sự thay đổi khác đi. 


2, Kammapaccayautujakalapa - Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối như đã trình bày ở Bảng 3 có 204 sắc khối 
và sang Bảng 4, loại sắc pháp này sẽ sinh khởi thêm lên bắt đầu tại sát-na trụ của Hộ 
kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) trở đi. Bởi vì cứ mỗi tiểu sát-na tâm sẽ sinh 4 
sắc khối, cho nên tại sát-na sinh, sát-na trụ và sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất 
(trước Tốc hành tâm) có số lượng sắc khối theo tuần tự là 204, 208 và 212 sắc khối. Và 
cứ thế mà thêm lên mãi cho đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành 
tâm) thì Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối đã sinh tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ 
nhất (trước Tốc hành tâm) sẽ bắt đầu diệt, nhưng tại thời điểm này cũng cần tính số sắc 
pháp đang diệt này vào nữa. Cho đến sát-na trụ của tâm này thì sắc pháp đang diệt 
đó mới diệt hết đi và như thế tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) 
thì Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt đi 8 sắc khối, hiện trụ lại 392 sắc khối 
và đang sinh thêm 8 sắc khối, cộng lại là 408 sắc khối. Số lượng này sẽ giữ mãi như 
vậy cho đến khi có sự thay đổi, biến động mới nào đó. 

3, U#upaccayautujakaläpa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối này, như đã nêu trên, là các sắc pháp sinh 
khởi do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối và Vật thực 
trợ thời tiết khởi sắc khối làm trợ duyên. Do vậy khi Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối 
có số lượng tăng lên tại sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành tâm) v.v... 
thì tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm này trở đi, Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối cũng 
sẽ tăng số lượng lên. Bởi thế, tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc hành 
tâm), Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi và trụ lại 276 sắc khối và cứ thế 
tăng thêm lên ở mỗi tiểu sát-na tâm cho đến sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau 
Tốc hành tâm) thì sắc pháp đã sinh tại sát-na diệt của Hộ kiếp tâm thứ nhất (trước Tốc 
hành tâm) sẽ diệt đi, nhưng tại sát-na trụ này thì vẫn còn tính sắc pháp đang diệt ấy 
vào nữa, vì đến sát-na diệt thì mới diệt tận đi. Như vậy, tại sát-na trụ của Hộ kiếp 
tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) thì Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đang diệt 10 sắc 
khối (gồm 8 sắc khối do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra, 1 sắc khối do Tâm trợ thời 
tiết khởi sắc khói sinh ra và 1 sắc khối do Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra), hiện trụ 
lại 457 sắc khối (gồm 392 sắc khối do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra, 16 sắc khối 
do Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra và 49 sắc khối do Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối 
sinh ra), và đang sinh khởi 9 sắc khối, cộng thành 476 sắc khối. Rồi đến sát-na diệt 
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của Hộ kiếp tâm thứ nhì (sau Tốc hành tâm) thì Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đang 
diệt 9 sắc khối (gồm 8 sắc khối do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra và 1 sắc khối do 
Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra), hiện trụ lại 457 sắc khối (gồm 392 sắc khối do 
Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khói sinh ra, 16 sắc khối do Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra 
và 49 sắc khối do Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra), và đang sinh khởi thêm 10 sắc 
khối, cộng thành 476 sắc khối. Số lượng này sẽ giữ mãi như vậy cho đến khi có sự 
thay đổi, biến động mới nào đó. 


Tại bảng 4 này, Tâm khởi sắc khối, Vật thực khởi sắc khối, Tâm trợ thời tiết 
khởi sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối vẫn giữ số lượng như cũ, không 
có thay đổi gì. 
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GIẢI THÍCH: 


1, CWfajakalapa - Tâm khởi sắc khối: 
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Tâm khởi sắc khối như đã trình bày trong Bảng 1 rằng chỉ sinh khởi tại sát-na 
sinh của mỗi tâm mà thôi, đây là cách nói chung chung mà chưa nói đến trường hợp 
riêng biệt. Bởi vì, thật ra thì tại thời điểm Møứ song thức tâm (Dưipafcavifñiñãiaciffa) 
sinh khởi, Tâm khởi sắc khối không được sinh ra. Nhằm để hiểu rõ hơn, xin được nói 
đến sự sinh diệt của loại sắc pháp này một lần nữa là khi ở dạng hiện hữu đầy đủ 
(đặc biệt ở các Bảng 1 - 4) sẽ có số lượng nhiều nhất là 17 sắc khối. Nghĩa là, tại sát-na 
sinh của mỗi tâm thì sắc pháp này sẽ diệt đi 1 sắc khối (không phải đếm), hiện trụ 16 
sắc khối và đang sinh ra mới 1 sắc khối, cộng thành 17 sắc khối. Rồi đến sát-na trụ 
của mỗi tâm thì sẽ có sắc pháp đang hiện hữu là 17 sắc khối, và khi đến sát-na diệt 
của mỗi tâm sẽ diệt đi 1 sắc khối (cần đếm), hiện trụ 16 sắc khối, cộng thành 17 sắc 
khối. Cứ thế tiếp tục cho đến Bảng 5, tại sát-na sinh của Ngũ song thức tâm thì Tâm 
khởi sắc khối đã diệt đi 1 sắc khối (không phải đếm), hiện trụ 16 sắc khối, và không có 
sinh mới; do vậy sắc pháp cần đếm là 16 sắc khối. Khi đến sát-na trụ thì sắc pháp 
đang có là 16 sắc khối. Rồi đến sát-na diệt, sắc pháp hiện trụ là 15 sắc khối, sắc pháp 
đang sinh ra 1 sắc khối (cần đếm), cộng thành 16 sắc khối. Sang sát-na sinh của Tiếp 
thọ tâm (Sampaticchanacitta), sắc pháp đã diệt rồi 1 sắc khối (không phải đếm), hiện trụ 
15 sắc khối, cộng lại 16 sắc khối. Cứ luân chuyển như thế đến tận sát-na trụ của Hộ 
kiếp tâm thứ 4 thì chỉ có sắc pháp đang trụ lại 16 sắc khối; rồi đến sát-na diệt của 
tâm này thì cũng chỉ có sắc pháp đang hiện trụ là 16 sắc khối mà thôi vì không có sắc 
pháp đang diệt đi, do bởi ở sát-na sinh của Ngũ song thức tâm không có Tâm khởi 
sắc khối sinh ra. Nhưng đến sát-na sinh của Hộ kiếp tâm thứ 5, có Tâm khởi sắc khối 
hiện hữu 16 sắc khối, sinh ra mới 1 sắc khối, cộng thành 17 sắc khối. Tại sát-na trụ 
của tâm này thì số lượng sắc pháp vẫn là 17 và đến sát-na diệt, vẫn giữ nguyên 17 
sắc khối như cũ. Và trong trường hợp này Tâm khởi sắc khối vẫn mãi có số lượng 17 
sắc khối cho đến khi nào có sự biến đổi mới thôi. 


2, Ciftapaccayautujakaläpa - Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối cũng diễn tiến cùng dạng như Tâm khởi sắc 
khối trên mọi mặt, chỉ có khác đi một tí là sẽ lệch nhau một tiểu sát-na tâm mà thôi. 
Ở đây có sự thay đổi của loại sắc pháp này là bắt đầu từ sát-na trụ của Ngũ song thức 
tâm sẽ giảm từ 17 sắc khối ban đầu xuống còn 16 sắc khối và sẽ có số lượng giữ mãi 
như thế cho đến sát-na trụ của Hộ kiếp tâm thứ 5 thì mới thêm lên 1 sắc khối và thành 
17 sắc khối như trước, với lối giải thích như Tâm khởi sắc khối đã nêu trên. 


3, U#upaccayautujakaläpa - Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối này là kết quả sinh khởi từ Tâm trợ thời tiết 
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khởi sắc khối. Khi Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối có sự biến động, thay đổi thì Thời 
tiết trợ thời tiết khởi sắc khối cũng thay đổi theo. Bởi thế, sắc pháp này ở Bảng 4 có 
số lượng 476 sắc khối, đến sát-na diệt của Ngũ song thức tâm sẽ giảm xuống 1 sắc 
khối và chỉ còn 475 sắc khối và cứ giữ mãi số lượng này cho đến sát-na trụ của Hộ 
kiếp tâm thứ 5 thì mới thêm lên 1 sắc khối và thành 476 sắc khối như trước. Tất 
nhiên lỗi giải thích cũng tương tự như trường hợp của Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối 
trên mọi mặt. 


Trong Bảng 5 này, Nghiệp khởi sắc khối, Vật thực khởi sắc khối, Nghiệp trợ 
thời tiết khởi sắc khối, Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối vẫn giữ nguyên số lượng sắc 
khối như cũ, không có sự thay đổi gì. 
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NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ THỜI TIẾT TRỢ 
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GIẢI THÍCH: 
1, CWfajakalapa - Tâm khởi sắc khối: 


Trong việc nhập /⁄ệf 7ho Tưởng định (Mứodhasamapaff/, bậc Thánh Bắt Lai 
hay bậc Thánh A-ra-hán sẽ nhập Tứ thiền Bát định theo tuần tự, cho đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ thiền tâm sinh khởi 2 sát-na thì sẽ nhập vào Diệt Thọ Tưởng định. 
Tính từ thời điểm đó trở đi, tâm và tâm sở diệt hết và Tâm khởi sắc khối cũng không 
sinh ra nữa, cho đến khi xuất khỏi Diệt Thọ Tưởng định. Về phần các 72 &hởi sắc 
khối mà đang hiện trụ lại, khi đến hết tuổi thọ sẽ tự diệt đi theo tuần tự. Do vậy, Tâm 
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khởi sắc khối đang hiện hữu theo Bảng 5 với số lượng là 17 sắc khối thì sang Bảng 6 
này, tại các tiểu sát-na tâm của 2 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền vẫn có số 
lượng là 17 sắc khối như cũ. Tiếp sau đó, Tâm khởi sắc khối sẽ diệt dần dần đi, 
tương ứng với một sát-na tâm sẽ diệt đi 1 sắc khối bởi vì không có sắc pháp nào sinh 
khởi do tâm nữa. Tính đến thời điểm được xem như là tâm thứ 17 thì Tâm khởi sắc 
khối sẽ diệt hết đi, không còn gì nữa và sẽ giữ mãi trạng thái này cho đến khi xuất 
khỏi Diệt Thọ Tưởng định. 

2, Ciftapaccayautujakaläpa - Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối cũng diễn tiến cùng dạng như Tâm khởi sắc 
khối trên mọi mặt, nhưng lại lệch nhau một tiểu sát-na tâm mà thôi. Do vậy, sự biến 
động của loại sắc pháp này sẽ bắt đầu tại thời điểm được xem như là sát-na trụ của 
tâm tiếp sau Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm thứ nhì và sẽ giảm số lượng xuống 
đều đặn tại thời điểm được xem như là sát-na trụ của mỗi tâm. Cứ thế cho đến thời 
điểm được xem như là sát-na trụ của tâm thứ 17 thì Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ 
diệt hết đi và sẽ giữ nguyên trạng thái như vậy cho đến lúc xuất khỏi Diệt Thọ Tưởng 
định. 

3, U#upaccayautujakaläpa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối này là kết quả sinh khởi từ Tâm trợ thời 
tiết khởi sắc khối. Khi Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối có sự thay đổi thì loại sắc pháp 
này cũng có sự thay đổi, biến động theo. Do vậy, số lượng sắc khối đang có tại Bảng 
5 là 476 sắc khối thì khi đến thời điểm được xem như là sát-na diệt của tâm tiếp sau 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm thứ nhì sẽ giảm số lượng xuống còn 475 sắc 
khối và cứ thế mà giảm xuống liên tục tại các thời điểm được xem như là sát-na diệt 
của mỗi tâm. Cho đến thời điểm được xem như là sát-na diệt của tâm thứ 17 sau 
Thiển tâm thứ nhì thì Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ có số lượng là 459 sắc 
khối, đây là kết quả do cộng 408 sắc khối của Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối với 
51 sắc khối của Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối, còn Tâm trợ thời tiết khởi sắc 
khối thì không có. Số lượng này sẽ giữ mãi như thế cho đến khi xuất khỏi Diệt Thọ 
Tưởng định. 


Trong Bảng 6 này Nghiệp khởi sắc khối, Vật thực khởi sắc khối, Nghiệp trợ 
thời tiết khởi sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối vẫn có số lượng sắc khối 
như cũ, không có sự biến động, thay đổi gì. 
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SẮC KHÔI SẮC KHÔI KHỞI 


SẮC KHÔI SẮC KHÔI 
sinh 
16 | TÓC HÀNH4 
diệ 


ễ NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ THỜI TIẾT TRỢ 
số ^ NGHIỆP TÂM 
ụ Í | H Ệ HỜI là 
Ệ F.\ M KHỞI “KHỞI THỜI TIẾT II ỜI 


sinh 

17 | TÓCHÀNH5| trụ 408 17 
diệt 408 li 
sinh 408 17 

18 | TÓCHÀNHó6| — trụ 408 17 
diệt 408 17 
sinh 408 17 

19 | TÓCHÀNH7| trụ 408 17 
diệt 408 17 


GIẢI THÍCH: 





1, CWfajakalapa - Tâm khởi sắc khối: 


Khi bậc Thánh Bất Lai hay bậc Thánh A-ra-hán xuất khỏi /Ø⁄/ 7o Tưởng 
định (Nírodhasamapaff/) thì Bất Lai Quả tâm hay A-ra-hán Quả tâm sẽ sinh khởi 1 sát- 
na rồi diệt đi, sau đó Hộ kiếp tâm tiếp tục khởi sinh. Việc Hộ kiếp tâm sinh ra với số 
lượng ít nhiều thế nào thì không thể quy định được, chỉ có thể nói được rằng Hộ 
kiếp tâm sinh ra một thời đoạn rồi lộ trình tâm sẽ tiếp nối sinh khởi. Riêng ở Bảng 7 
này, quy ước rằng Hộ kiếp tâm chỉ sinh ra 10 sát-na (kể cả Hộ kiếp rung động và Hộ kiếp 
cắt đứt) nhằm để thuận tiện cho việc trình bày và giải thích mà thôi. Khi Quả tâm sinh 
khởi, thì tại sát-na sinh của tâm này 7â &hởi sắc khối cũng bắt đầu sinh lên và cứ 
thế mà tiếp tục sinh khởi tại mỗi sát-na sinh của các tâm tiếp theo. Một khi đã sinh 
rồi thì các Tâm khởi sắc khối sẽ trụ lại cho đến hết tuổi thọ (tương ưng với 17 sát-na 
tâm) thì sẽ diệt đi. Do vậy, Tâm khởi sắc khối đã sinh ra tại sát-na sinh của Quả tâm 
sẽ trụ lại cho đến sát-na diệt của Tốc hành tâm thứ 5 thì sẽ diệt đi, nhưng tại sát-na 
diệt của tâm này thì vẫn còn tính sắc pháp đang diệt này vào nữa. Lúc đến sát-na 
sinh của Tốc hành tâm thứ 6, Tâm khởi sắc khối đang hiện có 16 sắc khối, sinh mới 1 
sắc khối, cộng thành 17 sắc khối. Tại sát-na trụ của tâm này, Tâm khởi sắc khối cũng 
có 17 sắc khối và đến sát-na diệt thì đang hiện hữu 16 sắc khối, đang diệt 1 sắc khối, 
cộng lại 17 sắc khối. Số lượng này sẽ giữ nguyên như vậy ở mọi sát-na của các tâm 
tiếp sau, ngoại trừ thời điểm mà Ngũ song thức tâm sinh khởi như đã nói đến ở Bảng 
5 và trong Lộ trình cận tử mà sẽ được để cập ở các Bảng 8 và 9. 


2, Ciftapaccayautujakaläpa - Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Tâm trợ thời tiết khởi sắc khói cũng diễn tiến cùng dạng như Tâm khởi sắc khối 
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trên mọi mặt, chỉ có khác đi một tí là sẽ lệch nhau một tiểu sát-na tâm mà thôi. Bởi 
thế, khi Tâm khởi sắc khối sinh khởi tại sát-na sinh của Quả tâm thì Tâm trợ thời tiết 
khởi sắc khối cũng sẽ sinh khởi tại sát-na trụ của chính tâm này và sẽ gia tăng số 
lượng thêm lên tại mỗi sát-na trụ của từng tâm được sinh ra tiếp sau. Tại sát-na sinh 
của Hộ kiếp tâm thứ 6 thì sắc pháp đã sinh khởi tại sát-na trụ của Quả tâm sẽ bắt 
đầu diệt đi, nhưng tại thời điểm này vẫn phải đếm sắc pháp đang diệt đi này, cho 
đến sát-na trụ thì mới không tính vào nữa. Như vậy tại sát-na trụ của Tốc hành tâm 
thứ 6, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi 1 sắc khối, hiện trụ lại 16 sắc khối, 
cộng thành 17 sắc khối, vẫn giữ nguyên số lượng này cho đến khi có sự biến động, 
thay đổi giống như trường hợp của Tâm khởi sắc khối vừa nêu trên. 

3, U#upaccayautujakaläpa - Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khói này là kết quả sinh khởi từ Tâm trợ thời 
tiết khởi sắc khối như đã nói. Khi Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi tại sát-na 
trụ của Quả tâm thì Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ bắt đầu sinh ra tại sát-na 
diệt của chính tâm này, và cứ thế số lượng sắc khối sẽ tăng lên tại mỗi sát-na diệt của 
các tâm sinh ra tiếp sau. Đến sát-na trụ của Tốc hành tâm thứ 6 thì sắc pháp đã sinh 
tại sát-na diệt của Quả tâm bắt đầu diệt đi, nhưng tại sát-na trụ này cần phải đếm sắc 
pháp đang diệt này vào, rồi sang sát-na diệt của Tốc hành tâm thứ 6 thì mới không 
phải tính vào nữa. Như vậy, Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối đang hiện có ở Bảng 7 
là 459 sắc khối, đến sát-na diệt của Quả tâm thêm lên thành 460 sắc khối, và cứ thế 
tăng lên mãi tại mỗi một sát-na diệt của các tâm sinh khởi tiếp sau. Cho đến sát-na 
diệt của Tốc hành tâm thứ 5 sẽ có số lượng là 476 và giữ nguyên số lượng này cho 
đến khi có sự biến đổi nào khác. 

Trong Bảng 7 này Nghiệp khởi sắc khối, Vật thực khởi sắc khối, Nghiệp trợ thời 
tiết khởi sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối vẫn có số lượng sắc khối như 
cũ, không có sự biến động, thay đổi gì. 
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GIẢI THÍCH: 
1, Kammajakalapa - Nghiệp khởi sắc khối: 


Như đã biết, Nø//ệp khởi sắc khối đang hiện hữu nhiều nhất là 408 sắc khối, 
phân thành 8 loại, đó là: N/?ấn mười sắc khối, Nhĩ mười sắc khối, Tỷ mười sắc khối, 
Thiệt mười sắc khối, Thân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối, Ý vật mười sắc 
khối và Miạng căn chín sắc khói, mỗi loại hiện có 51 sắc khối. Trong số 408 sắc khối 
đó, sắc đang diệt là 8 sắc khối, trụ lại 392 sắc khối, đang sinh mới 8 sắc khối và cứ 
tồn tại, tiếp diễn như thế tại mỗi sát-na tâm. Khi chúng sinh gần chết, lộ trình tâm sẽ 
diễn tiến đến A⁄aranãasannavifhi - Lộ trình cận tử (riêng trong Bảng 8 này, trình bày lộ 
trình tâm của chúng sinh sắp chết qua một môn nào đó trong số năm môn). Lúc đến sát-na 
trụ của Hộ kiếp quá khứ, Nghiệp khởi sắc khối sẽ đình trụ, không sinh khởi thêm nữa 
(nêu Nghiệp khởi sắc khối sinh ra tiếp thì không thể gọi chúng sinh này là sắp chết được). Tại 
sát-na trụ này, Nghiệp khởi sắc khối đang diệt 8 sắc khối, hiện trụ 392 sắc khối, 
không có sinh thêm, tổng cộng là 400 sắc khối, và sẽ giảm dần như thế tại mỗi tiểu 
sát-na tâm. Đến sát-na diệt của Tử tâm (Cuticitta) thì sắc pháp đang diệt là 8 sắc khối, 
hiện trụ không có; như vậy Nghiệp khởi sắc khối này sẽ diệt đi cùng với sát-na diệt 
của Tử tâm, hết sạch không còn gì nữa. 

2, Kammapaccayautujakalapa - Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Như đã nói ở trước, sự sinh diệt của \gñ/ập trợ thời tiết khởi sắc khối cũng 
có tính chất tương tự như Nghiệp khởi sắc khối trên mọi mặt, chỉ khác là lệch nhau † 
tiểu sát-na tâm mà thôi. Do vậy, khi Nghiệp khởi sắc khối bắt đầu diệt đi tại sát-na 
trụ của Hộ kiếp quá khứ thì Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ giảm số lượng xuống 
bắt đầu tại sát-na diệt của chính tâm này. Vì thế, khi đến sát-na diệt của Tử tâm thì 
nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối còn lại 16 sắc khối, với sắc pháp đang diệt 8 sắc 
khối và trụ lại 8 sắc khối. Kết lại thì Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối này sẽ còn lại 8 
sắc khối sau sát-na diệt của Tử tâm và sắc pháp còn dư sót này sẽ diệt hết không còn 
gì cả sau thời gian một tiểu sát-na tâm. 

3, Cfa/akalapa - Tâm khởi sắc khối: 

Tâm khởi sắc khối này có số lượng lớn nhất là 17 sắc khối, sinh khởi chỉ tại 
sát-na sinh của mỗi tâm, trừ ra Ngũ môn hướng tâm mà thôi như đã nói ở trên. Loại 
sắc pháp này luôn sinh mãi như thế, cho dù tại sát-na sinh của Tử tâm thì nó vẫn sinh 
ra (ngoại trừ Tử tâm của Thánh A-ra-hán). Trong Bảng 8 này, Tâm khởi sắc khối hiện có 
17 sắc khối, đến sát-na sinh của Ngũ môn hướng tâm thì không sinh thêm nữa, chỉ 
có hiện trụ và đang diệt nên còn lại là 16 sắc khối, và cứ giữ nguyên số lượng này 
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cho đến sát-na sinh của Tử tâm. Sau đó sẽ không sinh khởi nữa, còn Tâm khởi sắc 
khối đang hiện có là 16 sắc khối, khi sắc nào tồn tại đủ tuổi thọ là 17 sát-na tâm thì 
sẽ tự diệt đi. Do vậy, sau khi Tử tâm diệt đi, 16 Tâm khởi sắc khối này sẽ tuần tự diệt 
dần dần và sắc khối cuối cùng sẽ diệt tận tương ứng với thời gian sau Tử tâm là 16 
sát-na tâm. Điều này không có nghĩa là 16 Tâm khởi sắc khối này sẽ đi theo Tục sinh 
thức tâm (Patisandhicitta) của kiếp sau, bởi vì Tâm khởi sắc khối sinh tại kiếp này sẽ 
diệt trong kiếp này, không liên quan gì đến kiếp tới cả. 


4, Citapaccayautujakalapa - Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 


Như đã nêu ra trước đây, sự sinh diệt của 74m #ợ thời tiết khởi sắc khối 
cũng có tính chất tương tự như Tâm khởi sắc khối trên mọi mặt, chỉ khác là lệch 
nhau 1 tiểu sát-na tâm mà thôi. Do vậy, khi Tâm khởi sắc khối sinh khởi lần cuối 
cùng tại sát-na sinh của Tử tâm thì Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ sinh ra lần cuối 
tại sát-na trụ của chính tâm này. Loại sắc pháp này khi đến sát-na diệt của Tử tâm sẽ 
có số lượng là 16 sắc khối và rồi sẽ diệt dần dần đi theo tuần tự. Tâm trợ thời tiết 
khởi sắc khối cuối cùng sẽ diệt đi sau khi Tử tâm đã diệt một khoảng thời gian tương 
ứng với sát-na sinh của tâm thứ 17, tức là sau khi Tâm khởi sắc khối cuối cùng đã 
diệt một tiểu sát-na tâm và như thế là đã diệt tận hết rồi tại thời điểm này. 


5, Ähãrajakalapa - Vật thực khởi sắc khối: 


Vật thực khởi sắc khối này sinh khởi tại mỗi tiểu sát-na tâm, có số lượng 
nhiều nhất là 51 sắc khối. Tại thời điểm nào đang còn vật thực bên trong, vật thực 
bên ngoài và tâm còn sinh khởi thì Vật thực khởi sắc khối vẫn còn sinh ra. Ngay cả tại 
sát-na diệt của Tử tâm, loại sắc pháp này vẫn còn đang sinh khởi. Như vậy, tại sát-na 
diệt của Tử tâm, Vật thực khởi sắc khối đang diệt 1 sắc khối, hiện có 49 sắc khối và 
đang sinh mới 1 sắc khối. Sau sát-na diệt của Tử tâm, Vật thực khởi sắc khối sẽ không 
sinh khởi nữa mà chỉ tuần tự diệt dần đi theo độ tuổi, khi đến thời điểm tương ứng 
với sát-na trụ của tâm thứ 17 sau Tử tâm thì Vật thực khởi sắc khối sẽ diệt tận, không 
còn dư sót. 

6, Ähãrapaccayautujakalapa — Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Cũng như trên, sự sinh diệt của Vậï /#c trợ tời tiết khởi sắc khối sẽ có cùng 
tính chất với Vật thực khởi sắc khối về mọi mặt, chỉ khác là lệch nhau một tiểu sát-na 
tâm mà thôi. Vì thế, khi Vật thực khởi sắc khối sinh khởi lần cuối cùng tại sát-na diệt 
của Tử tâm thì Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ sinh khởi lần cuối cùng sau sát- 
na diệt của Tử tâm 1 tiểu sát-na. Rồi chúng sẽ dần dần diệt đi theo tuần tự tuổi thọ 
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của mình, đến thời điểm tương ứng với sát-na diệt của tâm thứ 17 sau Tử tâm thì Vật 
thực trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ hoàn toàn diệt hết. 

7, UJupaccayautujakalapa — Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối: 

Như đã biết, loại sắc pháp này là kết quả do từ Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc 
khối, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh ra. Do 
vậy, khi Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối bắt đầu giảm dần số lượng mà đầu tiên là ở 
sát-na diệt của tâm Hộ kiếp quá khứ thì 75ời #ết trợ thời tiết khởi sắc khối cũng sẽ 
bắt đầu giảm số lượng mà lần đầu là ở sát-na sinh của tâm Hộ kiếp rung động, mỗi 
tiểu sát-na tâm giảm đi 8 sắc khối. Cứ thế mà giảm dần xuống cho đến sát-na diệt 
của Ngũ song thức tâm thì giảm 9 sắc khối (chỉ 1 tiểu sát-na thôi), sau đó lại giảm 8 sắc 
khối ở mỗi tiểu sát-na tâm như cũ. Sở dĩ có kết quả như vậy là do Tâm khởi sắc khối 
không sinh khởi tại Ngũ song thức tâm, cho nên Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối cũng 
không sinh ra tại tâm này và do vậy mà Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối tại thời 
điểm này cũng không sinh khởi theo. Cuối cùng đến sát-na diệt của Tử tâm thì Thời 
tiết trợ thời tiết khởi sắc khối có số lượng là 91 sắc khối; đây là kết quả cộng lại từ 
Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: 24 sắc khối, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 16 sắc 
khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối: 51 sắc khối mà thành. Hoặc một cách 
tính toán khác là sắc pháp đang sinh khởi 2 sắc khối (Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: † 
sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối: 1 sắc khối), hiện trụ lại 79 sắc khối (Nghiệp 
trợ thời tiết khởi sắc khối: 16 sắc khối, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 14 sắc khối và Vật thực 
trợ thời tiết khởi sắc khối: 49 sắc khối) và đang diệt đi 10 sắc khối (Nghiệp trợ thời tiết khởi 
sắc khối: 8 sắc khối, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối: 1 sắc khối và Vật thực trợ thời tiết khởi sắc 
khối: 1 sắc khối). Sau sát-na diệt của Tử tâm, Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối còn 
sinh thêm đến 2 tiểu sát-na tâm nữa tương ứng với sát-na sinh và sát-na trụ và ở mỗi 
tiểu sát-na này sẽ sinh khởi 1 sắc khối, đây là kết quả do Vật thực trợ thời tiết khởi 
sắc khối sinh ra. Các sắc pháp sinh và trụ lại này sẽ tuần tự diệt dần dần đi khi hết 
tuổi thọ, riêng loại Ngoạ/ thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối (Rãhirauipacca/4- 
ufuj/akal4pa) thì vẫn tồn tại cho đến khi vũ trụ bị hoại diệt hết đi. 
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_ : Ni tấn keo TRỢ TÂM bỏ THỜI dưng 
4 THỜI TIẾT THỜI TIẾT THỜI TIẾT 
Đ li T L M „HÔI Ệ KHỔI ó KHỞI KHỞI KHỞI 
h SG seo SCKHÔI SẮC KHÔI SẮC KHÔI SẮC KHÓI 


„ sinh 48 17 56 17 
TIẾP 
IDNI . trụ 40 17 48 17 
ĐỐI TƯỢNG 

diệt 32 17 40 17 

sinh 24 17 32 17 

17 | TỬTÂM trụ 16 17 24 17 
diệt 8 17 16 17 


GIẢI THÍCH: 





Với Bảng 9 này, thật ra thì đây là một cách trình bày lặp lại của Bảng 8, chỉ 
có thay đổi từ Ngũ môn thành Ý môn mà thôi. Nghĩa là Bảng 8 nói đến Lộ trình sắc 
pháp lúc Lộ trình ngũ môn cận tử sinh khởi, còn Bảng 9 nói đến Lộ trình sắc pháp 
lúc 2ô trừnh ý môn cận sinh khởi. Do vậy hầu hết các loại sắc khối đều giống nhau, 
chỉ khác là ở Tâm khởi sắc khối. Trong Bảng 8 Tâm khởi sắc khối ban đầu là 17 sắc 
khối, đến Ngũ song thức tâm thì Tâm khởi sắc khối không sinh ra nên số lượng bị 
giảm 1 sắc khối, chỉ còn 16 sắc khối và cứ mãi như thế đến Tử tâm. Còn trong Bảng 
9, do không có Ngũ song thức tâm nên Tâm khởi sắc khối vẫn là 17 sắc khối cho đến 
tận Tử tâm. Khi Tâm khởi sắc khối có số lượng là 17 sắc khối thì Tâm trợ thời tiết 
khởi sắc khối cũng có số lượng tương tự là 17 sắc khối suốt cả lộ trình. Cũng vì thế 
mà Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sẽ giảm dần số lượng tại mỗi tiểu sát-na tâm là 
8 sắc khối và khi đến sát-na diệt của Tử tâm thì còn lại 92 sắc khối. Về phần sự diệt 
đi của sắc khối cuối cùng của mỗi loại sắc pháp thì cũng diễn tiến giống như đã giải 
thích ở Bảng 8 trên mọi mặt, không có sự thay đổi gì. 


Lại nữa, trong Bảng 8 sở dĩ có Hộ kiếp tâm và các Bảng 8, 9 sở dĩ có Tiếp đối 
tượng tâm sau khi Tốc hành tâm diệt, thì đó chỉ là giả thiết ra mà thôi. Bởi lẽ, trên 
thực tế đối với chúng sinh ở cõi Dục giới khi gần chết thì trong Lộ trình cận tử có thể 
có Tiếp đối tượng tâm sinh ra, có thể không sinh ra và Hộ kiếp tâm cũng vậy, có thể 
có, có thể không, điều này tùy thuộc vào đối tượng và tùy thuộc vào Tốc hành tâm; 
riêng ở cõi Sắc giới thì Tiếp đối tượng tâm chắc chắn là không sinh khởi được. 
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NGHIỆP TRỢ TÂM TRỢ NỘI THỜI TIẾT 
THỜI TIẾT THỜI TIẾT TRỢ THỜI TIẾT 
KHỞI KHỞI KHỞI 
SẮC KHÔI SẮC KHÓI SẮC KHÓI 


NGHIỆP TÂM 


KHỞI “KHỞI 
SẮC KHÔI SẮC KHỐI 


KHỞI 
SẮC KHÓI 
SINH 
VÀ : KHÔNG CÒN 
DIỆT Ä À NỘI THỜI TIẾT 
TIẾP L TRỢ THỜI TIẾT 
S KHỎI SẮC KHÓI 
SINH, TRỤ VÀ DIỆT 
TIẾP NỮA 


NỮA Ũ VÀ DIỆT 
TIẾP NỮA. 





GIẢI THÍCH: 
Thông thường, sau khi chúng sinh chết đi rồi thì vẫn còn 2 loại sắc pháp tồn 
tại và diễn tiến, đó là: 
* Sắc pháp đang tổn tại, chưa diệt đi, 
* Sắc pháp tiếp tục sinh khởi. 
I. SẮC PHÁP ĐANG TỒN TẠI CHƯA DIỆT ĐI: 
Sau khi chúng sinh chết rồi, loại sắc pháp này vẫn có 6 dạng tổn tại: 
1, 7âm khởi sắc khối đã sinh khởi cùng thời với sát-na sinh của Tử tâm trở đi 


cho đến Tâm khởi sắc khối đã sinh khởi đồng thời với sát-na sinh của tâm thứ 16 
đếm trở ngược lại kể từ Tử tâm. 


2, Vật thực khởi sắc khối đã sinh khởi cùng thời với sát-na diệt của Tử tâm 
cho đến sát-na trụ của tâm thứ 17 đếm trở ngược lại kể từ Tử tâm. 


3, Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khói đã sinh khởi cùng thời với sát-na trụ của 
tâm thứ 17 đếm từ Tử tâm trở ngược lại. 


4, Tâm trợ thời tiết khởi sắc khối đã sinh khởi cùng thời với sát-na trụ của Tử 
tâm trở lui và tại sát-na trụ của mỗi tâm, cho đến tâm thứ 17 đếm trở ngược lại kể từ 
Tử tâm. 
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5, Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối đã sinh khởi cùng thời với sát-na diệt 
của Tử tâm trở lui và tại mỗi sát-na tâm, cho đến sát-na trụ của tâm thứ 17 đếm trở 
ngược lại kể từ Tử tâm. 


6, Nội thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối (Ajhaltikaufupaccayauiujakalapa) đã 
sinh khởi cùng thời với sát-na diệt của Tử tâm trở lui và tại mỗi sát-na tâm cho đến 
sát-na diệt của tâm thứ 17 đếm trở ngược lại kể từ Tử tâm. 


II. SẮC PHÁP TIẾP TỤC SINH KHỞI: 
Sau khi chúng sinh chết rồi, vẫn còn 3 dạng sắc pháp tiếp tục sinh khởi, đó là: 


1, Nội thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khói vẫn tiếp tục sinh khởi sau khi chúng 
sinh đã chết, nghĩa là Vật thực khởi sắc khối đã sinh khởi dựa vào sức nóng (tejodhãtu 
- hỏa đại) có mặt trong Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối - sắc pháp sinh khởi cùng 
thời với sát-na diệt của Tử tâm và sau Tử tâm † tiểu sát-na tâm - trợ duyên cho Nộ/ 
thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi tiếp tại 2 tiểu sát-na tâm, kể từ đó không 
còn sinh khởi nữa. Nội thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi sau Tử tâm 2 tiểu 
sát-na tâm này, khi đủ tuổi thọ là 51 tiểu sát-na tâm sẽ diệt đi, không còn gì nữa. 


2, Vật thực trợ thời tiết khởi sắc khối là Thời tiết khởi sắc khối sinh khởi từ sự 
trợ duyên của Vật thực khởi sắc khối và Vật thực khởi sắc khối này sinh khởi lần cuối 
cùng đồng thời với sát-na diệt của Tử tâm. Khi đến sát-na trụ thì sẽ trợ duyên cho ⁄4/ 
thực trợ thời tiết khởi sắc khối sinh khởi và sau khi chúng sinh chết đi thì loại sắc 
pháp này đủ tuổi thọ là 51 tiểu sát-na tâm rồi cũng diệt tận, không còn lại gì cả; do 
bởi loại sắc pháp này sinh khởi nương vào Vật thực khởi sắc khối hiện hữu bên trong 
cơ thể chúng sinh. 


3, Ngoại thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối (BâhirauijpaccayautJakaläp2) là 
Thời tiết khởi sắc khối sinh khởi bên trong cơ thể chúng sinh nương vào nhiệt lượng 
(utu - thời tiết) bên ngoài và loại sắc pháp này vẫn sinh khởi tiếp tục trong xác chết đó. 
Dấu cho xác chết trở thành thây ma thối rữa, khúc xương mục nát hay đồng tro tàn 
nằm trên mặt đất nơi gò hoang, mộ địa thì Ngoại thời tiết trợ thời tiết khởi sắc khối 
vẫn sinh khởi mãi cho đến ngày vũ trụ bị hủy diệt không còn lại gì cả. 


GHI CHÚ: 


Sự diễn tiến của Lộ trình sắc pháp nơi loài Thấp sanh (Samsedaja) và Hóa sanh 
(Opapätika) cũng giống như những gì đã nêu lên rồi, có sai lệch chút ít mà thôi. Chẳng 
hạn như Nghiệp khởi sắc khối của 2 loài chúng sinh này sẽ sinh đồng thời nhau và 
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Rũpavithi - Lộ Trình Sắc Pháp 


khi loài Hóa sanh chết đi thì sắc pháp cũng sẽ diệt ngay luôn, giống như đèn tắt thì 
ánh sáng cũng cùng lúc mất theo. 


Lại nữa, chúng ta cần hiểu rằng số lượng sắc khối mà đã trình bày trong Lộ 
trình sắc pháp này chỉ nêu lên 1 sắc khối cho một loại sắc pháp mà thôi, sở dĩ như 
thế là để thuận tiện trong việc học tập vậy. Nếu nói theo thực tính pháp thì một số 
loại sắc pháp sinh khởi mỗi lần đến nhiều sắc khối chứ không phải chỉ một. Ví dụ: 
Thân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối, Mạng căn chín sắc khối, Thời tiết khởi 
sắc khối, Vật thực khởi sắc khối v.v... Riêng Thời tiết khởi sắc khối khi sinh khởi sẽ trợ 
duyên cho Thời tiết khởi sắc khối tiếp nữa đến nhiều lớp. 


tk) *ŒC4CŒ(⁄ 
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